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Ngày dạy: 11/03/2023; 13/3/2023
						                  
CHỦ ĐỀ 9: LỰC
	TÊN BÀI DẠY:
TIẾT 102 + 103  BÀI 35: LỰC VÀ BIỂU DIỄN LỰC
(Thời gian thực hiện: 2 tiết)
I. Mục tiêu
1. Năng lực
- Năng lực chung: 
+ Chủ động tìm hiểu về khoa học tự nhiên qua các nguồn học liệu khác nhau
+ Làm việc nhóm hiệu quả đảm bảo tất cả các thành viên nhóm đều tích cực tham gia
+ Thảo luận với các thành viên trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ học tập
- Năng lực khoa học tự nhiên:
+ Nêu được khái niệm khoa học tự nhiên
+ Quan sát các hoạt động trong cuộc sống và nhận ra đâu là hoạt động nghiên cứu khoa học, đối tượng nghiên cứu của chúng là gì?
+ Trình bày được vai trò của khoa học tự nhiên trong cuộc sống
2. Phẩm chất
- Tích cực hoạt động nhóm phù hợp với bản thân
- Trung thực, trách nhiệm trong nghiên cứu và học tập khoa học tự nhiên
- Có niềm say mê, hứng thú với việc khám phá học tập và khoa học tự nhiên
II. Thiết bị dạy học và học liệu
- Máy chiếu, laptop
- Giấy A3, bút dạ nhiều màu
- Phiếu học tập:

	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
Quan sát hình ảnh và trả lời câu hỏi tương ứng:

	[image: A person pushing a stroller

Description automatically generated]
	[image: A picture containing text, transport, horse

Description automatically generated]

	Vì sao xe đẩy chuyển động được?
………………………………………..
	Vì sao xe bò chuyển động được?
………………………………………




	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2
NHÓM: ……

	Hình
	Phân tích lực
	Lực đẩy hay lực kéo

	Hình 35.1
	
	

	Hình 35.2
	
	

	Hình 35.3
	
	

	Hình 35.4
	
	

	Ví dụ
	
	


 
	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3
NHÓM: …………

	Yêu cầu 1: Bóp quả bóng như hình 35.5a và 35.5b. Lực tác dụng lên quả bóng trong trường hợp nào mạnh hơn? Giải thích
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

	Yêu cầu 2:  Làm thí nghiệm như hình 35.2 và35.3 và cho biết: 
+ Gắn vật vào lò xo treo thẳng đứng, lò xo bị giãn ra theo hướng nào? 
……………………………………………………………………………………
=>  Vật tác dụng lực vào lò xo theo hướng ……………………………………...

+ Kéo khối gỗ trên mặt bàn từ trái sáng phải, khối gỗ trượt theo hướng nào?
…………………………………………………………………………………….
=> Tay đã tác dụng lực vào khối gỗ theo hướng ………………………………...

	
	
	



	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 4
Họ và tên HS: ……
Hãy biểu diễn lực các lực dưới đây:

	Yêu cầu
	Hình
	Quy ước

	a. Lực kéo khối gỗ từ trái sang phải, độ lớn 3N
	
	

	b. Lực đẩy khối gỗ từ phải sang trái, độ lớn 200N
	
	

	c. Lực kéo do vật tác dụng vào lò xo
	
	


 III. Tiến trình dạy học
Hoạt động 1: Mở đầu
a. Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS tìm hiểu về lực.
b. Nội dung: GV yêu cầu HS quan sát hai hình ảnh cho sẵn và trả lời câu hỏi đặt ra.
c. Sản phẩm: Phiếu học tập số 1
d. Tổ chức thực hiện:
- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: Quan sát hình trong Phiếu học tập số 1 để trả lời câu hỏi. 
+ Quan sát hình 1, vì sao xe đẩy chuyển động được?
+ Quan sát hình 2, vì sao xe bò chuyển động được?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
Quan sát, trả lời câu hỏi
Bước 3: Báo cáo kết quả
Cá nhân HS trình bày
Bước 4: Đánh giá kết quả
- HS đánh giá đồng đẳng
GV: Chốt kiến thức và vào bài mới
Trong đời sống ta thấy có rất nhiều vật tác dụng đẩy hoặc kéo lên vật khác. Người ta gọi tác dụng đẩy hoặc kéo của vật này lên vật khác là lực. Chúng ta sẽ học trong bài hôm nay.
Hoạt động 2:  Hình hành kiến thức mới
Hoạt động 2.1: Lấy ví dụ về tác dụng lực
a. Mục tiêu: Lấy được ví dụ để chứng tỏ lực là sự đẩy hoặc sự kéo.
b. Nội dung: GV tổ chức cho học sinh hoạt động nhóm để phân tích được các ví dụ về lực.
c. Sản phẩm: Phiếu học tập số 2.
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của học sinh

	- GV phân tích ví dụ mẫu là hình 1 và hình 2 trong phiếu học tập số 1:
+ Hình 1: người mẹ tác dụng đẩy vào xe. Ta nói người mẹ đã lực vào chiếc xe. Lực này là lực đẩy.
+ Hình 2: Con bò đã kéo chiếc xe. Ta nói con bò đã tác dụng lực vào chiếc xe. Lực này là lực kéo. 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
Quan sát hình ảnh 35.1 đến hình 35.4 SGK hoàn thành phiếu học tập số 2
	- Nhận nhiệm vụ

	- Hướng dẫn học sinh thực hiện nhiệm vụ:
+Hoạt động theo nhóm thảo luận và hoàn thành phiếu học tập số 2. Sau khi thảo luận xong, nhóm nào xung phong trình bày có chất lượng tốt sẽ được tặng điểm
	
- Thực hiện nhiệm vụ thảo luận thành phiếu học tập số 2

	Bước 3:  Báo cáo kết quả: 
+ Chọn 1 nhóm lên bảng trình bày kết quả
+ Mời nhóm khác nhận xét
+ GV nhận xét sau khi các nhóm đã có ý kiến nhận xét bổ sung
	
- Nhóm được chọn trình bày kết quả

- Nhóm khác nhận xét


	Bước 4: Đánh giá kết quả  
+ Yêu cầu học sinh chấm điểm cho các nhóm
+ Thu phiếu học tập để kiểm tra xem các nhóm chấm đúng hay không và lấy điểm
	
- Các nhóm chấm điểm cho nhóm bạn, báo cáo điểm nhóm bạn




Hoạt động 2.2: Tìm hiểu về độ lớn và hướng của lực
a. Mục tiêu: học sinh tìm hiểu được độ lớn của lực, chiều của lực đó.
b. Nội dung: HS làm thí nghiệm để thấy được độ lớn, chiều của lực.
c. Sản phẩm: Phiếu học tập số 3.
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của học sinh

	- GV giới thiệu cho HS hai đặc điểm của lực là độ lớn và hướng của lực.
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
+ Giao Phiếu học tập số 3 và dụng cụ thí nghiệm cho các nhóm HS.
+ Yêu cầu HS làm thảo luận, làm thí nghiệm để trả lời câu hỏi trong Phiếu học tập số 3.
	- Nhận nhiệm vụ

	Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
+ GV quan sát, hỗ trợ khi cần thiết
	- Phân công nhiệm vụ các thành viên trong nhóm, tiến hành thực hiện nhiệm vụ

	Bước 3:  Báo cáo kết quả: 
- Mời 1 nhóm lên bảng trình bày kết quả. Các nhóm khác đổi chéo cho nhau để chấm điểm sau khi GV cho đáp án
- Mời nhóm khác nhận xét
- Phân tích: mỗi lực đều có độ lớn, và hướng nhất định.
	
- Nhóm được chọn trình bày kết quả


- Nhóm khác nhận xét

	Bước 4: Đánh giá kết quả  
+ Yêu cầu học sinh chấm điểm cho các nhóm
+ Thu phiếu học tập để kiểm tra xem các nhóm chấm đúng hay không và lấy điểm
	
- Các nhóm chấm điểm cho nhóm bạn, báo cáo điểm nhóm bạn



Hoạt động 2.3: Tìm hiểu về cách biểu diễn lực
a. Mục tiêu: Biểu diễn được một lực bằng một mũi tên có điểm đặt tại vật chịu tác dụng lực, có độ lớn và theo hướng của sự kéo hoặc đẩy.
b. Nội dung: Biểu diễn một lực cho trước các yếu tố.
c. Sản phẩm: Phiếu học tập số 4.
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của học sinh

	* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
+ Giới thiệu về gốc, hướng, chiều dài của hình biểu diễn lực.
+ Biểu diễn lực của hình 35.6.
	- Nghe hướng dẫn

	* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
Yêu cầu HS hoàn thành Phiếu học tập số 4.
	- Biểu diễn lực trong phiếu học tập số 4.

	Bước 3:  Báo cáo kết quả: 
+ Thu 2 phiếu của 2 HS để chữa.
+ Gọi HS khác nhận xét.
+ Nhận xét, tổng kết 
	
- Theo dõi đánh giá của giáo viên


	Bước 4: Đánh giá kết quả
- Đánh giá đồng đẳng 
- Giáo viên đánh giá tinh thần, thái độ học tập và kĩ năng học tập, báo cáo của học sinh
- GV nhận xét chốt kiến thức.
	Theo dõi, nhận xét


Hoạt động 3: Luyện tập
a. Mục tiêu:
+Luyện tập củng cố nội dung bài học.
b.Nội dung hoạt động:
+ Tổ chức học sinh thành 4 nhóm; giao nhiệm vụ cho các nhóm: Các nhóm trả lời các câu hỏi hoàn thành bài tập 
+ Hoạt động theo nhóm.
c.Sản phẩm học tập: 
+Trả lời được 5 câu hỏi trắc nghiệm. 
d)Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm trả lời vào phiếu học tập cho các nhóm
* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
Thảo luận nhóm. Trả lời BT trắc nghiệm
* Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- Đại diện các nhóm HS báo cáo kết quả hoạt động. Trả lời câu hỏi trắc nghiệm trong phiếu học tập.
* Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá chung các nhóm.
	Phụ lục (BT trắc nghiệm)
Câu 1: 
Câu 2: 
Câu 3: 
Câu 4: 
Câu 5: 
 



Hoạt động 4: Vận dụng
a. Mục tiêu: Học sinh vận dụng kiến thức đã học trả lời các câu hỏi thực tế
b. Nội dung: 
- Lấy ít nhất 2 ví dụ về lực trong cuộc sống. Chỉ rõ các đặc điểm của lực trong ví dụ đó.
- Hoàn thành bài tập trong sách phần biểu diễn lực.
- Tìm hiểu về kết quả tác dụng của lực và gọi tên các kết quả đó, lấy ví dụ hình ảnh minh họa.
c. Sản phẩm: HS thực hiện các nội dung trên trong phần vở bài tập.
d. Tổ chức thực hiện: Giao cho học sinh thực hiện ngoài giờ học trên lớp và nộp sản phẩm vào tiết sau.
Xem thêm các bài soạn Giáo án Khoa học tự nhiên lớp 6 Chân trời sáng tạo hay, chuẩn khác:
c. Sản phẩm: Phiếu trả lời câu hỏi của học sinh
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của học sinh

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- Lấy ít nhất 2 ví dụ về lực trong cuộc sống. Chỉ rõ các đặc điểm của lực trong ví dụ đó.
- Hoàn thành bài tập trong sách phần biểu diễn lực.
- Tìm hiểu về kết quả tác dụng của lực và gọi tên các kết quả đó, lấy ví dụ hình ảnh minh họa.
	- Nhận nhiệm vụ

	Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
+ Thực hiện tại nhà, GV đưa ra hướng dẫn cần thiết
	- Thực hiện nhiệm vụ.

	* Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
+ Tiết học tiếp theo nộp phiếu trả lời cho GV
	Hoàn thành phiếu trả lời

	* Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Giáo viên nhận xét, đánh giá chung, chốt kiến thức
	- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.




BT TRẮC NGHIỆM
Câu 1 <NB>: Hoạt động nào dưới đây cần dùng đến lực?
A. Đọc một trang sách.
B. Ngồi ngắm trăng.
C. Xem tivi.
D. Đạp xe đi học.
Câu 2 < TH>: Nam và Long chơi đánh cầu lông. Quả cầu chuyển động được là do:
A. Tay tác dụng nên quả cầu 1 lực đẩy.
B. Tay tác dụng lên cầu một lực hút.
C. Vợt tác dụng nên quả cầu một lực đẩy.
D. Vợt tác dụng nên quả cầu một lực hút.
Câu 3 <VD>: Khi cầu thủ Quang Hải chuyền bóng cho đồng đội cách xa 5m. Lực tác dụng nên quả bóng làm cho tốc độ quả bóng:
A. Không thay đổi.
B. Tăng dần.
C. Giảm dần
D. Đứng im.
Câu 4 <TH>: Đội của Linh chiến thắng đội của Bách trong lượt thi kéo co. Điều nào sau đây là đúng:
A. Lực kéo đội Linh lớn hơn lực kéo đội Bách.	
B. Lực kéo đội Linh nhỏ hơn lực kéo đội Bách.
C. Đội Linh hút đội Bách.
D. Đội Linh đẩy đội Bách.
Câu 5 <NB>: Lực mà tay vận động viên tác dụng khi nâng quả tạ lên cao là:
A. Lực hút.
B. Lực đẩy.
C. Vừa hút vừa đẩy.
D. Lực kéo.
Hướng dẫn về nhà
- Học sinh làm bài tập SGK, SBT hoàn thành phiếu bài tập
- Chuẩn bị bài mới trước khi lên lớp

***********************************
Ngày dạy: 16/03/2023; 20/3/2023
						
	TÊN BÀI DẠY:
TIẾT 104 + 105  BÀI 36: LỰC VÀ BIỂU DIỄN LỰC
(Thời gian thực hiện: 2 tiết)
I. Mục tiêu
1. Năng lực:
- Năng lực chung: tự học có hướng dẫn của GV để tìm hiểu về tác dụng của lực; tổ chức hoạt động nhóm hiệu quả; thảo luận với các thành viên trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ học tập.
- Năng lực khoa học tự nhiên: Nêu được các tác dụng của lực; lấy được ví dụ về tác dụng của lực là thay đổi tốc độ, thay đổi hướng chuyển động, biến dạng vật; giải thích được một số tác dụng của lực tồn tại trong tự nhiên.
2. Phẩm chất:
- Khách quan, trung thực trong thu thập thông tin.
- Kiên trì, tỉ mỉ, cẩn thận trong quá trình quan sát, thu thập, xử lí thông tin, có ý chí vượt qua khó khăn khi thực hiện các nhiệm vụ học tập vận dụng, mở rộng.
- Biết lắng nghe và có phản hồi tích cực trong hoạt động nhóm.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
- Sách giáo khoa, máy tính, tivi, hình ảnh
- Phiếu học tập:
	 Hình ảnh
	Hiện tượng
	Thay đổi tốc độ
	Thay đổi hướng chuyển động
	Nguyên nhân

	Hình 1(H-44.1)
	
	
	
	

	Hình 2 (H-44.2)
	
	
	
	

	Hình 3
	
	
	
	

	Hình 4
	
	
	
	

	Hình 5
	
	
	
	


III. Tiến trình dạy học
Hoạt động 1: Mở đầu
a. Mục tiêu: 
- Kiểm tra kiến thức bài học trước.
- Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới.
- Tổ chức tình huống học tập.
b. Nội dung: GV đưa ra câu hỏi kiểm tra bài cũ và cho HS quan sát tranh giới thiệu bài mới.
c. Sản phẩm: Câu hỏi của GV, câu trả lời của HS và lời nhận xét giới thiệu bài mới của GV.
d. Tổ chức hoạt động:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- NV1: Kiểm tra bài cũ
? Lấy 2 ví dụ về vật này tác dụng lực lên vật kia. Chỉ rõ lực đó là tác dụng đẩy hay kéo.
- NV2: Giáo viên đưa ra hình ảnh, video hoặc nêu tình huống:
+ Người đầu bếp đang nhào bột.
+ Một bạn học sinh đang phát cầu
+ Tình huống SGK

Em hãy cho biết người đầu bếp tác dụng lực gì lên khối bột, em nhận thấy khối bột có hiện tượng gì? Tương tự phân tích ví dụ bạn học sinh, người giương cung?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- Chiếu hình ảnh liên quan đến câu hỏi để HS quan sát, hỗ trợ khi cần thiết.
   Bước 3: Báo cáo kết quả
Cá nhân HS trình bày
Bước 4: Đánh giá kết quả
HS đánh giá đồng đẳng
GV chốt kiến thức vào bài
- Trong các ví dụ trên, chúng ta nhận thấy khi vật A tác dụng lực lên vật B có thể làm cho vật B bị thay đổi hình dạng (hay biến dạng), bị thay đổi chuyển động. Vậy cụ thể tác dụng của lực gây ra trên một vật như thế nào, chúng ta cùng tìm hiểu bài học hôm nay: “Bài 36 – Tác dụng của lực”.

Hoạt động 2:  Hình thành kiến thức mới
Hoạt động 2.1: Tìm hiểu về sự thay đổi tốc độ và thay đổi hướng chuyển động của vật
a. Mục tiêu: 
- Hiểu được thuật ngữ thay đổi tốc độ, hướng chuyển động.
- Nêu được một số ví dụ về lực tác dụng lên một vật làm thay đổi tốc độ và hướng chuyển động của vật.
b. Nội dung: 
- Hoạt động cá nhân, nhóm: Nghiên cứu tài liệu, quan sát thực nghiệm.
- Hoạt động chung cả lớp.
c. Sản phẩm: Phiếu học tập nhóm.
d. Tổ chức hoạt động:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV cho HS quan sát các hình 44.1 và 44.2 trong SGK và đưa thêm các hình ảnh (các hình ảnh phù hợp với 5 trường hợp biến đổi chuyển động tương ứng SGK)
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
GV chiếu các hình ảnh liên quan cụ thể:
+ Hình 1(H- 44.1 )- Vật đang chuyển động theo hướng này bỗng chuyển động theo hướng khác.
+ Hình 2(H- 44.2) - Vật đang đứng yên bắt đầu chuyển động.
+ Hình 3 - Vật đang chuyển động, bị dừng lại
+ Hình 4 - Vật chuyển động nhanh lên
+ Hình 5 - Vật chuyển động chậm đi
- GV gợi ý: Đối với cột 2 - hiện tượng: HS sử dụng các câu trong SGK để điền X
Đối với cột 3,4: đánh dấu
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận:
- Chọn 2 nhóm lên trình bày phiếu học tập
Bước 4: Dánh giá kết quả
- Gọi nhóm khác lên nhận xét
- GV nhận xét khi các nhóm đã bổ sung.
+ Vật đang chuyển động theo hướng này bỗng chuyển động theo hướng khác.
+ Vật đang đứng yên bắt đầu chuyển động
+ Vật đang chuyển động, bị dừng lại
+ Vật chuyển động nhanh lên
+ Vật chuyển động chậm đi
* Tiểu kết: 

Hoạt động 2.2: Tìm hiểu vể sự biến dạng của các vật
a. Mục tiêu:
- Hiểu được thuật ngữ biến dạng
- Nêu được một số ví dụ về lực tác dụng lên một vật làm vật bị biến dạng.
b. Nội dung:
- Nghiên cứu tài liệu, quan sát thực nghiệm. 
- Gv hướng dẫn cho HS có thể làm rõ mục tiêu đưa ra.
c. Sản phẩm: Hướng dẫn của GV, phần kết luận HS rút ra cho hoạt động 3.
d. Cách thức tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV cho HS xem video (hình ảnh) có hiện tượng tác dụng của lực làm vật bị biến dạng (thể hiện được nhiều dạng biến đổi hình dạng: nén, kéo dãn, gãy, cong...)
? Từ (hình ảnh) clip trên, em hãy nhận xét hiện tượng xảy ra với vật? 
+ Nguyên nhân của sự thay đổi đó là gì?

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
Gợi ý HS bằng các hình ảnh ( hoặc clip) liên quan đến câu hỏi.
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận: 
- Cá nhân HS lên trả lời câu hỏi của GV
Bước 4: Dánh giá kết quả
- Gọi HS khác nhận xét
- GV lên nhận xét khi các HS khác đã nhận xét và bổ sung.
Tiểu kết:  Vậy khi có lực tác dụng vào vật có thể làm vật bị biến dạng.
Luyện tập: HS lấy ví dụ về tác dụng của lực làm vật bị biến dạng


Hoạt động 2.3: Tìm hiểu vể kết quả đồng thời sự thay đổi chuyển động và sự biến dạng của các vật
a. Mục tiêu: Nêu được một số ví dụ về lực tác dụng lên một vật làm vật đồng thời bị thay đổi chuyển động và bị biến dạng.
b. Nội dung: Gv hướng dẫn để HS làm rõ được mục tiêu đưa ra.
c. Sản phẩm: Rút ra kết luận của toàn bài.
d. Tổ chức hoạt động:
=> Vậy khi có lực tác dụng vào vật thì có thể gây ra những kết quả gì với vật?
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụGV cho HS quan sát video, hình ảnh về lực tác dụng làm vật đồng thời bị thay đổi tốc độ, thay đổi hướng chuyển động thời bị thay đổi tốc độ, thay đổi hướng chuyển động và bị biến dạng (ví dụ: đá bóng, đánh bóng tennis…)
+ Nhận xét về hiện tượng xảy ra với vật (quả bóng)?
+ Nguyên nhận của sự thay đổi đó là gì?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
Cho HS quan sát video, hình ảnh. Gọi ý trả lời nếu cần.
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận: 
- Cá nhân HS lên trả lời câu hỏi của GV
Bước 4: Dánh giá kết quả
- Gọi HS khác nhận xét
- GV lên nhận xét khi các HS khác đã nhận xét và bổ sung.
Tiểu kết:
- Khi có lực tác dụng vào vật có thể làm vật thay đổi tốc độ; thay đổi hướng chuyển động; vật bị biến dạng hoặc đồng thời làm vật thay đổi tốc độ, thay đổi hướng chuyển động và vật bị biến dạng.

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụGV cho HS quan sát video, hình ảnh về lực tác dụng làm vật đồng thời bị thay đổi tốc độ, thay đổi hướng chuyển động thời bị thay đổi tốc độ, thay đổi hướng chuyển động và bị biến dạng (ví dụ: đá bóng, đánh bóng tennis…)
+ Nhận xét về hiện tượng xảy ra với vật (quả bóng)?
+ Nguyên nhận của sự thay đổi đó là gì?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
Cho HS quan sát video, hình ảnh. Gọi ý trả lời nếu cần.
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận: 
- Cá nhân HS lên trả lời câu hỏi của GV
Bước 4: Dánh giá kết quả
- Gọi HS khác nhận xét
- GV lên nhận xét khi các HS khác đã nhận xét và bổ sung.
Tiểu kết:
- Khi có lực tác dụng vào vật có thể làm vật thay đổi tốc độ; thay đổi hướng chuyển động; vật bị biến dạng hoặc đồng thời làm vật thay đổi tốc độ, thay đổi hướng chuyển động và vật bị biến dạng.

Hoạt động 3: Luyện tập
a. Mục tiêu: HS lấy được ví dụ, mô tả được tác dụng của lực trong từng trường hợp, bài tập cụ thể.
b. Nội dung: HS chơi trò chơi để trả lời các câu hỏi liên quan đến tác dụng của lực gây ra.
c. Sản phẩm: Bảng nhóm của HS
d. Tổ chức hoạt động: Trò chơi “ Quan sát tranh-trả lời nhanh”.
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của học sinh

	Thông báo luật chơi: Quan sát tranh và làm theo hướng dẫn của GV để trả lời câu hỏi. Cuối buổi các nhóm nhận xét lẫn nhau.
	Ghi nhớ luật chơi

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụGV chiếu 6 bức tranh mô tả theo các bài tập: Hình 44.4, Hình 44.5, Hình 44.6; Bài tập 2,3,4.
Các nhóm sẽ viết các cụm từ tương ứng với từng bức tranh mô tả đúng kết quả tác dụng của lực vào vật.( dùng bảng phụ)
Thời gian hoàn thành là 3phút theo hiệu lệnh của GV.
	Nhận nhiệm vụ

	Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
Chiếu tranh cho các nhóm quan sát và hướng dẫn HS điền mô tả.
	Thực hiện nhiệm vụ

	Bước 3: Báo cáo kết quả: 
GV treo bảng nhóm lên bảng, cá nhân HS trình bày
	

	Bước 4: Đánh giá kết quả
GV nhận xét một số nhóm
	Theo dõi đánh giá của GV


	Tổng kết: GV ghi nhận và khen ngợi với các nhóm có nhiều đáp án đúng.
	



 Hoạt động 4: Vận dụng
a. Mục tiêu: HS vận dụng kiến thức trả lời câu hỏi vận dụng.
b. Nội dung: HS trả lời các câu hỏi mà GV đưa ra.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
d. Tổ chức hoạt động:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của học sinh

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụTrả lời các câu hỏi sau vào phiếu học tập cá nhân, tiết sau nộp lại cho GV.
NV1: - Lấy một ví dụ cho sự thay đổi chuyển động của vật dưới tác dụng của lực. 
- 1 ví dụ về tác dụng của lực làm vật biến dạng.
- 1 ví dụ về tác dụng của lực làm vật đồng thời bị thay đổi tốc độ, thay đổi hướng chuyển động và bị biến dạng.
NV2: Có khi nào lực tác dụng lên vật mà không làm vật bị biến dạng cũng không làm vật bị biến đổi chuyển động không?
	Nhận nhiệm vụ

	Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
Hướng dẫn HS làm tại nhà.
	Thực hiện nhiệm vụ tại nhà

	Bước 3: Báo cáo kết quả: GV thu phiếu học tập ở tiết sau.
	

	* Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Giáo viên nhận xét, đánh giá chung, chốt kiến thức
	Học sinh nhận xét



 Dặn dò
- HS hoàn thành bài tập SGK, SBT.
- Chuẩn bị bài mới trước khi lên lớp.




Ngày dạy: 23/03/2023; 27/03/2023

	 TIẾT 106 + 107-  BÀI 37: LỰC HẤP DẪN VÀ TRỌNG LƯỢNG
I. Mục tiêu
1. Năng lực:
- Năng lực chung: 
 + Năng lực tự chủ và tự học: Tự học có hướng dẫn của GV để tìm hiểu về lực hấp dẫn và trọng lượng;
+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Tổ chức hoạt động nhóm hiệu quả; Thảo luận với cácthành viên trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ học tập;
+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Thảo luận hiệu quả với các thành viên trong nhóm để tìm hiểu về lực hấp dẫn và trọng lượng.
- Năng lực khoa học tự nhiên: 
+ Nhận thức khoa học tự nhiên: Nêu được các khái niệm: khối lượng (số đo lượng chất của một vật), lực hấp dẫn (lực hút giữa các vật có khối lượng), trọng lượng của vật (độ lớn lực hút của Trái Đất tác dụng lên vật);
+ Tìm hiểu tự nhiên: Lấy được ví dụ về lực hấp dẫn giữa các vật trong thực tiễn;
+ Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Xác định được trọng lượng của một vật khi biết khối lượng của chúng trong thực tiễn.
2. Phẩm chất: 
- Khách quan, trung thực trong thu thập thông tin;
- Kiên trì, tỉ mỉ, cẩn thận trong quá trình quan sát, thu thập và xử lí thông tin, có ý chí vượt qua khó khăn khi thực hiện các nhiệm vụ học tập vận dụng, mở rộng.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
- Máy chiếu, giá đỡ, lò xo quả nặng.
- Phiếu học tập: 
	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
NHÓM: ......................

	Trên vỏ hộp sữa có ghi “Khối lượng tịnh 380g”. Số đó chỉ (sức nặng của hộp sữa
/lượng sữa chứa trong hộp) 
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................


	Trên bao gạo có ghi 25kg. Số đó cho biết điều gì? 
..........................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................




	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2
NHÓM: ......................

	Câu hỏi
	Trả lời

	1. Em có nhận xét gì về sự biến dạng của lò xo khi treo quả nặng vào nó? Nguyên nhân của sự biến dạng này là gì?
	

	2. Khi thả viên phấn ở độ cao nào đó thì viên phấn sẽ chuyển động như thế nào? Tại sao
	

	3. Từ nội dung trên, em có nhận xét gì về chuyển động của quả nặng và viên phấn
	


III. Tiến trình dạy học
A. Mở đầu:
Hoạt động 1: Mở đầu
a. Mục tiêu: Tạo cho học sinh hứng thú để học sinh xác định được vấn đề cần học tập là con số trên bao bì  một sản phẩm có nghĩa là gì?
b. Nội dung: GV cho học sinh quan sát các hình ảnh về trên bao bì có con số và yêu cầu học sinh dự đoán con số đó cho biết thông tin gì.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh có thể: con số chỉ lượng chất có trong bao bì.
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên 
	Hoạt động của học sinh

	*Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV cho HS quan sát hình một bao bì có ghi “Khối lượng tịnh 500g” con số này cho biết thông tin gì? 
 - Giáo viên: Theo dõi và bổ sung khi cần.
*Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS hoạt động cá nhân theo yêu cầu của GV. 

* Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- GV gọi ngẫu nhiên học sinh trình bày đáp án, mỗi HS trình bày 1 nội dung, những HS trình bày sau không trùng nội dung với HS trình bày trước. GV liệt kê đáp án của HS trên bảng.
* Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Giáo viên nhận xét, đánh giá: 
->Giáo viên gieo vấn đề cần tìm hiểu trong bài học Để trả lời câu hỏi trên đầy đủ và chính xác nhất chúng ta vào bài học hôm nay.
->Giáo viên nêu mục tiêu bài học:
	



- HS trình bày kết quả













- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá



Hoạt động 2:  Hình thành kiến thức mới 
Hoạt động 2.1: Tìm hiểu khái niệm khối lượng
a. Mục tiêu: HS biết được ý nghĩa của các con số ghi trên bao bì từ đó rút ra được khái niệm khối lượng như SGK.
b. Nội dung: GV tổ chức cho HS thảo luận theo nhóm quan sát hình 45.1 a và 45.1 b hoàn thành trên phiếu học tập số 1.
c. Sản phẩm: Học sinh hoàn thành phiếu học tập số 1.
d. Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của giáo viên 
	Hoạt động của học sinh

	*Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV phát phiếu học tập yêu cầu HS làm việc theo nhóm thảo luận nội dung trên phiếu học tập. 
GV Theo dõi và bổ sung khi cần.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
HS thảo luận cặp đôi, thống nhất đáp án và ghi chép nội dung hoạt động trên phiếu học tập
* Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
GV gọi ngẫu nhiên một HS đại diện cho một nhóm trình bày, các nhóm khác bổ sung (nếu có).
Nhóm được chọn trình bày kết quả:
- Quan sát hình 45.1a:Trên vỏ hộp sữa có ghi"Khối lượng tịnh: 380 g", số ghi đó chỉ lượng sữa chứa trong hộp.
- Trên bao gạo hình 45.1 b có ghi 25 kg. số ghi đó cho biết điểu gì?
 Con số ghi đó chỉ lượng gạo có trong bao.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá
GV nhận xét, đánh giá.
GV nhận xét và chốt nội dung về khối lượng
	*
 Khối lượng là số đo lượng chất của một vật.
Khi không tính bao bì thì khối lượng đó gọi là khối lượng tịnh.
.



Hoạt động 2.2: Tìm hiểu về lực hấp dẫn
a. Mục tiêu: GV hướng dẫn để HS nêu được lực hấp dẫn là gì. 
b. Nội dung: GV cho HS quan sát hình 45.2 trong SGK và thực hiện cá nhân trả lời câu hỏi 2 trong SGK.
c. Sản phẩm: Học sinh trả lời câu hỏi 2
- Hình 45.2 trong SGK: Khi rụng khỏi cành cây, quả táo luôn rơi xuống mặt đất vì Trái Đất hút quả táo một lực.
 - Hai quyển sách nằm trên mặt bàn thì có lực hấp dẫn giữa chúng.
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	*Chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV tổ chức cho HS quan sát hình 45.2  và gợi ý HS trả lời nội dung 2 trong SGK.
Tại sao khi rụng khỏi cành cây quả táo luôn rơi xuống mặt đất?
GV gọi ngẫu nhiên một HS trình bày, Hs khác bổ sung (nếu có).
GV nhận xét
GV yêu cầu cá nhân HS trả lời câu hỏi: Có hai quyển sách nằm trên mặt bàn như hình vẽ, hãỵ cho biết giữa chúng có lực hấp dẫn không?
GV gọi ngẫu nhiên một HS trình bày, Hs khác bổ sung (nếu có).
GV nhận xét và chốt nội dung về lực hấp dẫn
 Lực hấp dẫn là lực hút giữa các vật có khối lượng
	Thực hiện nhiệm vụ học tập
HS cá nhân trả lời






HS cá nhân trả lời


Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.



Hoạt động 2.3: Tìm hiểu trọng lượng của vật
a. Mục tiêu: GV hướng dẫn để HS rút ra được khái niệm trọng lượng của vật.
b. Nội dung: GV hướng dẫn HS thảo luận nội dung trên phiếu học tập số 2 theo nhóm.
c. Sản phẩm: HS hoàn thành phiếu học tập số 2 theo nhóm.
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên 
	Hoạt động của học sinh

	*Chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV yêu cầu HS lần lượt tiến hành thí nghiệm như hình 45.3a, 45.3b yêu cầu HS quan sát thảo luận theo nhóm hoàn thành vào phiếu học tập số 2
GV hướng dẫn HS thảo luận 
GV hướng dẫn HS rút ra nhận xét như SGK.
*Báo cáo kết quả và thảo luận
GV gọi ngẫu nhiên 3 HS đại diện các nhóm lần lượt trình, các nhóm khác bổ sung (nếu có).



*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
Giáo viên nhận xét, đánh giá.
GV nhận xét và chốt nội dung về trọng lượng
Lực mà Trái Đất tác dụng lên vật chính là lực hấp dẫn. Lực này còn gọi là trọng lực
Người ta gọi độ lớn của trọng lực là trọng lượng của vật đó.
Ta thường kí hiệu trọng lượng là P
Trọng lượng của quả cân 100g là 1N
Trọng lượng của một vật 1kg là 10N
Trọng lượng của một vật là độ lớn lực hút của Trái Đất tác dụng lên vật.
Vận dụng
* Một bạn HS có khối lượng 45 kg thì trọng lượng của bạn đó là bao nhiêu? 
GV: nhận xét
	*Thực hiện nhiệm vụ học tập
HS thảo luận theo nhóm thực hiện theo yêu cầu của giáo viên.
+ Khi treo quả nặng vào lò xo thì lò xo bị dãn ra. Nguyên nhân của sự biến dạng này là do quả nặng chịu tác dụng lực hútTrái Đất nên đã kéo lò xo làm lò xo dãn ra.
+ Viên phấn sẽ chuyển động rơi xuống đất vì bị Trái Đất tác dụng một lực hút.
+ Viên phấn sẽ chuyển động rơi xuống đất vì bị Trái Đất tác dụng một lực hút.
Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.









HS cá nhân trả lời:
Trọng lượng của bạn đó là 450N.


Hoạt động 4: Vận dụng
a. Mục tiêu: Hoc sinh sử dụng kiến thức đã học trả lời các câu hỏi bài tập trong SGK   
b. Nội dung: HS thực hiện cá nhân phần bài tập 
c. Sản phẩm: Học sinh trả lời được các bài tập trong SGK.
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên 
	Hoạt động của học sinh

	*Chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi 1, 2, 3 trong phần bài tập SGK
GV gọi ngẫu nhiên HS trình bày các câu hỏi, Hs khác bổ sung (nếu có).
GV nhận xét
*Thực hiện nhiệm vụ học tập
HS thực hiện theo yêu cầu của giáo viên.
1. Lực hấp dẫn giữa Trái Đất và MặtTrăng.
Lực hấp dẫn giữa hai vật nằm trên bàn.
2. Vật có khối lượng 20g thì nó có khối lượng tương ứng là 0,2N
3. Vật có trọng lượng 40 N thì nó có khối lượng tương ứng là 4 kg.
* Báo cáo kết quả: 
HS trình bày cá nhân
* Đánh giá kết quả: 
Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.
	


Dặn dò
- Học sinh làm bài tập SGK và SBT
- Chuẩn bị bài mới trước khi lên lớp





					Ngày dạy: 27/03/2023
Tiết 108 - BÀI 38: LỰC TIẾP XÚC VÀ LỰC KHÔNG TIẾP XÚC
(Thời gian thực hiện: 1 tiết)
I. Mục tiêu
1. Kiến thức
- Nêu được lực tiếp xúc xuất hiện khi vật (hoặc đối tượng) gây ra lực có sự tiếp xúc với vật (hoặc đối tượng) chịu tác dụng của lực; lấy được ví dụ về lực tiếp xúc.
- Nêu được lực không tiếp xúc xuất hiện khi vật (hoặc đối tượng) gây ra lực không có sự tiếp xúc với vật (hoặc đối tượng) chịu tác dụng của lực; lấy được ví dụ về lực không tiếp xúc.
2. Năng lực
- Năng lực chung:
+ Chủ động tìm kiếm thông tin về sự tác dụng của lực lên các vật khác trong trường hợp khi các vật tiếp xúc và các vật không tiếp xúc.
+ Làm việc nhóm hiệu quả đảm bảo tất cả các thành viên nhóm đều tích cực tham gia. 
+ Thảo luận với các thành viên trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ học tập.
- Năng lực khoa học tự nhiên:
+ Quan sát được sự tác dụng lực của vật này lên vật kia khi có sự tiếp xúc. 
+ Quan sát được sự tác dụng lực của vật này lên vật kia trong trường hợp không có sự tiếp xúc.
+ Phân tích và đưa ra kết luận lực tiếp xúc và lực tiếp xúc sẽ xảy ra trong những trường hợp nào.
+ Lấy được ví dụ về lực tiếp xúc, lực không tiếp xúc trong đời sống.
3. Phẩm chất
- Tích cực hoạt động nhóm phù hợp với bản thân.
- Trung thực, trách nhiệm trong nghiên cứu và học tập môn khoa học tự nhiên.
- Có niềm say mê, hứng thú với việc khám phá học tập và khoa học tự nhiên.
II. Thiết bị dạy học và học liệu:
- Nam châm: 5 thanh nam châm, 1 viên bi sắt, 4 chiếc đinh bằng sắt, 4 vật nhỏ làm bằng đồng, 4 vật nhỏ làm bằng nhôm.
- Máy chiếu, laptop.
- Bảng phụ, bút dạ nhiều màu.
- Phiếu học tập:

	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
NHÓM:……………

	Tiến hành thí nghiệm
	Hiện tượng quan sát được

	1. Đưa nam châm lại gần đinh sắt.
	

	2. Đưa nam châm lại gần vật bằng đồng.
	

	3. Đưa nam châm lại gần vật bằng nhôm.
	

	Kết luận: 
- Nam châm đã ……………………………. lên …………….. khi cần tiếp xúc/không cần tiếp xúc. 
- Nam châm không ……………………………..lên……………………………….



	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2
NHÓM:……………

	Các hoạt động
	Lực tiếp xúc
	Lực không tiếp xúc

	Hình 46.1a
	
	

	Hình 46.1b
	
	

	Hình 46.2
	
	


III. Tiến trình dạy học:
Hoạt động 1: Mở đầu
Chơi trò chơi “Vì sao thế?”
a. Mục tiêu: Khơi gợi sự tò mò của học sinh về hiện tượng xảy ra và từ đó tạo hứng thú để tìm kiếm câu trả lời.
b. Nội dung: GV tổ chức cho học sinh thành 4 nhóm tiến hành thì nghiệm với 1 chiếc đinh sắt/thép, 1 vật bằng đồng, 1 vật bằng nhôm và 1 thanh nam châm và hoàn thành phiếu học tập. 
c. Sản phẩm: Phiếu học tập số 1.
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	- Thông báo luật chơi: 4 đội sẽ cùng tiến hành thí nghiệm với các dụng cụ được phát sau đó điền vào trong phiếu học tập số 1. Cuối buổi học, các nhóm đánh giá lẫn nhau cho điểm từng nhóm. 
	- Ghi nhớ luật chơi.

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
+ Đại diện nhóm lên nhận dụng cụ và phiếu học tập. 
+ Tiến hành thí nghiệm và ghi kết quả vào phiếu học tập.
+ Thời gian hoàn thành nhiệm vụ là 5 phút. 
	- Nhận nhiệm vụ.

	Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
+ Quan sát các nhóm thực hiện nhiệm vụ, phát hiện khó khăn và hỗ trợ khi cần thiết.
	- Thực hiện nhiệm vụ hoàn thành phiếu học tập số 1.

	Bước 3: Báo cáo kết quả
- Thu phiếu học tập của các nhóm
	- Nộp phiếu học tập

	Bước 4: Đánh giá kết quả
GV nhận xét phiếu học tập của các nhóm
- Chốt lại và Mở đầu vào bài: Các em đã đưa ra nhận định của mình về sự tương tác lực giữa nam châm và các vật khác nhau. Như vậy ta thấy có trường hợp muốn tác dụng lực lên vật ta phải chạm vào vật, nhưng có trường hợp giống như nam châm không cần chạm vào vật vẫn tác dụng lực lên vật. Để tìm hiểu rõ hơn vấn đề này ta vào bài học ngày hôm nay.
	- Chuẩn bị sách vở học bài.


Hoạt động 2:  Hình thành kiến thức .
Hoạt động 2.1: Tìm hiểu về lực tiếp xúc.
a. Mục tiêu: Nêu được lực tiếp xúc xuất hiện khi vật (hoặc đối tượng) gây ra lực có sự tiếp xúc với vật (hoặc đối tượng) chịu tác dụng của lực, lấy được ví dụ về lực tiếp xúc.
b. Nội dung: GV tổ chức cho học sinh hoạt động theo cặp để làm rõ nội dung trên.
c. Sản phẩm: Phiếu học tập của học sinh.
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
Quan sát hình 46.1a và 46.1b SGK hoạt động cặp đôi hoàn thành phiếu học tập số 2. 
	- Nhận nhiệm vụ

	- Bước 2:  thực hiện nhiệm vụ:
+ Mỗi bàn có 2 bạn sẽ ghép thành 1 cặp đôi, thảo luận và hoàn thành phiếu học tập số 2. Sau khi thảo luận xong, nhóm nào xung phong trình bày có chất lượng tốt sẽ được tặng điểm. 
	

- Thực hiện nhiệm vụ thảo luận đôi hoàn thành phiếu học tập số 2. 

	- Bước 3: Báo cáo kết quả:
+ Chọn 1 cặp đôi lên bảng trình bày kết quả.
 
	
- Nhóm được chọn trình bảy kết quả.


	Bước 4: Đánh giá kết quả
+ Mời nhóm khác nhận xét.
+ GV nhận xét sau khi các nhóm đã có ý kiến nhận xét bổ sung.
	- Nhóm khác nhận xét.

	- Tổng kết:
+ Yêu cầu học sinh chốt lại kết luận về Sự xuất hiện của lực tiếp xúc.
+ Lực tiếp xúc xuất hiện khi vật (hoặc đối tượng) gây ra lực có sự tiếp xúc với vật (hoặc đối tượng) chịu tác dụng của lực.
	
- Kết luận về Sự xuất hiện của lực tiếp xúc.
- Ghi kết luận vào vở



Hoạt động 2.2: Tìm hiểu về Lực không tiếp xúc.
a. Mục tiêu: Nêu được lực không tiếp xúc xuất hiện khi vật (hoặc đối tượng) gây ra lực không có sự tiếp xúc với vật (hoặc đối tượng) chịu tác dụng của lực; lấy được ví dụ về lực không tiếp xúc. 
b. Nội dung: GV tổ chức cho học sinh hoạt động theo cặp để làm rõ nội dung trên.
c. Sản phẩm: Phiếu học tập của học sinh.
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
+ Quan sát hình 46.2 SGK và thí nghiệm đã thực hiện ở phần mở bài hoạt động cặp đôi hoàn thành phiếu học tập số 2.
	
- Nhận nhiệm vụ

	- Bước 2:  thực hiện nhiệm vụ:
+ Mỗi bàn có 2 bạn sẽ ghép thành 1 cặp đôi, thảo luận và hoàn thành phiếu học tập số 2. Sau khi thảo luận xong, nhóm nào xung phong trình bày có chất lượng tốt sẽ được tặng điểm.
+ GV quan sát, hỗ trợ khi cần thiết
	
- Thực hiện nhiệm vụ thảo luận đôi hoàn thành phiếu học tập số 2.

	- Bước 3: Báo cáo kết quả:
+ Chọn 1 cặp đôi lên bảng trình bày kết quả.


	
- Nhóm được chọn trình bảy kết quả.


	Bước 4: Đánh giá kết quả

+ Mời nhóm khác nhận xét.
+ GV nhận xét sau khi các nhóm đã có ý kiến nhận xét bổ sung.
	- Nhóm khác nhận xét.

	- Tổng kết:
+ Yêu cầu học sinh chốt lại kết luận về Sự xuất hiện của lực không tiếp xúc.
+ Lực không tiếp xúc xuất hiện khi vật (hoặc đối tượng) gây ra lực không có sự tiếp xúc với vật (hoặc đối tượng) chịu tác dụng của lực.
	
- Kết luận về Sự xuất hiện của lực không tiếp xúc.
- Ghi kết luận vào vở


Hoạt động 3: Luyện tập
a. Mục tiêu: Củng cố lại về khái niệm lực tiếp xúc và lực không tiếp xúc.
b. Nội dung: Học sinh cùng tham gia trò chơi “Rung chuông vàng”
c. Sản phẩm: Bảng trả lời của học sinh.
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của học sinh

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
+ Mỗi học sinh quan sát hình ảnh 46.3 và 2 bài tập 2 và 3 trong phần Bài tập để đưa ra câu trả lời của mình.
	
- Nhận nhiệm vụ.

	Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
+ Mỗi cá nhân đã chuẩn bị sẵn tấm bảng và phấn. 
+ Gọi 1 học sinh làm Người dẫn chương trình, 1 học sinh làm thư ký. 
+ Lần lượt giáo viên sẽ đọc các câu hỏi, học sinh sẽ ghi câu trả lời lên bảng. Trong hình 46.3 nếu Không là lực tiếp xúc ghi 0, là lực tiếp xúc ghi 1; trong bài 2 và 3 sẽ ghi đáp án em cho là đúng. 
+ Học sinh sẽ giơ bảng sau khi giáo viên đọc xong câu hỏi nếu giơ trước sẽ bị loại ra khỏi trò chơi. 
+ Những học sinh đưa ra tất cả đáp án đúng được ở lại, những học sinh đưa ra đáp án sai bị loại khỏi cuộc chơi. 
+ Người thắng cuộc là người ở lại cuối cùng sẽ nhận được 1 phần quà ý nghĩa tinh thần. 
	
- Thực hiện nhiệm vụ, sẵn sàng tham gia trò chơi.

	- Bước 3: Báo cáo kết quả:
Trả lời các câu hỏi trong trò chơi
	- Theo dõi bạn chơi 

	Bước 4: Đánh giá kết quả
+ Sau mỗi câu hỏi Người dẫn chương trình đưa ra đáp án đúng và công bố những học sinh bị loại khỏi cuộc chơi.
	- Theo dõi đánh giá của người dẫn chương trình.

	- Tổng kết:
+ GV tổng kết lại trò chơi, công bố người thắng cuộc và phần thưởng nhận được.
	- Theo dõi công bố của giáo viên. 



Hoạt động 4: Vận dụng
a. Mục tiêu: Học sinh vận dụng kiến thức đã học trả lời câu hỏi thực tế.
b. Nội dung: Trả lời ra vở câu hỏi: Nêu hai ví dụ về lực tiếp xúc và lực không tiếp xúc.
c. Sản phẩm: Bài làm của học sinh.
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
+ Em hãy lấy hai ví dụ về lực tiếp xúc và lực không tiếp xúc.
	
- Nhận nhiệm vụ.

	Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
+ Học sinh suy nghĩ để lấy hai ví dụ về lực tiếp xúc và lực không tiếp xúc sau đó ghi vào vở.
	
- Thực hiện nhiệm vụ.

	- Bước 3: Báo cáo kết quả:
+ Gọi 2 học sinh đem vở lên để giáo viên kiểm tra bài làm.
	


	Bước 4: Đánh giá kết quả
GV nhận xét bài làm của HS và cho điểm
	- Theo dõi đánh giá của giáo viên.


C. Dặn dò
- Học sinh làm bài tập SGK, SBT.
- Chuẩn bị bài mới trước khi lên lớp.
D. Kiểm tra đánh giá thường xuyên.
- Kết thúc bài học, GV cho học sinh tự đánh giá theo bảng sau:
Họ và tên học sinh: ……………………………………………….
	Các tiêu chí
	Tốt
	Khá
	TB
	Chưa đạt

	Chuẩn bị bài trước khi đến lớp
	
	
	
	

	Tham gia hoạt động nhóm theo yêu cầu của GV
	
	
	
	

	Nêu được khái niệm khoa học tự nhiên
	
	
	
	

	Nêu được vai trò của khoa học tự nhiên
	
	
	
	


****************************************************************
Ngày dạy: 27/03/2023; 30/03/2023
TÊN BÀI DẠY:
TIẾT 109 + 110 + 111  BÀI 39: BIẾN DẠNG CỦA LÒ XO. PHÉP ĐO LỰC
(Thời gian thực hiện: 3 tiết)
I. Mục tiêu
1.  Năng lực
- Năng lực chung: 
+ Biết tìm hiểu các thông tin liên quan đến biến dạng của lò xo và phép đo lực;
+ Tổ chức hoạt động nhóm hiệu quả; báo cáo trình bày kết quả thảo luận rõ ràng;
+ Đề xuất được phương án thí nghiệm và thực hiện được thí nghiệm để chứng minh độ dãn của lò xo treo thẳng đứng tỉ lệ với khối lượng của vật; Thảo luận với các thành viên trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ học tập.
- Năng lực khoa học tự nhiên:
+ Nêu được độ dãn của lò xo treo thẳng đứng tỉ lệ với khối lượng của vật treo;
+ Thực hiện thí nghiệm chứng minh được độ dãn của lò xo treo thẳng đứng tỉ lệ với khối lượng của vật treo;
+ Đo được lực bằng lực kế lò xo.
2. Phẩm chất
- Khách quan, trung thực trong quan sát, thu thập thông tin khi thực hiện thí nghiệm;
- Có ý chí vượt qua khó khăn khi thực hiện các nhiệm vụ học tập vận dụng, mở rộng;
- Khiêm tốn học hỏi các thành viên trong nhóm.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
- Máy chiếu, laptop
- Thước đo chiều dài, lò xo xoắn, quả nặng
- Bảng kết quả 47.1 SGK
- Bảng kết quả 47.2 SGK
- Lực kế lò xo có GHĐ 5N, khối gỗ
- Giấy A0, bút dạ nhiều màu
- Phiếu học tập: 
	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
NHÓM: ………

	Nêu dụng cụ đo phù hợp với các đối tượng cần đo

	Đối tượng cần đo
	Dụng cụ đo

	Chiều dài bàn học
	

	Khối lượng một miếng thịt lợn
	

	Nhiệt độ cơ thể của bạn Mai đang bị sốt
	

	Thời gian bạn Hòa đi từ nhà đến trường
	

	Lực kéo khối gỗ trên mặt bàn
	


III. Tiến trình dạy học
A. Mở đầu 
Hoạt động 1: Chơi trò chơi
a. Mục tiêu: tạo ra cho học sinh hứng thú để học sinh bày tỏ được quan điểm cá nhân về tên dụng cụ dùng để đo lực
b. Nội dung: GV tổ chức cho học sinh quan sát slide kể được tên dụng cụ đo độ dài, khối lượng, thời gian, nhiệt độ, lực, Hs quan sát và hoàn thành nội dung phiếu học tập
c. Sản phẩm: phiếu học tập số 1
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của học sinh

	- Thông báo luật chơi: Quan sát slide để trả lời câu hỏi. Mỗi dụng cụ nêu đúng được 2 điểm. Cuối buổi học, các nhóm đánh giá lẫn nhau cho điểm từng nhóm
	- Ghi nhớ luật chơi

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
+ Quan sát slide để nêu ra tên dụng cụ dùng để đo dụng cụ đo độ dài, khối lượng, thời gian, nhiệt độ, lực? 
+ Thời gian hoàn thành nhiệm vụ là đúng 1 phút .
	- Nhận nhiệm vụ

	- Bước 2:  thực hiện nhiệm vụ:
+ Trình chiếu slide để học sinh quan sát, hỗ trợ khi cần thiết
	- Thực hiện nhiệm vụ hoàn thành phiếu học tập số 1

	Bước 3: Báo cáo kết quả
- Thu phiếu học tập của các nhóm
	- Nộp phiếu học tập

	Bước 4: Đánh giá kết quả
GV nhận xét 1 số phiếu học tập của HS
- Chốt lại và Mở đầu vào bài: Khi đo các đại lượng vật lý khác nhau người ta dùng các dụng cụ đo khác nhau. Vậy tên dụng cụ dùng để đo lực là gì? Cấu tạo và cách sử dụng nó như thế nào? Chúng ta sẽ tìm hiểu trong bài

	- Chuẩn bị sách vở học bài


 Hoạt động 2:  Hình hành kiến thức mới
Hoạt động 2.1: Tìm hiểu biến dạng của lò xo
a. Mục tiêu: HS thực hiện các thí nghiệm như hình 47.1 trong SGK. Từ đó chứng minh được độ dãn của lò xo treo thẳng đứng tỉ lệ với khối lượng của vật treo
b. Nội dung: GV tổ chức cho học sinh thí nghiệm theo nhóm (từ 4 đến 6 HS) để làm rõ mục tiêu trên
c. Sản phẩm: Hoàn thành bảng 47.1. Bảng kết quả SGK/T191
Độ dãn của lò xo treo theo phương thẳng đứng tỉ lệ với khối lượng vật treo.
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của học sinh

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
+ Nhận dụng cụ thí nghiệm, tiến hành thí nghiệm theo nhóm nêu nhận xét về sự thay đổi chiều dài của lò xo trong quá trình làm thí nghiệm.
+ Hoàn thành bảng 47.1. Bảng kết quả;
+ Trả lời câu hỏi 2 
Hãy tính độ dãn của lò xo khi treo 1, 2, 3 quả nặng rồi ghi kết quả theo mẫu bảng 47.1. Em có nhận xét gì về mối quan hệ giữa độ dãn của lò xo và khối lượng vật treo?
	- Nhận nhiệm vụ

	- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
+ GV giới thiệu dụng cụ và các bước tiến hành thí nghiệm
+ Mỗi nhóm có 6 hs thực hiện thí nghiệm, thảo luận và hoàn thành bảng 47.1. Bảng kết quả. 
+ Thời gian thực hiện nhiệm vụ là 5 phút.
	
- Thực hiện nhiệm vụ thảo luận theo nhóm hoàn thành bảng 47.1. Bảng kết quả, trả lời câu hỏi 2

	Bước 3:  Báo cáo kết quả: 
+ Đại diện nhóm lên bảng trình bày kết quả

	
- Nhóm được chọn trình bày kết quả



	Bước 4: Đánh giá kết quả
+ Mời nhóm khác nhận xét
+ GV nhận xét sau khi các nhóm đã có ý kiến nhận xét bổ sung.
+ Sau khi thảo luận xong, nhóm nào xung phong trình bày có chất lượng tốt sẽ được tặng điểm.
+ Khen ngợi học sinh
	- Nhóm khác nhận xét


	- Tổng kết
+ Tổng hợp để đi đến kết luận về mối liên hệ giữa độ dãn của lò xo treo thẳng đứng với khối lượng của vật treo.
+ Yêu cầu học sinh chốt lại kết luận về mối liên hệ giữa độ dãn của lò xo treo thẳng đứng với khối lượng của vật treo.
🡪 Độ dãn của lò xo treo theo phương thẳng đứng tỉ lệ với khối lượng vật treo.
	
- Kết luận về mối liên hệ giữa độ dãn của lò xo treo thẳng đứng với khối lượng của vật treo.
- Ghi kết luận vào vở 



Hoạt động 2.2: Tìm hiểu về lực kế
a. Mục tiêu: học sinh nêu được cấu tạo của lực kế, cách sử dụng lực kế.
b. Nội dung: GV sử dụng kĩ thuật “khăn trải bàn” tổ chức cho học sinh quan sát lực kế, tổ chức hoạt động nhóm 4 để thảo luận nội dung 3 trong SGK: “3. Hãy quan sát một lực kế lò xo và cho biết các thao tác sử dụng đúng khi thực hiện phép đo lực”.
c. Sản phẩm: Bảng kết quả ghi vào giấy A0 của mỗi nhóm
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của học sinh

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
+ Hoạt động theo nhóm (4 người /nhóm): Một tờ giấy A0, mỗi người ngồi vào vị trí như hình vẽ minh họa. 
[image: KT5]
Tập trung vào câu hỏi.
+ Trình chiếu slide câu hỏi
3. Hãy quan sát một lực kế lò xo.
Đề bài: Em hãy sắp xếp các thao tác sử dụng đúng khi thực hiện phép đo lực dưới đây.
1. Cầm vỏ của lực kế sao cho lò xo của lực kế nằm dọc theo phương của lực cần đo;
2. Hiệu chỉnh lực kế; (Hiệu chỉnh là chỉnh sửa những sai sót của máy móc, thiết bị nhằm đạt một độ chính xác và độ tin cậy cần thiết)
3. Cho lực cần đo tác dụng vào đầu có gắn móc của lò xo lực kế;
4. Đọc và ghi kết quả đo, kết quả đo là số chỉ gần nhất với kim chỉ thị.
+ Viết vào ô mang số của bạn câu trả lời. Mỗi cá nhân làm việc độc lập trong khoảng vài phút. Khi mọi người đều đã xong, chia sẻ và thảo luận các câu trả lời. Viết những ý kiến chung của cả nhóm vào ô giữa tấm khăn trải bàn.
+ Thời gian thực hiện nhiệm vụ là 3 phút. Sau khi thực hiện xong các nhóm đổi chéo để chấm điểm
	- Nhận nhiệm vụ

	Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
+ GV quan sát, hỗ trợ khi cần thiết
	- Phân công nhiệm vụ các thành viên trong nhóm, tiến hành thực hiện nhiệm vụ

	Bước 3:  Báo cáo kết quả: 
- Mời 1 nhóm lên bảng trình bày kết quả. Các nhóm khác đổi chéo cho nhau để chấm điểm sau khi GV cho đáp án
- Mời nhóm khác nhận xét
- GV phân tích, chọn phương án
Trình chiếu slide 
Khi đo lực bằng lực kế, cần lưu ý: 
1. Hiệu chỉnh lực kế;
2. Cho lực cần đo tác dụng vào đầu có gắn móc của lò xo lực kế;
3. Cầm vỏ của lực kế sao cho lò xo của lực kế nằm dọc theo phương của lực cần đo;
4. Đọc và ghi kết quả đo, kết quả đo là số chỉ gần nhất với kim chỉ thị.
	
- Nhóm được chọn trình bày kết quả



- Nhóm khác nhận xét


	Bước 4: Đánh giá kết quả  
+ Mỗi tấm khăn trải bàn có ô giữa đúng sẽ được điểm thưởng (tùy từng GV cho mức điểm thưởng)
+ Yêu cầu học sinh chấm điểm cho các nhóm
+ GV thu khăn trải bàn để kiểm tra xem các nhóm chấm đúng hay không.
+ GV khen ngợi các nhóm.
	
- Các nhóm chấm điểm cho nhóm bạn, báo cáo điểm nhóm bạn


	- Tổng kết: Yêu cầu học sinh kết luận về lực kế.
+ Khi đo lực bằng lực kế, 
1. Hiệu chỉnh lực kế;
2. Cho lực cần đo tác dụng vào đầu có gắn móc của lò xo lực kế;
3. Cầm vỏ của lực kế sao cho lò xo của lực kế nằm dọc theo phương của lực cần đo;
4. Đọc và ghi kết quả đo, kết quả đo là số chỉ gần nhất với kim chỉ thị.
	- Kết luận về các thao tác sử dụng đúng khi thực hiện phép đo lực 


Hoạt động 2.3: Tìm hiểu đo lực bằng lực kế
a. Mục tiêu: học sinh đo được lực bằng lực kế lò xo.
b. Nội dung: GV tổ chức cho học sinh thí nghiệm theo nhóm (từ 4 đến 6 HS) để đo lực kéo khối gỗ trên mặt bàn bằng lực kế.
c. Sản phẩm: Bảng kết quả 47.2 SGK/T192
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của học sinh

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
+ Nhận dụng cụ thí nghiệm, tiến hành thí nghiệm theo nhóm trả lời câu hỏi:
Móc khối gỗ vào lực kế lò xo và kéo cho khối gỗ chuyển động. Lúc khối gỗ chuyển động ổn định thì lực kéo khối gỗ là bao nhiêu?
+ Hoàn thành bảng 47.2. Bảng kết quả đo lực kéo;
+ Thời gian thực hiện nhiệm vụ là 4 phút.
	- Nhận nhiệm vụ

	Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
+ Hướng dẫn HS tiến hành phép đo lực
+ Yêu cầu HS đọc phần đọc thêm
+ Mỗi nhóm có 6 hs thực hiện thí nghiệm, thảo luận và hoàn thành bảng 47.2. Bảng kết quả đo lực kéo. 
	- Phân công nhiệm vụ các thành viên trong nhóm, tiến hành thực hiện nhiệm vụ

- HS đọc phần đọc thêm

	Bước 3:  Báo cáo kết quả: 
+ Đại diện nhóm lên bảng trình bày kết quả
+ Mời nhóm khác nhận xét
+ GV chốt kiến thức.
	
- Nhóm được chọn trình bày kết quả
- Nhóm khác nhận xét
- HS rút ra nhận xét

	Bước 4: Đánh giá kết quả  
+ Sau khi thảo luận xong, nhóm nào xung phong trình bày có chất lượng tốt sẽ được tặng điểm.
+ GV khen ngợi các nhóm.
	
- Theo dõi đánh giá của giáo viên


	- Tổng kết: Yêu cầu học sinh rút ra nhận xét như SGK.
+ Lực kế là dụng cụ dùng để đo lực. 
+ Các bước đo lực bằng lực kế: 
1. Ước lượng giá trị lực cần đo;
2. Lựa chọn lực kế phù hợp;
3. Hiệu chỉnh lực kế;
4. Thực hiện phép đo;
5. Đọc và ghi kết quả đo.
	- Rút ra nhận xét như SGK.



Hoạt động 3: Luyện tập
a. Mục tiêu: học sinh sử dụng kiến thức đã học trả lời các câu hỏi trong SGK
b. Nội dung: GV tổ chức cho học sinh hoạt động đôi để trả lời câu hỏi: 
c. Sản phẩm: Kết quả của bài tập
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của học sinh

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
+ Nhóm 1, 2:  thảo luận trả lời câu hỏi: Một lò xo có chiều dài tự nhiên 12cm được treo thẳng đứng, đầu dưới của lò xo gắn một quả nặng có khối lượng 50g. Khi quả nặng cân bằng thì lo xo có chiều dài 15cm. Cho rằng độ dãn của lò xo tỉ lệ thuận với khối lượng vật treo. Khi treo quả nặng có khối lượng 100g vào lò xo thì chiều dài của lò xo là bao nhiêu?
Nhóm 3 + 4: Hoàn thành phiếu học tập
Xác định GHĐ và ĐCNN của lực kế trong hình?




Biến dạng của vật nào dưới đây là biến dạng đàn hồi?
A. Cục đất sét.                                
B. Sợi dây đồng.
C. Sợi dây cao su.                           
D. Quả ổi chín.
E. Chai nhựa.
F. Lò xo lá tròn.
	- Nhận nhiệm vụ

	Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV quan sát, hỗ trợ khi cần thiết
	- Thảo luận
- Làm bài tập

	Bước 3:  Báo cáo kết quả: 
+ Gọi đại diện của 2 nhóm lên bảng. 

	
- Theo dõi phần trình bày của bạn


	Bước 4: Đánh giá kết quả
+ Mời nhóm khác nhận xét
+ GV nhận xét sau khi các nhóm đã có ý kiến nhận xét bổ sung
	- Theo dõi nhận xét của giáo viên


	- Tổng kết: 
+ Đánh giá được nhóm nào ra kết quả chính xác 
+ Đáp án:
- Độ dãn của lò xo khi treo quả nặng có khối lượng 50g là: 15 – 12 = 3cm.
- Do độ dãn của lò xo tỉ lệ thuận với khối lượng vật treo, mà khối lượng quả nặng sau nặng gấp đôi khối lượng quả nặng đầu nên độ dãn lò xo lúc sau cũng gấp đôi đọ dãn lò xo lúc đầu.
- Vậy, độ dãn lò xo khi treo quả nặng có khối lượng 100g là 2.3 = 6cm.
- Suy ra, chiều dài lò xo khi treo quả nặng có khối lượng 100g là 12 + 6 = 18cm.
	
- Học sinh lắng nghe
- Hoàn thành bài vào vở



Hoạt động 4: Vận dụng
a. Mục tiêu: học sinh vận dụng kiến thức đã học trả lời các câu hỏi thực tế
b. Nội dung: GV tổ chức cho hs hoạt động nhóm 6 thực hành: Hãy sử dụng lực kế để đo lực nâng hộp bút của em lên khỏi mặt bàn
c. Sản phẩm: Phiếu trả lời câu hỏi của học sinh
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của học sinh

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
+ Nhận dụng cụ thí nghiệm và hoạt động nhóm 6
Hãy sử dụng lực kế để đo lực nâng hộp bút của em lên khỏi mặt bàn?
	- Nhận nhiệm vụ

	Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
+ GV quan sát và  đưa ra hướng dẫn cần thiết
	- Thực hiện theo nhóm

	Bước 3:  Báo cáo kết quả: 
+ Các nhóm báo cáo nhanh kết quả

	
- HS chú ý 


	Bước 4: Đánh giá kết quả  
+ GV nhận xét
	


C. Dặn dò
- Học sinh làm bài tập 1, 2, 3 SGK/T193, SBT
- Vẽ sơ đồ tư duy tóm tắt nội dung của bài học.
- Về nhà, hãy làm thử một lực kế, phải nhớ chia độ cho lực kế đó.
- Chuẩn bị bài mới trước khi lên lớp
Thế nào là lực ma sát, lực ma sát trượt, lực ma sát nghỉ? Lấy ví dụ về lực ma sát trong đời sống?












Ngày dạy: 03/04/2023; 06/04/2023;  07/04/2023
TÊN BÀI DẠY:
TIẾT 112 + 113 + 114 + 115  BÀI 40: LỰC MA SÁT
(Thời gian thực hiện: 4 tiết)

I. Mục tiêu
1.  Năng lực:
- Năng lực chung: 
+ Chủ động tìm hiểu về lực ma sát qua các nguồn học liệu khác nhau.
+ Làm việc nhóm hiệu quả đảm bảo tất cả các thành viên nhóm đều tích cực tham gia
+ Thảo luận với các thành viên trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ học tập.
- Năng lực khoa học tự nhiên:
+ Nêu được khái lực ma sát, lực ma sát trượt, lực ma sát nghỉ
+ Nêu được tác dụng cản trở và tác dụng thúc đẩy chuyển động của lực ma sát 
+ Sử dụng tranh ảnh (hình vẽ, học liệu điện tử) để nêu được sự tương tác giữa bề mặt của hai vật tạo ra lực ma sát giữa chúng.
+ Thực hiện được thí nghiệm chứng tỏ vật chịu tác dụng của lực cản khi chuyển động trong nước hoặc không khí
+ Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Lấy được ví dụ về một số ảnh hưởng của lực ma sát trong an toàn giao thông đường bộ
2. Phẩm chất:
- Tích cực hoạt động nhóm phù hợp với bản thân
- Trung thực, trách nhiệm trong nghiên cứu về lực ma sát
- Có niềm say mê, hứng thú trong học tập, cẩn thận, chính xác khi tiến hành thí nghiệm
II. Thiết bị dạy học và học liệu: 
- Clip (ghép ảnh), tranh, ảnh, hình vẽ để giới thiệu về lực ma sát, lực ma sát trượt, lực ma sát nghỉ, tác dụng và ảnh hưởng của lực ma sát, lực cản của không khí.
- Máy chiếu, laptop (nếu có)
- Giấy A3, bút dạ nhiều màu
- Chuẩn bị cho mỗi nhóm đồ dùng thí nghiệm: Một lực kế và một khối gỗ
- Phiếu học tập: 
	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1 
NHÓM: …………….

	Hỏi: Tại sao khi di chuyển cái bàn trên sàn, chúng ta đã đẩy bàn về phía trước. Tuy nhiên, việc đẩy bàn chuyển động như thế rất khó. Tại sao như vậy?
	Trả lời:



	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2 
NHÓM: …………….

	Khái niệm về lực ma sát? Lấy ví dụ về lực ma sát trong cuộc sống quanh ta.
	Nguyên nhân xuất hiện lực ma sát

	
	


\
	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3 
NHÓM: …………….

	Hỏi: Tại sao mặt dưới của dép lại gồ ghề?
	Trả lời:



	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 4 
NHÓM: …………….

	Hỏi: Dùng tay đẩy một họp phấn trên bàn thả tay ra thì hộp phấn sẽ như thế nào? Vì sao?
	Trả lời:



	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 5 
NHÓM: …………….

	Khái niệm lực ma sát trượt
	Nêu ví dụ về lực ma sát trượt

	
	



	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 6 
NHÓM: …………….

	Khái niệm lực ma sát nghỉ
	Nêu ví dụ về lực ma sát nghỉ

	
	



	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 7 
NHÓM: …………….

	Hỏi: Hãy chỉ ra sự xuất hiện của lực ma sát khi đang đi xe phanh gấp bánh xe trượt trên mặt đường 
	Trả lời: 



	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 8 
NHÓM: …………….

	Hộp phấn nằm yên khi đặt nó trên mặt phẳng nằm nghiêng. Tại sao hộp phấn không chuyển động xuống dưới?
	Trả lời:



	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 9 
NHÓM: …………….

	Tác dụng cản trở và thúc đẩy chuyển động của lực ma sát
	Nêu ví dụ về tác dụng cản trở và thúc đẩy chuyển động của lực ma sát 

	
	



	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 10 
NHÓM: …………….

	Ảnh hưởng của lực ma sát trong an toàn giao thông đường bộ
	Nêu ví dụ về ảnh hưởng có lợi và có hại của ma sát trong giao thông 

	
	



	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 11 
NHÓM: …………….

	Hỏi: Tại sao khi đi dép đế bị mòn thì thường bị trơn trượt và dễ ngã?

	Trả lời: 



	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 12 
NHÓM: …..

	Hỏi: Khi lá cây rơi xuống đất có rơi theo đường thẳng từ trên cây xuống dưới mặt đất không?
	Trả lời:



	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 13 
NHÓM: …………….

	Hỏi: Tại sao hai tờ giấy rơi khác nhau

	Trả lời: 



	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 14 
NHÓM: …………….

	Hỏi: Tại sao dùng tay kéo một chiếc bàn nhưng bàn vẫn đúng yên?


	Trả lời: 


III. Tiến trình dạy học:
* Ổn định lớp
* Kiểm tra bài cũ: 
Câu 1: Độ dãn của lò xo là gì? Khi móc vật vào lò xo được treo theo phương thẳng đứng thì độ dãn lò xo và khối lượng vật treo có mối quan hệ như thế nào?
Câu 2: Lực kế dùng để làm gì? Nêu các bước đo lực bằng lực kế?
GV: Thu bài mà tiết trước yêu cầu hs về nhà làm, nhận xét và tuyên dương hay cộng điểm cho nhóm nào làm đúng.
3. Bài mới:
Hoạt động 1: Mở đầu
Chơi trò chơi “Quan sát nhanh- kết luận nhanh”
a. Mục tiêu: Tạo ra cho học sinh hứng thú để học sinh bày tỏ được quan điểm cá nhân về lực ma sát.
b. Nội dung: GV đẩy cái bàn chuyển động, cho HS qua sát và hỏi: Tại sao khi di chuyển cái bàn trên sàn, chúng ta đã đẩy bàn về phía trước. Tuy nhiên, việc đẩy bàn chuyển động như thế rất khó. Tại sao như vậy? HS quan sát và hoàn thành nội dung phiếu học tập số 1
c. Sản phẩm: Phiếu học tập số 1
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của học sinh

	- Thông báo luật chơi:  Quan sát để trả lời các câu hỏi: Tại sao khi di chuyển cái bàn trên sàn, chúng ta đã đẩy bàn về phía trước. Tuy nhiên, việc đẩy bàn chuyển động như thế rất khó. Tại sao như vậy?  Kết thúc quan sát sẽ kết thúc trả lời câu hỏi. Cuối buổi học, các nhóm đánh giá lẫn nhau cho điểm từng nhóm
	- Ghi nhớ luật chơi

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
+ Quan sát hình ảnh đẩy khúc gỗ chuyển động trên sàn như SGK trong clip để đưa ra nhận định nhanh về lực ma sát? 
+ Thời gian hoàn thành nhiệm vụ là đúng 1 phút sau khi kết thức clip
	-Nhận nhiệm vụ

	- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
+ Chiếu clip để học sinh quan sát, hỗ trợ khi cần thiết 
	

-Thực hiện nhiệm vụ hoàn thành phiếu học tập số 1

	Bước 3: Thảo luận và báo cáo kết quả
- Thu phiếu học tập của các nhóm
	
-Nộp phiếu học tập

	Bước 4: Đánh giá kết quả
- Chốt lại và Mở đầu vào bài: Các em đã đưa ra nhận định của mình về lực ma sát. Bài học hôm nay chúng ta sẽ làm rõ vấn đề trên
	- Chuẩn bị sách vở học bài


Hoạt động 2:  Hình hành kiến thức mới
Hoạt động 2.1: Tìm hiểu khái niệm lực ma sát
a. Mục tiêu: Tìm hiểu về lực ma sát và nguyên nhân sinh ra lực ma sát giữa các vật. Từ đó nêu được khái niệm về lực ma sát
b. Nội dung: GV tổ chức cho học sinh hoạt động đôi để làm rõ mục tiêu trên 
c. Sản phẩm: Phiếu học tập số 2 
d.Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	-Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ Quan sát hình ảnh 40.1, 40.2 trong SGK hoạt động cặp đôi để trả lời các câu hỏi:
+Lực cản trở khi tủ chuyển động tên mặt bàn là lực tiếp xúc hay lực không tiếp xúc?
+ Khi kéo khối gõ trượt đều trong hình 40.1, 40.2 tại sao giá trị lực kế lại khác nhau?
+Dựa vào kết quả H40.1, 40.2, giải thích về nguyên nhân xuất hiện lực ma sát?
+ Hoàn thành phiếu học tập số 2
	- Nhận nhiệm vụ

	- Bước 2: Hướng dẫn học sinh thực hiện nhiệm vụ:
+ Mỗi bàn có hai bạn sẽ ghép thành một cặp đôi, thảo luận và hoàn thành phiếu học tập số 2. Sau khi thảo luận xong, nhóm nào xung phong trình bày có chất lượng tốt sẽ được tặng điểm
	
- Thực hiện nhiệm vụ thảo luận đôi hoàn thành phiếu học tập số 2

	- Bước 3: Báo cáo kết quả:
+ Chọn một cặp đôi lên bảng trình bày kết quả
+ Mời nhóm khác nhận xét
+ GV nhận xét sau khi các nhóm đã có ý kiến nhận xét bổ sung
	
- Nhóm được trình bày kết quả
- Nhóm khác nhận xét

	-Tổng kết:
+ Tổng hợp để đi đến kết luận về khái niệm lực ma sát, nguyên nhân xuất hiện lực ma sát.
+ Yêu cầu học sinh chốt lại kết luận về khái niệm lực ma sát, nguyên nhân xuất hiện lực ma sát.
→ Lực ma sát là lực tiếp xúc xuất hiện ở bề mặt tiếp xúc giữa hai vật
→Nguyên nhân xuất hiện của lực ma sát đó là sự tương tác giữa bề mặt của hai vật
	
-Kết luận về khái niệm lực ma sát, nguyên nhân xuất hiện lực ma sát

-Ghi kết luận vào vở


Hoạt động 2.2: Tìm hiểu về lực mat sát trượt
a. Mục tiêu: Tìm hiểu về lực ma sát trượt. Từ đó nêu được khái niệm về lực ma sát trượt
b. Nội dung: GV tổ chức cho học sinh hoạt động đôi để làm rõ mục tiêu trên 
c. Sản phẩm: Phiếu học tập số 5 
d.Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tậpQuan sát hình ảnh 40.3 trong SGK tiến hành thí nghiệm để hoàn thành phiếu học tập số 5
	- Nhận nhiệm vụ

	- Hướng dẫn học sinh thực hiện nhiệm vụ:
+ Yêu cầu học sinh cho biết để làm thí nghiệm cần có những dụng cụ gì?
+ Cách tiến hành thí nghiệm?
+ Yêu cầu đại diện từng nhóm lên nhận dụng cụ thí nghiệm.
+ Hai bàn có bốn bạn sẽ ghép thành một nhóm, tiến hành thí nghiệm và cho biết sau khi rời tay khỏi khối gỗ, khối gỗ chuyển động như thế nào?



 + Hoàn thành phiếu học tập số 5. 
Sau khi thảo luận, hoàn thành xong phiếu học tập 

+ Yêu cầu các nhóm chấm chéo nhau.

	
- Học sinh trả lời câu hỏi của GV.


- Học sinh đại diện lên nhận dụng cụ thí nghiệm
- Học sinh trả lời câu hỏi của GV: Sau khi rời tay, khối gỗ tiếp tục chuyển động trên mặt bàn rồi dừng lại. Do có lực cản của mặt bàn tác dụng lên khối gỗ (lực này chính là lực ma sát).
-Thực hiện nhiệm vụ thảo luận nhóm hoàn thành phiếu học tập số 5.
Các nhóm chấm chéo kết quả thảo luận phiếu học tập số 5

	- Báo cáo kết quả:
+ Chọn đại diện một nhóm lên bảng trình bày kết quả
+ Mời nhóm khác nhận xét
+ GV nhận xét sau khi các nhóm đã có ý kiến nhận xét bổ sung.
	
-Nhóm được trình bày kết quả
-Nhóm khác nhận xét

	-Tổng kết:
+ Tổng hợp để đi đến kết luận về khái niệm lực ma sát trượt.
+ Yêu cầu học sinh chốt lại kết luận về khái niệm lực ma sát trượt.
+ Ví dụ về lực ma sát trượt trong đời sống

→ Lực ma sát trượt xuất hiện khi một vật trượt trên bề mặt của vật khác
	


- Kết luận về khái niệm lực ma sát trượt
- Nêu ví dụ về lực ma sát trượt trong đời sống
- Ghi kết luận vào vở


Hoạt động 2.3: Tìm hiểu về lực mat sát nghỉ
a. Mục tiêu: Tìm hiểu về lực ma sát nghỉ. Từ đó nêu được khái niệm về lực ma sát nghỉ.
b. Nội dung: GV tổ chức cho học sinh hoạt động đôi để làm rõ mục tiêu trên.
c. Sản phẩm: Phiếu học tập số 6 
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tậpQuan sát hình ảnh 40.4 trong SGK tiến hành thí nghiệm để hoàn thành phiếu học tập số 6
	-Nhận nhiệm vụ

	- Hướng dẫn học sinh thực hiện nhiệm vụ:
+ Yêu cầu học sinh cho biết để làm thí nghiệm cần có những dụng cụ gì?
+ Cách tiến hành thí nghiệm?
+ Yêu cầu đại diện từng nhóm lên nhận dụng cụ thí nghiệm.
+ Hai bàn có bốn bạn sẽ ghép thành một nhóm, tiến hành thí nghiệm và cho biết vì sao khi kéo khối gỗ bằng một lực mà nó vẫn nằm yên trên mặt bàn?
 + Hoàn thành phiếu học tập số 6. 

Sau khi thảo luận xong, nhóm nào xung phong trình bày có chất lượng tốt sẽ được tặng điểm
	
- Học sinh trả lời câu hỏi của GV.

- Học sinh đại diện lên nhận dụng cụ thí nghiệm.



-Thực hiện nhiệm vụ thảo luận nhóm hoàn thành phiếu học tập số 6

	- Báo cáo kết quả:
+ Chọn đại diện một nhốm lên bảng trình bày kết quả
+ Mời nhóm khác nhận xét
+ GV nhận xét sau khi các nhóm đã có ý kiến nhận xét bổ sung
	
-Nhóm được trình bày kết quả
-Nhóm khác nhận xét

	-Tổng kết:
+ Tổng hợp để đi đến kết luận về khái niệm lực ma sát nghỉ.
+ Yêu cầu học sinh chốt lại kết luận về khái niệm lực ma sát nghỉ.
+ Ví dụ về lực ma sát nghỉ trong đời sống

→ Lực ma sát nghỉ xuất hiện ngăn cản sự chuyển động của một vật khi nó tiếp xúc với bề mặt của một vật khác và có xu hướng chuyển động trên đó.
	


-Kết luận về khái niệm lực ma sát nghỉ.
- Nêu ví dụ về lực ma sát nghỉ trong đời sống
- Ghi kết luận vào vở


Hoạt động 2.4: 
Tìm hiểu tác dụng cản trở và thúc đẩy chuyển động của lực ma sát
a. Mục tiêu: Tìm hiểu về tác dụng và cản trở và thúc đẩy chuyển động của lực ma sát. Từ đó tác dụng và cản trở và thúc đẩy chuyển động của lực ma sát.
b. Nội dung: GV tổ chức cho học sinh hoạt động đôi để làm rõ mục tiêu trên.
c. Sản phẩm: Phiếu học tập số 9.
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	-Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụQuan sát hình ảnh 40.5, 40.6 trong SGK tiến hành thí nghiệm để hoàn thành phiếu học tập số 9
	-Nhận nhiệm vụ

	- Hướng dẫn học sinh thực hiện nhiệm vụ:
* Hai bàn có bốn bạn sẽ ghép thành một nhóm, quan sát và thảo luận trả lời các câu hỏi sau:
+ Lực ma sát có tác dụng như thế nào khi vật chuyển động?

+ Khi đi bộ trên mặt đường trơn, điều gì sẽ xảy ra?








+ Khi người lái xe bóp phanh, điề gì xảy ra nếu má phanh bị mòn?



+ Hoàn thành phiếu học tập số 9. 


Sau khi thảo luận xong, nhóm nào xung phong trình bày có chất lượng tốt sẽ được tặng điểm
	
- HS trả lời câu hỏi giáo viên:

+ Lực ma sát có thể cản trở hoặc thúc đẩy chuyển động của vật.
+ Khi người đi bộ, bàn chân tác dụng lên mặt đất một lực hướng về phía sau, mặt đất tác dụng lên bàn chân một lực hướng về phía trước giúp cho người có thể chuyển động về phía trước. Nếu mặt đường trơn, lực ma sát nhỏ làm người có thể trượt ngã.
+ Mục đích của việc bóp phanh là tăng ma sát giữa má phanh và vành xe làm cho xe chuyển động chậm dẩn. Do vậy nếu má phanh bị mòn thì lực ma sát nàỵ giảm làm cho xe dừng lại không kịp thời dẫn đến mất an toàn.
-Thực hiện nhiệm vụ thảo luận nhóm hoàn thành phiếu học tập số 9.

	-Báo cáo kết quả:
+ Chọn đại diện một nhóm lên bảng trình bày kết quả.
+ Mời nhóm khác nhận xét
+ GV nhận xét sau khi các nhóm đã có ý kiến nhận xét bổ sung
	
-Nhóm được trình bày kết quả
-Nhóm khác nhận xét

	-Tổng kết:
+ Tổng hợp để đi đến kết luận tác dụng cản trở và thúc đẩy chuyển động của lực ma sát
+ Yêu cầu học sinh chốt lại kết luận tác dụng cản trở và thúc đẩy chuyển động của lực ma sát
+ Ví dụ về lực ma sát thúc đẩy chuyển động?
+ Ví dụ về lực ma sát cản trở chuyển động?
→ Lực ma sát có thể thúc đẩy hoặc cản trở chuyển động của các vật
	
-Kết luận về khái niệm lực ma sát trượt
- Tác dụng cản trở và thúc đẩy chuyển động của lực ma sát.


- Ghi kết luận vào vở


Hoạt động 2.5: Tìm hiểu ảnh hưởng của lực ma sát trong an toàn giao thông
a. Mục tiêu: Tìm hiểu ảnh hưởng của lực ma sát trong an toàn giao thông. Từ đó nêu được vai trò của lực ma sát trong an toàn giao thông đường bộ.
b. Nội dung: GV tổ chức cho học sinh hoạt động đôi để làm rõ mục tiêu trên. 
c. Sản phẩm: Phiếu học tập số 10.
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	-Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụQuan sát hình ảnh 40.7 trong SGK tiến hành thí nghiệm để hoàn thành phiếu học tập số 10
	- Nhận nhiệm vụ

	- Hướng dẫn học sinh thực hiện nhiệm vụ:
+ Hai bạn cùng bàn sẽ ghép thành một nhóm, tiến hành quan sát và thảo luận để trả lời các câu hỏi sau:
 + Tại sao sau một thời gian sử dụng dép, lốp xe thì chúng đều bị mòn?
+ Hãy nêu hai ví dụ về ảnh hưởng có lợi và có hại của ma sát trong giao thông?
+ Hoàn thành phiếu học tập số 10. 


Sau khi thảo luận xong, nhóm nào xung phong trình bày có chất lượng tốt sẽ được tặng điểm
	
- Học sinh trả lời câu hỏi giáo viên.




- Thực hiện nhiệm vụ thảo luận nhóm hoàn thành phiếu học tập số 10

	-Báo cáo kết quả:
+ Chọn đại diện một nhóm lên bảng trình bày kết quả
+ Mời nhóm khác nhận xét
+ GV nhận xét sau khi các nhóm đã có ý kiến nhận xét bổ sung
	
-Nhóm được trình bày kết quả
-Nhóm khác nhận xét

	-Tổng kết:
+ Tổng hợp để đi đến kết luận về ảnh hưởng của lực ma sát trong an toàn giao thông đường bộ
+ Yêu cầu học sinh chốt lại kết luận về ảnh hưởng của lực ma sát trong an toàn giao thông đường bộ

→ Lực ma sát có vai trò quan trọng trong an toàn giao thông đường bộ
	


- Kết luận về ảnh hưởng của lực ma sát trong an toàn giao thông đường bộ
- Ghi kết luận vào vở


Hoạt động 2.6: Tìm hiểu về lực cản của không khí
a. Mục tiêu: Tìm hiểu về lực cản của không khí Từ đó biết được khi vật chuyển động trong không khí bị lực cản của không khí tác dụng lên vật.
b. Nội dung: GV tổ chức cho học sinh hoạt động đôi để làm rõ mục tiêu trên.
c. Sản phẩm: Phiếu học tập số 13.
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	-Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ Quan sát hình ảnh 40.9 trong SGK để trả lời câu hỏi
	- Nhận nhiệm vụ

	- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
+ Hai bàn có bốn bạn sẽ ghép thành một nhóm, quan sát và thảo luận trả lời các câu hỏi sau:
+Vì sao các vận động viên đua xe thường cúi khom thân người gần như song song với mặt đường?

	
- Học sinh quan sát hình 40.9 SGK
- Học sinh trả lời câu hỏi giáo viên
+ Yêu cầu học sinh chốt lại kết luận kết các vận động viên cúi khom thân người gần như song song với mặt đường để giảm lực cản của không khí

	Bước 3: Thảo luận và báo cáo kết quả:
+ Cá nhân học sinh đứng tại chỗ trả lời câu hỏi

	
- HS trình bày kết quả
- HS khác nhận xét

	Bước 4: Đánh giá kết quả:
+ Mời học sinh khác nhận xét
+ GV nhận xét sau khi các học sinh đã có ý kiến nhận xét bổ sung
+ Tổng hợp để đi đến kết luận lực cản của không khí tác dụng lên vận động viên khi chuyển động.

	
-Kết luận về lực cản của không khí tác dụng lên vật khi chuyển động.


Hoạt động 2.7: Thực hiện thí nghiệm
a. Mục tiêu: Biết cách làm thí nghiệm như SGK. Từ đó nêu được khi vật chuyển động trong không khí sẽ có lực cản của không khí tác dụng lên vật.
b. Nội dung: Rút ra được tại sao hai tờ giấy rơi khác nhau
c. Sản phẩm: Phiếu học tập số 13
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tậpCác nhóm là thí nghiệm 3 trong SGK để trả lời câu hỏi SGK
	- Nhận nhiệm vụ

	- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
+ Hai bàn bốn bạn sẽ ghép thành một nhóm, tiến hành quan sát và thảo luận để trả lời các câu hỏi sau:
+ Tờ giấy nào rơi chạm đất trước? Tại sao?
+ Hoàn thành phiếu học tập số 13. 


Sau khi thảo luận xong, nhóm nào xung phong trình bày có chất lượng tốt sẽ được tặng điểm
	
- HS trả lời câu hỏi của GV:


-Thực hiện nhiệm vụ thảo luận nhóm hoàn thành phiếu học tập số 13.

	- Bước 3: Thảo luận và báo cáo kết quả:
+ Chọn đại diện một nhóm lên bảng trình bày kết quả
+ Mời nhóm khác nhận xét
+ GV nhận xét sau khi các nhóm đã có ý kiến nhận xét bổ sung
	
- Nhóm được trình bày kết quả
- Nhóm khác nhận xét

	- Bước 4: Đánh giá kết quả:
+ Tổng hợp để đi đến kết luận về lực cản của không khí. 
+ Yêu cầu học sinh chốt lại kết luận về lực cản của không khí.
→ Khi vật chuyển động trong không khí sẽ có lực cản của không khí tác dụng lên vật
	
- Kết luận về về lực cản của không khí.


-Ghi kết luận vào vở.


Hoạt động 3: Luyện tập
a. Mục tiêu: HS sử dụng các kiến thức đã học để trả lời các câu hỏi trong SGK
b. Nội dung: Hoạt động nhóm, hoạtđộng cặp đôi, hoạt động cá nhân
c. Sản phẩm: Vận dụng kiến thức đã học trả lời được câu hỏi trên 
Câu 1: Tại sao mặt lốp xe không làm nhẵn ?
Câu 2: Hãy chỉ ra sự xuất hiện của lực ma sát khi đang đi xe phanh gấp bánh xe trượt trên mặt đường
Câu 3: Tại sao khi đi dép đế bị mòn thì thường bị trơn trượt và dễ ngã?
Câu 4: Tại sao dùng tay kéo một chiếc bàn nhưng bàn vẫn đúng yên?
Câu 5: Hãỵ giải thích tại sao khi em cởi xe đạp đi học ngược chiều gió thì đạp xe rất mệt?
Câu 6: Tại sao mặt dưới của dép lại gồ ghề?
Câu 7: Tại sao cần quy định người lái xe cơ giới (ô tô, xe máy, …) phải kiểm tra lốp xe thường xuyên và thay lốp khi đã mòn?
Câu 8: Hãỵ giải thích các hiện tượng sau và cho biết trong các hiện tượng nàỵ, ma sát có lợi hay có hại: ô tô đi vào bùn dễ bị sa lầỵ.
Câu 9: Hãỵ giải thích tại sao khi em cởi xe đạp đi học ngược chiều gió thì đạp xe rất mệt?
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	-Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
Thảo luận nhóm:
Nhóm 1: Hoàn thành phiếu học tập số 3 (câu 1)
Nhóm 2: Hoàn thành phiếu học tập số 7 (câu 2)
Nhóm 3: Hoàn thành phiếu học tập số 12 (câu 3)
Nhóm 4: Hoàn thành phiếu học tập số 14 (câu 4)
Thảo luận cặp đôi: Trả lời câu 5, câu 6
Hoạt đông cá nhân: trả lời câu 7, câu 8, câu 9

	- Nhận nhiệm vụ

	- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
+ GV quan sát, hỗ trợ khi cần thiết
	- Học sinh trả lời câu hỏi giáo viên

	-Bước 3: Báo cáo kết quả:
+ Các nhóm lần lượt cử đại diện nhóm đứng tại chỗ trả lời. GV đánh giá một số nhóm
	
- Theo dõi đánh giá của giáo viên

	Bước 4: Đánh giá kết quả:
+ Đánh giá nhóm nào trả lời đúng và nhanh nhất. Khen ngợi nếu nhóm nào trả lời nhanh, chính xác được cho tràng pháo tay
	
- HS lắng nghe


Hoạt động 4: Vận dụng
a. Mục tiêu: HS sử dụng các kiến thức đã học để trả lời các câu hỏi thực tế.
b. Nội dung: Dùng phiếu học tập tả lời câu hỏi: Tại sao dùng tay kéo một chiếc bàn nhưng bàn vẫn đúng yên?
c. Sản phẩm: Phiếu trả lời câu hỏi của học sinh 
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
+ Trả lời câu hỏi phiếu học tập số 14 tiết sau nộp lại cho GV
+ Câu hỏi: Tại sao dùng tay kéo một chiếc bàn nhưng bàn vẫn đúng yên?
	- Nhận nhiệm vụ

	- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
+ Thực hiện tại nhà, GV đưa ra hướng dẫn cần thiết
	- Thực hiện nhiệm vụ ở nhà


	Bước 3: Báo cáo kết quả:
Hoàn thành nội dung bài tập trong phiếu học tập
	

	- Bước 4: Đánh giá kết quả
+ Tiết học tiếp theo nộp phiếu trả lời cho GV
	
-Theo dõi đánh giá của giáo viên


C. Dặn dò
- Học sinh làm bài tập SGK, SBT
- Chuẩn bị bài mới trước khi lên lớp






















					Ngày dạy: 08/04/2023
Tiết 116 LUYỆN TẬP
(Thời gian thực hiện: 1 tiết)
I. Mục tiêu
1. Kiến thức
[bookmark: _gjdgxs]- Kiến thức về lực
2. Năng lực
- Năng lực chung: 
+ Tích cực thực hiện các nhiệm vụ của bản than trong chủ đề ôn tập.
+ Chủ động, gương mẫu, phối hợp các thành viên trong nhóm hoàn thành các nội dung ôn tập chủ đề.
+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo thông qua việc giải bài tập.
- Năng lực khoa học tự nhiên:
+ Hệ thống hóa được kiến thức về lực.
3. Phẩm chất
- Có ý thức tìm hiểu về chủ đề học tập, có giải pháp phù hợp ứng dụng trong thực tế.
- Quan tâm đến bài tổng kết của cả nhóm, có ý chí vượt qua khó khan khhi thực hiện các nhiệm vụ học tập vận dụng, mở rộng.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
- Máy chiếu, laptop
- Giấy A0, bút dạ nhiều màu, bảng phụ.
- Câu hỏi và đáp án trò chơi “Ăn khế trả vàng”:
	CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN TRÒ CHƠI “ĂN KHẾ TRẢ VÀNG”
Câu 1: Hoạt động nào dưới đây không cẩn dùng đến lực? 
   A. Đọc một trang sách.	                                  B. Kéo một gàu nước.
   C. Nâng một tấm gỗ.	                                  D. Đẩỵ một chiếc xe.
Đáp án: A
Câu 2: Khi người thợ đóng đinh vào tường thì lực nào đã làm đinh cắm vào tường?
Đáp án: Búa đã tác dụng một lực đẩy vào đinh khiến đinh cắm vào tường.
Câu 3: Một học sinh đá vào quả bóng cao su đang nằm yên trên mặt đất. Điều gì sẽ xảy ra?
Đáp án: Một học sinh đá vào quả bóng cao su đang nằm yên trên mặt đất thì quả bóng sẽ biến dạng và thay đổi tốc độ.
Câu 4: Phát biểu nào sau đây là đúng?
   A. Trọng lượng của vật là lực hút của Trái Đất tác dụng lên vật.
   B. Trọng lượng của một vật có đơn vị là kg.
   C. Trọng lượng của vật là độ lớn lực hút của Trái Đất tác dụng lên vật.
   D. Trọng lượng của vật tỉ lệ với thể tích của vật.
Đáp án: C
Câu 5: Bạn An cho rằng, những vật chỉ tác dụng lên nhau khi nó tiếp xúc với nhau. An nói như thế có đúng không?
Đáp án: Bạn An nói như vậy là không đúng. Các vật không tiếp xúc nhau vẫn có thể tác dụng lên nhau. Chẳng hạn nam châm hút thanh sắt, Trái Đất hút viên phấn,...
Câu 6: Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào đúng?
   A. Lực kế là dụng cụ để đo khối lượng.
   B. Lực kế là dụng cụ đo trọng lượng.
   C. Lực kế là dụng cụ để đo cả trọng lượng và khối lượng.
   D. Lực kế là dụng cụ để đo lực.
Đáp án: D
Câu 7: Treo vật nặng vào sợi dây cao su, dưới tác dụng của lực hút Trái Đất tại sao vật không rơi xuống?
Đáp án: Khi treo một vật vào sợi dây cao su, dưới tác dụng của lực hút Trái Đất vật bị kéo xuống dưới. Vật bị kéo xuống dưới làm dâỵ cao su căng ra, xuất hiện lực kéo vật trở lại. Khi vật nặng đứng yên, hai lực nàỵ có độ lớn bằng nhau.



- Phiếu học tập:
	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
Họ và tên học sinh: …………………..…………………..

	Bài tập: 
Lực F tác dụng lên vật A, có phương ngang, chiểu từ trái sang phải, độ lớn 4 N. Hãy biểu diễn lực trên với tỉ xích 1 cm ứng với 2 N.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	

		PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2
Họ và tên học sinh:…………………..…………………….

	Trả lời câu hỏi sau: Một học sinh đi xe đạp đến trường, lực ma sát xuất hiện ở đâu? Lực ma sát đó có lợi hay có hại?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………





III. Tiến trình dạy học
A. Mở đầu 
Hoạt động 1: Chơi trò chơi “Ăn khế trả vàng”
a. Mục tiêu: Tạo ra cho học sinh hứng thú để học sinh hệ thống lại các kiến thức về lực, nhằm giúp học sinh huy động những kiến thức của bản thân về các vấn đề có nội dung liên quan đến lực thường gặp trong cuộc sống. 
b. Nội dung: GV tổ chức cho học sinh chơi trò chơi “Ăn khế trả vàng”. HS giơ tay nhanh nhất sẽ giành được quyền trả lời. Trả lời đúng 1 câu hỏi sẽ được nhận 1 thỏi vàng (kẹo đồng vàng) cho GV chuẩn bị.
c. Sản phẩm: Lời giới thiệu vào bài mới của giáo viên, học sinh hứng thú học tập, nhớ lại một số kiến thức về chủ đề ôn tập.
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của học sinh

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: HS chọn một quả khế trên cây tương ứng với một câu hỏi. Trả lời đúng câu hỏi sẽ nhận được 1 thỏi vàng. Trả lời sai thì các HS còn lại có quyền trả lời câu hỏi đã được chọn (HS giơ tay nhanh nhất sẽ giành được quyền trả lời). 
	- Ghi nhớ luật chơi

	- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: GV sử dụng máy chiếu, điều khiển trò chơi.
	- Tham gia trò chơi

	Bước 3: Thảo luận và báo cáo kết quả
Học sinh chơi trò chơi cá nhân.
	

	- Thông báo kết quả của các đội và đặt vấn đề vào bài: Các em đã vừa cùng nhớ lại những kiến thức về lực. Để hệ thống lại những kiến thức đã được học trong chủ đề này, chúng ta cùng bước vào bài học hôm nay: “Bài 49. Ôn tập chủ đề 9”.
	- Chuẩn bị sách vở học bài


B. Hình hành kiến thức mới
Hoạt động 2: Hệ thống hóa kiến thức
a. Mục tiêu: Hệ thống hoá được kiến thức về lực.
b. Nội dung: GV hướng dẫn HS sử dụng sơ đồ tư duy để hệ thống hoá kiến thức theo nhóm. 
c. Sản phẩm: Sơ đồ tư duy của học sinh.
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của học sinh

	- Bước 1: Thực hiện nhiệm vụ: 
+ HS hoạt động nhóm, sử dụng bút dạ nhiều màu và giấy A0 vẽ sơ đồ tư duy để hệ thống hoá kiến thức đã được học trong chủ đề lực.
	- Nhận nhiệm vụ

	- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
+ Mỗi nhóm sẽ thảo luận và hoàn thành sơ đồ tư duy của nhóm mình trong thời gian 5 phút. Sau khi hoàn thành xong, các nhóm sẽ trình bày sơ đồ tư duy của nhóm mình, nhóm khác nhận xét.
	

- Thực hiện nhiệm vụ thảo luận nhóm hoàn thành sơ đồ tư duy.

	- Bước 3: Thảo luận và báo cáo kết quả: 
+ Lần lượt các nhóm lên bảng trình bày kết quả.
+ Mời nhóm khác nhận xét
+ GV nhận xét sau khi các nhóm đã có ý kiến nhận xét bổ sung.
	
- Nhóm được chọn trình bày kết quả
- Nhóm khác nhận xét


	- Bước 4: Đánh giá kết quả
+ Tổng hợp để đi đến một sơ đồ tư duy hoàn chỉnh. 
[image: ]
	
- Vẽ được một sơ đồ tư duy hoàn chỉnh.
- HS vẽ vào vở.


Hoạt động 3: Hướng dẫn giải bài tập
a. Mục tiêu: HS giải được một số bài tập trong chủ đề.
b. Nội dung: GV sử dụng phương pháp dạy học bài tập để định hướng cho HS giải một số bài tập phát triển năng lực khoa học tự nhiên cho cả chủ đề.
c. Sản phẩm: Đáp án một số bài tập trong chủ đề.
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của học sinh

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
+ Nhóm 1,2: Làm bài tập 1,2,4 sgk/199.
+ Nhóm 3,4: Làm bài tập 3,5,6 sgk/199
	- Nhận nhiệm vụ

	- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
+ Các nhóm sẽ thảo luận và giải các bài tập của nhóm mình vào bảng nhóm. Thời gian thực hiện10 phút. Sau khi hoàn thành xong, các nhóm sẽ gắng bảng của nhóm mình lên bảng.
+ GV quan sát, hỗ trợ khi cần thiết
	- Phân công nhiệm vụ các thành viên trong nhóm, tiến hành thực hiện nhiệm vụ.

	- Bước 3: Thảo luận và báo cáo kết quả: 
+ Mời lần lượt 2 nhóm có bài tập khác nhau lên bảng trình bày.
+ Mời nhóm khác nhận xét
+ GV nhận xét sau khi các nhóm đã có ý kiến nhận xét bổ sung.
Câu 1: Đáp án D
Câu 2: Đáp án B
Câu 3: a) Lực F tác dụng lên vật A có hướng nằm ngang từ trái sang phải và có độ lớn 30 N.
b) Lực F tác dụng lên vật B có hướng thẳng đứng từ dưới lên và có độ lớn 20 N.
Câu 4: Đáp án C
Câu 5: a) Ô tô đi trên bùn dễ bị sa lầy vì lực ma sát giữa bánh xe và mặt đường dính bùn nhỏ, làm cho bánh xe không bám vào mặt đường được. Trường hợp này lực ma sát có lợi vì nhờ có nó mà xe mới di chuyển được và không bị sa lầy.
b, Khi ta đi trên sàn đá hoa mới lau dễ bị ngã vì khi đó lực ma sát giữa chân ta và sàn nhà bị giảm do có nước dính trên sàn nhà. Trường hợp này ma sát có lợi vì nó giúp ta đi lại không bị trơn và tránh bị ngã
	
- Nhóm được chọn trình bày kết quả.
- Nhóm khác nhận xét


	- Bước 4: Đánh giá kết quả: 
+ GV thông báo thang điểm của mỗi bài.
+ Yêu cầu học sinh chấm điểm cho các nhóm
+ GV kiểm tra xem các nhóm chấm đúng hay không và lấy điểm.
	
- Các nhóm chấm điểm cho nhóm bạn, báo cáo điểm nhóm bạn.


Hoạt động 4: Luyện tập
a. Mục tiêu: học sinh sử dụng kiến thức đã được ôn tập hoàn thành phiếu học tập số 1.
b. Nội dung: HS hoàn thành phiếu học tập số 1.
c. Sản phẩm: Phiếu học tập số 1 đã được hoàn thành.
d. Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của học sinh

	- Bước 1: Chuyển giao  nhiệm vụ: 
+ HS hoàn thành phiếu học tập số 1.
	- Nhận nhiệm vụ

	- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
+ HS hoàn thành phiếu học tập số 1 trong thời gian 5 phút. 
+ GV quan sát, hỗ trợ khi cần thiết.
	- Hoàn thành phiếu học tập số 1

	- Bước 3: Thảo luận và báo cáo kết quả: 
+ GV gọi một HS lên bảng trình bày phiếu học tập của mình.
+ Gọi HS khác nhận xét
+ GV nhận xét sau khi HS đã có ý kiến nhận xét bổ sung.
A
2N



	

	
- HS được chọn lên bảng trình bày phiếu học tập số 1 của mình.
- HS khác nhận xét.


	- Bước 4: Đánh giá kết quả: 
+ GV yêu cầu 2 học sinh cùng bàn đổi phiếu học tập số 1 và chấm điểm cho nhau.
+ GV thu phiếu học tập số 1, kiểm tra xem HS chấm đúng hay không và lấy điểm.
	
- Học sinh thực hiện yêu cầu của GV.


Hoạt động 5: Vận dụng
a. Mục tiêu: học sinh vận dụng kiến thức đã ôn tập trả lời các câu hỏi thực tế.
b. Nội dung: HS hoàn thành phiếu học tập số 2.
c. Sản phẩm: Phiếu học tập số 2
d. Tổ chức thực hiện:
	 Hoạt động của GV
	Hoạt động của học sinh

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
+ Hoàn thành phiếu học tập số 2, tiết sau nộp lại cho GV.
	- Nhận nhiệm vụ

	- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
+ Thực hiện tại nhà, GV đưa ra hướng dẫn cần thiết
	- Thực hiện nhiệm vụ ở nhà

	- Bước 3: Báo cáo kết quả: 
+ Tiết học tiếp theo nộp phiếu học tập số 2 cho GV.
	
- Theo dõi đánh giá của giáo viên


	Bước 4: Đánh giá kết quả
+ Các học sinh đánh giá đồng đẳng
+ GV đánh giá, chốt kiến thức
	


C. Dặn dò
- Học sinh ôn tập các kiến thức trong chủ đề lực, hoàn thành phiếu học tập số 2.
- Chuẩn bị bài mới trước khi lên lớp
D. Kiểm tra đánh giá thường xuyên
- Kết thúc bài học, Gv cho học sinh tự đánh giá theo bảng sau:
Họ và tên học sinh
	Các tiêu chí
	Tốt
	Khá
	TB
	Chưa đạt

	Chuẩn bị bài trước khi đến lớp
	
	
	
	

	Tham gia hoạt động nhóm theo yêu cầu của GV
	
	
	
	

	Hệ thống được kiến thức của chủ đề ôn tập
	
	
	
	



Ngày dạy: 14/04/2023
								15/04/2023
						                  21/04/2023
CHỦ ĐỀ 10: NĂNG LƯỢNG VÀ CUỘC SỐNG
TÊN BÀI DẠY:
TIẾT 117 + 118 + 119  + 120
Bài 41: NĂNG LƯỢNG 
(Thời gian thực hiện: 4 tiết)
Dự kiến thời lượng cho các hoạt động
	Tiết 1
Ngày dạy:14/04/2023
	Hoạt động 1: Mở đầu 
Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới
Hoạt động 2.1: Tìm hiểu các dạng năng lượng


	Tiết 2
Ngày dạy:15/04/2023
	Hoạt động 2.2: Tìm hiểu về đặc trưng của năng lượng

	Tiết 3
Ngày dạy:15/04/2023
	Hoạt động 2.3: Tìm hiểu nhiên liệu và năng lượng tái tạo


	Tiết 4
Ngày dạy:21/04/2023
	Hoạt động 3: Luyện tập
Hoạt động 4: Vận dụng


I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Lấy được ví dụ để chứng tỏ năng lượng đặc trưng cho khả năng tác dụng lực.
- Phân loại được năng lượng theo tiêu chí.
- Nêu được vật liệu giải phóng năng lượng, tạo ra nhiệt và ánh sáng khi bị đốt cháy gọi là nhiên liệu.
- Lấy được ví dụ về một số loại năng lượng tái tạo thông dụng.
2. Năng lực:
- Năng lực chung: tự chủ và tự học; giao tiếp và hợp tác; giải quyết vấn đề và sáng tạo
- Năng lực tự nhiên: nhận thức KHTN; tìm hiểu KHTN; vận dụng được kiến thức, kĩ năng đã học:  vận dụng năng lượng đặc trưng cho khả năng tác dụng lực để giải thích một số hiện tượng.
3. Phẩm chất: 
- Kiên trì, tỉ mỉ, cẩn thận trong quá trình quan sát và phân tích, có ý chí vượt qua khó khăn khi thực hiện các nhiệm vụ học tập vận dụng, mở rộng.
- Khiêm tốn học hỏi các thành viên trong nhóm;
- Tạo hứng thú và khám phá học tập KHTN. 
II. Thiết bị dạy học và học liệu:
- Dụng cụ thí nghiệm (bóng bay, nam châm, con lắc đơn,….); 
- Hình ảnh, video clip;
- PowerPoint hỗ trợ bài dạy; bố trí không gian lớp học;
- Phiếu học tập:
	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
NHÓM: …………

	Nhiệm vụ: Phân tích các dạng năng lượng

	Hình 1:
[image: ]
	Động năng
	Ví dụ: xe chạy trên đường ………………………………………………………………………………………………………………………………

	Hình 2:
[image: ]
	Thế năng trọng trường
	Máy bay bay trên trời
………………………………………………………………………………………………………………………………

	Hình 3: [image: ]

	Thế năng đàn hồi
	Cung tên đang giương
………………………………………………………………………………………………………………………………

	Hình 4:
[image: ]
	Quang năng
	………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………

	Hình 5:
[image: ]
	Nhiệt năng
	………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………

	Hình 6:
[image: ]
	Điện năng
	………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………


	Hình 7:
[image: ]
	Hóa năng
	………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………


 
	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2
NHÓM: …………

	Nhiệm vụ: Tìm từ thích hợp điền vào chỗ trống để nêu được các tiêu chí phân loại dạng năng lượng.

	Để phân loại năng lượng ta dựa vào các tiêu chí:
1. Nguồn năng lượng: 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
2. Nguồn gốc vật chất của năng lượng:
 .……………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………
3. Mức độ ô nhiễm môi trường:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………




	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3
NHÓM: …………

	Nội dung
	Câu hỏi
	Câu trả lời

	Thí nghiệm va chạm giữa hai vật
	+ Vật 1 đang có năng lượng dạng nào?
	

	
	+ Vật 1 trong hai trường hợp, trường hợp nào có năng lượng lớn hơn? Vì sao?
	

	
	 + Khi vật 1 va chạm vật 2, hiện tượng gì xảy ra? 
	

	
	 + Lực trong trường hợp nào lớn hơn? Vì sao?
	

	Mối liên hệ giữa năng lượng và lực
	+ Năng lượng gió trong hình nào lớn hơn?
	

	
	+ Lực tác dụng của gió trong hình nào mạnh hơn?
	

	
	+ Mối liên hệ giữa năng lượng và lực như thế nào?
	



	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 4
NHÓM: …………

	Nội dung
	Câu hỏi
	Câu trả lời

	Nhiên liệu
	Định nghĩa của nhiên liệu

	

	
	Ví dụ minh họa của nhiên liệu
	

	Năng lượng tái tạo
	Năng lượng tái tạo là gì?

	

	
	Ví dụ minh họa.
	



Rubric1:
	
PHIẾU ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG 2 CỦA NHÓM
Tên nhóm đánh giá: ………………………………………………………………...
Tên nhóm được đánh giá: …………………………………………………………..

	Tiêu chí
	Mức độ
	Điểm

	
	Mức 3
	Mức 2
	Mức 1
	

	1. KHTN.1.2
Thí nghiệm đặc trưng của năng lượng

	Lắp đúng mô hình thí nghiệm, tiến hành đúng thí nghiệm
(4 điểm)
	Lắp đúng mô hình thí nghiệm;
tiến hành thí nghiệm còn sai lệch
(3 điểm)
	Lắp đúng mô hình thí nghiệm
(2 điểm)
	

	1. KHTN.1.2
Phân tích nội dung tranh

	Phân tích đúng, nắm rõ nội dung tranh và trả lời câu hỏi đúng, kết luận mối liện hệ năng lượng và lực
(4 điểm)
	Phân tích đúng nội dung tranh, trả lời đúng các câu hỏi
(3 điểm)
	Phân tích được nội dung tranh
(2 điểm)
	

	8. GTHT.1.4
Thuyết trình cho nội dung thảo luận.
	Thuyết trình đủ ý (cách tiến hành thí nghiệm, các nội dung câu trả lời) trong 3 phút.
(2 điểm)
	Thuyết trình đủ ý (cách tiến hành thí nghiệm, các nội dung câu trả lời) hơn 3 phút.
(1,5 điểm)
	Thuyết trình chưa đủ ý (cách tiến hành thí nghiệm, các nội dung câu trả lời)
(1 điểm)
	

	Tổng điểm
	


III. Tiến trình dạy học
Hoạt động 1: Mở đầu
Hoạt động 1: Chơi trò chơi
a. Mục tiêu:  Đưa ra các tình huống có vấn đề.
b. Nội dung: HS trả lời các câu hỏi sau:
- Hằng ngày để hoạt động thì cơ thể cần yếu tố gì?
- Năng lượng được cung cấp từ đâu?
- Năng lượng dùng trong những trường hợp nào?
- Kể tên một số dạng năng lượng mà em biết?
c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh. 
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của học sinh

	· Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: yêu cầu HS trả lời các câu hỏi sau:
· Mỗi nhóm HS hoàn thành một phiếu trả lời câu hỏi. Cuối buổi học, các nhóm đánh giá lẫn nhau cho điểm từng nhóm.
+ Hằng ngày để hoạt động thì cơ thể cần yếu tố gì?
+ Năng lượng được cung cấp từ đâu?
+ Năng lượng dùng trong những trường hợp nào?
+ Kể tên một số dạng năng lượng mà em biết?
	
Hoàn thành phiếu trả lời câu hỏi

	·  Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: yêu cầu HS đọc tài liệu và vận dụng thực tế cuộc sống.
	

	· Bước 3: Thảo luận và báo cáo kết quả
· Thu phiếu học tập của các nhóm
	- Nộp phiếu học tập

	· Bước 4: Đánh giá kết quả
· Chốt lại và đặt vấn đề vào bài:
Các em đã đưa ra nhận định của mình về năng lượng. Bài học hôm nay sẽ giúp các em trả lời các câu hỏi sau:
+ HS đã biết được những gì về năng lượng
 + HS đã nghe năng lượng trong những trường hợp nào? 
 + HS muốn biết thêm những gì từ bài năng lượng này?
	- Chuẩn bị sách vở học bài


Hoạt động 2:  Hình thành kiến thức mới
Hoạt động 2.1: Tìm hiểu các dạng năng lượng
a. Mục tiêu: 
- Tìm hiểu một số dạng năng lượng trong cuộc sống.
- Phân loại được các dạng năng lượng theo tiêu chí
- Chủ động tích cực thực hiện nhiệm vụ được giao và hỗ trợ bạn học trong hoạt động nhóm.
b. Nội dung: GV tổ chức cho học sinh hoạt động theo bàn để làm rõ mục tiêu trên.
c. Sản phẩm: phiếu học tập của học sinh
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của học sinh

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập: 
+ Thông báo các tiêu chí đánh giá hoạt động 2 đến các nhóm.
+ Yêu cầu HS quan sát hình ảnh 41.1a đến hình 41.1g SGK hoạt động theo bàn hoàn thành phiếu học tập số 1
	
- Lắng nghe các tiêu chí

- Nhận nhiệm vụ

	- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
+ Mỗi bàn sẽ thảo luận và hoàn thành phiếu học tập số 1. Sau khi thảo luận xong, nhóm nào xung phong trình bày có chất lượng tốt sẽ được tặng điểm
- HS quan sát các hình ảnh, nhận biết hình ảnh này ứng với dạng năng lượng.
- Các nhóm thực hành phân tích hình ảnh và ghép với dạng năng lượng.
- Lấy thêm ví dụ về từng dạng năng lượng.
- Tham khảo tài liệu tìm hiểu có bao nhiêu tiêu chí phân loại dạng năng lượng.
- Phân loại các dạng năng lượng theo tiêu chí: yêu cầu HS hoàn thành phiếu học tập số 2
	
- Thực hiện nhiệm vụ thảo luận hoàn thành phiếu học tập số 1


- Cá nhân HS nhắc lại các dạng năng lượng.
- Mỗi nhóm học sinh quan sát tranh ảnh, phân tích nội dung của ảnh. 
- Mỗi nhóm thực hiện thí nghiệm với lò xo, phân tích lò xo biến dạng gây ra tác dụng gì.
- HS đọc thông tin và bổ sung các dạng năng lượng mà em chưa biết.
- Mỗi nhóm tiến hành ghép tranh ảnh với nội dung dạng năng lượng phù hợp.
- Nhóm thảo luận bổ sung ví dụ về từng dạng năng lượng.
- Mỗi nhóm HS thực hiện nhiệm vụ đọc và tìm các tiêu chí phân loại dạng năng lượng.
- Hoàn thành phiếu học tập số 2

	- Bước 3: Thảo luận và báo cáo kết quả: 
+ Chọn 2 HS đại diện 1 bàn lên bảng trình bày kết quả
+ Mời nhóm khác nhận xét
+ GV nhận xét sau khi các nhóm đã có ý kiến nhận xét bổ sung
	
- Nhóm được chọn trình bày kết quả

- Nhóm khác nhận xét


	· Bước 4: Đánh giá kết quả:
+ Tổng hợp để đi đến kết luận về một số dạng năng lượng.
+ Yêu cầu học sinh chốt lại kết luận về một số dạng năng lượng.
 Các dạng năng lượng: Động năng, thế năng trọng trường, thế năng đàn hồi, quang năng, nhiệt năng, điện năng, hóa năng.
	
- Kết luận về một số dạng năng lượng.


- Ghi kết luận vào vở 




Hoạt động 2.2: Tìm hiểu đặc trưng của năng lượng
a. Mục tiêu: 
- Lấy được ví dụ chứng tỏ năng lượng đặc trưng cho khả năng tác dụng lực.
- Phân tích thí nghiệm, thực hiện thí nghiệm, đưa ra đặc trưng của năng lượng.
b. Nội dung: GV giới thiệu tranh hình 41.2 và 41.3, thong qua quan sát các hoạt động, hiện tượng, HS liên hệ được giữa năng lượng mà các vật có và khả năng tác dụng lực của nó lên các vật khác thể hiện ở sự thay đổi chuyển động hoặc sự biến dạng, từ đó hiểu được năng lượng đặc trưng cho khả năng tác dụng của lực.
c. Sản phẩm: Phiếu học tập.
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của học sinh

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ :
+ Thông báo các tiêu chí đánh giá hoạt động 3 đến các nhóm.
- Giáo viên thông báo các tiêu chí đánh giá hoạt động 3 đến các nhóm.
-  GV sử dụng dạy học hợp tác, hình thức làm việc nhóm:
- Học sinh quan sát hình ảnh mô hình thí nghiệm, nắm hai trường hợp cụ thể.
- HS tiến hành thực hiện thí nghiệm, nhận xét và trả lời các câu hỏi:
 + Vật 1 đang có năng lượng dạng nào?
 + Vật  1 trong hai trường hợp, trường hợp nào có năng lượng lớn hơn? Vì sao?
 + Khi vật 1 va chạm vật 2, hiện tượng gì xảy ra? 
 + Lực trong trường hợp nào lớn hơn? Vì sao?
- HS quan sát thêm ví dụ minh hóa về hai ảnh về sức thổi của gió, trả lời các câu hỏi:
 + Năng lượng gió trong hình nào lớn hơn?
 + Lực tác dụng của gió trong hình nào mạnh hơn?
 + Mối liên hệ giữa năng lượng và lực như thế nào?
 - Mỗi nhóm hoàn thành các câu hỏi vào phiếu học tập số 3.

	
- Nghe các tiêu chí

- Nhận nhiệm vụ
- Cá nhân học sinh quan sát mô hình thí nghiệm.
- Các nhóm tiến hành thí nghiệm, quan sát hiện tượng.
- Học sinh hoạt động nhóm phân tích thảo luận tả lời các câu hỏi trong thí nghiệm. Ghi nhận kết quả.
- Mỗi nhóm tiếp tục phân tích hình ảnh và thảo luận vấn đề và hoàn thành phiếu học tập số 3


	- Bước 2: thực hiện nhiệm vụ: 
+ GV quan sát, hỗ trợ khi cần thiết
	- Phân công nhiệm vụ các thành viên trong nhóm, tiến hành thực hiện nhiệm vụ

	- Bước 3: Báo cáo kết quả: 
- Mời 1 nhóm lên bảng trình bày kết quả. Các nhóm khác đổi chéo cho nhau để chấm điểm sau khi GV cho đáp án
- Mời nhóm khác nhận xét
- GV phân tích , chọn phương án
	
- Nhóm được chọn trình bày kết quả


- Nhóm khác nhận xét

	- Bước 4: Đánh giá kết quả: Theo rubric 1
	- Các nhóm chấm điểm cho nhóm bạn theo rubric 1, báo cáo điểm nhóm bạn

	- Tổng kết: Yêu cầu học sinh kết luận về đặc trưng của năng lượng.
	- Kết luận về vai trò của khoa học tự nhiên
- Ghi kết luận vào vở



Hoạt động 2.3: Tìm hiểu nhiên liệu và năng lượng tái tạo
a. Mục tiêu: 
- Lấy được ví dụ về 1 số loại năng lượng tái tạo thông dụng.
- Nêu được: Vật liệu giải phóng năng lượng, tạo ra nhiệt và ánh sáng khi bị đốt cháy gọi là nhiên liệu.
b. Nội dung: GV giới thiệu các tranh hình từ 41.4a đến 41.4c. Thông qua quan sát tranh hình và thảo luận các nội dung trong SGK, với mỗi trường hợp, HS nêu được các năng lượng sử dụng trong đó và cho biết loại năng lượng nào là hữu hạn hay vô hạn.
c. Sản phẩm: Phiếu học tập.
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của học sinh

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- Yêu cầu mỗi học sinh xem tài liệu, liên tưởng đến việc đốt nhiên liệu trong đời sống, trả lời nhiên liệu là gì? Lấy ví dụ minh họa trong đời sống.
- Yêu cầu HS thảo luận cặp đôi quan sát các tranh ảnh và tìm hiểu năng lượng tái tạo
 + Năng lượng trong các hình là dạng nào?
 + Nguồn gốc của các nguồn cung cấp của vật chất?
 + Dựa vào các tiêu chí ở hoạt động 2, nó thuộc loại năng lượng nào?
Từ đó HS kết luận năng lượng tái tạo là gì? Lấy thêm các ví dụ minh họa. Hoàn thành vào phiếu học tập số 4.

	
- Nhận nhiệm vụ
- Đọc tài liệu
- Phân tích, nội dung và trả lời câu hỏi, hoàn thành phiếu học tập số 4.



	- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
+ GV quan sát, hỗ trợ khi cần thiết
	- Phân công nhiệm vụ các thành viên trong nhóm, tiến hành thực hiện nhiệm vụ

	- Bước 3: Thảo luận và báo cáo kết quả: 
- Các nhóm khác đổi chéo cho nhau để chấm điểm sau khi GV cho đáp án
- Mời nhóm khác nhận xét
- GV phân tích , chọn phương án
	
- Các nhóm nhận xét chéo lẫn nhau
- Nhóm khác nhận xét

	- Bước 4: Đánh giá kết quả: 
Tích cực trong quá trình tìm hiểu tài liệu
1          2              3              4            5
Trình bày trôi chảy, mạch lạc
1         2                3             4            5
Lấy được ví dụ minh họa chính xác
1           2            3              4              5
	- Các nhóm chấm điểm cho nhóm bạn, báo cáo điểm nhóm bạn

	- Tổng kết: Yêu cầu học sinh kết luận về năng lượng tái tạo, nguyên tắc sử dụng năng lượng tái tạo và một số lĩnh vực ứng dụng năng lượng tái tạo
	- Kết luận về năng lượng tái tạo, nguyên tắc sử dụng năng lượng tái tạo và một số lĩnh vực ứng dụng năng lượng tái tạo 
- Ghi kết luận vào vở



Hoạt động 4: Luyện tập
a. Mục tiêu: Học sinh sử dụng kiến thức đã học trả lời các câu hỏi trong SGK.
b. Nội dung: Kể tên một số năng lượng tái tạo mà em đã biết.
c. Sản phẩm: Vở ghi chép.
d. Tổ chức thực hiện: HS làm việc cá nhân, ghi vào vở.


Hoạt động 5: Vận dụng 
a. Mục tiêu: Củng cố và vận dụng kiến thức giải thích hiện tượng thường gặp trong tự nhiên và đời sống
b. Nội dung: Mỗi nhóm hoàn thành sơ đồ tư duy (khuyết) và các bài tập 1,2,3 SGK.
c. Sản phẩm: Bảng SĐTD và hoàn thành bài tập sgk
d. Tổ chức thực hiện: Giáo viên chia lớp thành 4 nhóm, mỗi nhóm có nhóm trưởng và một thư ký phân công các bạn để hoàn thành nhiệm vụ.
C. Dặn dò:
- Học sinh làm bài tập SGK, SBT.
- Chuẩn bị bài mới trước khi lên lớp
D. Kiểm tra đánh giá thường xuyên
- Kết thúc bài học, Gv cho học sinh tự đánh giá theo bảng sau:
Họ và tên học sinh: …………………………………
	Các tiêu chí
	Tốt
	Khá
	TB
	Chưa đạt

	Chuẩn bị bài trước khi đến lớp
	
	
	
	

	Tham gia hoạt động nhóm theo yêu cầu của GV
	
	
	
	

	Nêu được các dạng năng lượng và đặc trưng của năng lượng
	
	
	
	

	Nêu được năng lượng tái tạo mà em biết
	
	
	
	




Ngày dạy: 21/04/2023
								22/04/2023
						                     25/04/2023                
CHỦ ĐỀ 10: NĂNG LƯỢNG VÀ CUỘC SỐNG
TÊN BÀI DẠY:
TIẾT 121 + 122 + 123  + 124 + 125
Bài 41: NĂNG LƯỢNG 
(Thời gian thực hiện: 5 tiết)
Dự kiến thời lượng cho các hoạt động
	Tiết 1
Ngày dạy:21/04/2023
	Hoạt động 1: Mở đầu 
Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới
Hoạt động 2.1: Tìm hiểu sự truyền năng lượng giữa các vật
Hoạt động 2.2: Tìm hiểu sự chuyển hóa năng lượng giữa các dạng

	Tiết 2
Ngày dạy:22/04/2023
	Hoạt động 2.3: Tìm hiểu định luật bảo toàn năng lượng
Hoạt động 2.4: Tìm hiểu năng lượng hao phí

	Tiết 3
Ngày dạy:22/04/2023
	Hoạt động 2.5: Tìm hiểu về các hoạt động sử dụng năng lượng và các biện pháp tiết kiệm năng lượng.

	Tiết 4
Ngày dạy:22/04/2023
	Hoạt động 2.6: Tìm hiểu sự cần thiết phải tiết kiệm năng lượng và các biện pháp tiết kiệm năng lượng.


	Tiết 5
Ngày dạy:25/04/2023
	Hoạt động 3: Luyện tập
Hoạt động 4: Vận dụng


I. Mục tiêu
1. Kiến thức
- Nêu được sự truyền năng lượng trong một số trường hợp đơn giản trong thực tiễn.
- Lấy được ví dụ chứng tỏ năng lượng có thể chuyển từ dạng này sang dạng khác hoặc truyền từ vật này sang vật khác.
- Nêu được định luật bảo toàn năng lượng và lấy được ví dụ minh họa.
- Nêu được năng lượng hao phí luôn xuất hiện khi năng lượng được chuyển từ dạng này sang dạng khác hoặc truyề từ vật này sang vật khác.
- Đề xuất được biện pháp để tiết kiệm năng lượng trong các hoạt động hàng ngày.
2. Năng lực
- Năng lực chung:
+ Tự chủ và tự học: Tự học có hướng dẫn của GV.
+ Giao tiếp và hợp tác: Tổ chức hoạt động nhóm hiệu quả; Biết sử dụng ngôn ngữ khoa học để diễn đạt;
+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Dự đoán và đưa các kết luận; Vận dụng nêu ra các biện pháp tiết kiệm năng lượng.
- Năng lực khoa học tự nhiên:
+ Nhận thức khoa học tự nhiên: Nêu được sự truyền năng lượng, sự chuyển hóa năng lượng trong một số trường hợp đơn giản trong thực tiễn và định luật bảo toàn năng lượng; Nêu được khái niệm về năng lượng có ích và năng lượng nào là hao phí;
+ Tìm hiểu tự nhiên: Nêu được năng lượng hao phí luôn xuất hiện khi chuyển từ dạng này sang dạng khác, từ vật này sang vật khác;
+ Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Lấy được ví dụ minh họa; Nhận biết được phần năng lượng có ích, hao phí khi sử dụng năng lượng; Đề xuất được biện pháp để tiết kiệm năng lượng.
3. Phẩm chất
- Kiên trì, cẩn thận trong quá trình quan sát, thu thập và xử lí thông tin, tổng hợp và dự đoán các quy luật; Trách nhiệm trong hoạt động nhóm;
- Nhiệt tình và gương mẫu hoàn thành phần việc được giao, góp ý điều chỉnh thúc đẩy hoạt động chung; Khiêm tốn học hỏi các thành viên trong nhóm.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
- Giáo án, SGK, SBT
- Máy tính, projector, tranh ảnh
- Giấy A3, bút dạ
- Phiếu học tập: 
	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
NHÓM ……….

	STT
	Thiết bị
	Năng lượng cung cấp
	Năng lượng xuất hiện

	1
	Quạt điện
	
	

	2
	Đèn điện
	
	

	3
	Đồng hồ
	
	

	4
	Pin Mặt Trời
	
	

	5
	Bếp điện
	
	

	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2
NHÓM….

	STT
	Hoạt động/Thiết bị
	Năng lượng
	Chuyển
hóa
thành
	Năng lượng

	1
	Hình 42.3a
	
	
	

	2
	Hình 42.3b
	
	
	

	3
	Hình 42.3c
	
	
	

	4
	Hình 42.3d
	
	
	

	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3
NHÓM….

	STT
	Thiết bị
	Năng lượng có ích
	Năng lượng hao phí

	1
	Hình 42.5
	
	

	2
	Hình 42.6
	
	

	3
	Hình 42.7
	
	

	4
	Hình 42.8
	
	

	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 4
NHÓM….

	STT
	Hoạt động
	Sử dụng nặng lượng hiệu quả ()

	1. 
	Tắt các thiết bị khi không sử dụng
	

	2. 
	Để các thực phẩm có nhiệt độ cao (còn nóng) vào tủ lạnh
	

	3. 
	Ngắt tủ lạnh ra khỏi nguồn điện khi nhiệt độ ổn định
	

	4. 
	Để điều hòa ở mức trên 200C
	

	5. 
	Bật lò vi sóng trong phòng có máy lạnh
	

	6. 
	Sử dụng bóng đèn dây tóc thay cho bóng đèn Led
	

	7. 
	Chỉ dùng máy giặt khi có đủ lượng quần áo để giặt
	

	8. 
	Khi không sử dụng các thiết bị như máy tính, ti vi,… nên để ở chế độ chờ.
	

	9. 
	Sử dụng nước sinh hoạt với một lượng nước vừa đủ nhu cầu.
	

	10. 
	Sử dụng điện mặt trời trong trường học
	


III. Tiến trình dạy học
Hoạt động 1: Mở đầu
Chơi trò chơi
a. Mục tiêu: Tạo ra cho HS hứng thú để vào bài mới.
b. Nội dung: GV tổ chức cho HS quan sát, dựa trên kiến thức bài trước để hoàn thành nội dung phiếu học tập. 
c. Sản phẩm: Phiếu học tập số 1
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	- Thông báo luật chơi: Quan sát tranh để trả lời câu hỏi. Kết thúc trò chơi, các nhóm đánh giá lẫn nhau, cho điểm từng nhóm.
	- Ghi nhớ luật chơi.


	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
+ Quan sát nhanh hình ảnh trong tranh cho biết dạng năng lượng cung cấp cho thiết bị và dạng năng lượng xuất hiện là dạng nào trong các dạng năng lượng đã biết? (Thời gian hoàn thành nhiệm vụ là 2 phút.)
	- Nhận nhiệm vụ.

	- Bước 2:Thực hiện nhiệm vụ:
+ Chiếu các hình ảnh trên tivi để học sinh quan sát, hỗ trợ khi cần thiết.
	- Thực hiện nhiệm vụ hoàn thành phiếu học tập số 1.

	Bước 3: Báo cáo kết quả
- Thu phiếu học tập của các nhóm
	- Nộp phiếu học tập.

	Bước 4: Đánh giá kết quả
 Qua trò chơi vừa rồi, các em thấy khi quạt điện hoạt động, điện năng đã chuyển hóa thành cơ năng làm quay cánh quạt, chúng ta sản xuất được pin Mặt Trời nhờ sự chuyển hóa năng lượng ánh sáng Mặt Trời thành điện năng dự trữ ở tấm pin…. Vậy sự biến đổi giữa các dạng năng lượng này có tuân theo quy luật nào không? Bài hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu.
	- Chuẩn bị sách vở học bài.


Hoạt động 2:  Hình hành kiến thức mới
Hoạt động 2.1: Tìm hiểu sự truyền năng lượng giữa các vật
a. Mục tiêu: Thông qua quan sát hình 42.1, 42.2, HS nêu được có sự truyền năng lượng từ vật nào sang vật nào.
b. Nội dung: GV tổ chức cho HS hoạt động đôi để làm rõ mục tiêu trên.
c. Sản phẩm: Phiếu trả lời câu hỏi của học sinh.
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
+ Quan hình 42.1, 42.2 cho biết năng lượng đã truyền đi như thế nào?
	- Nhận nhiệm vụ.

	- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
+ HS ghép cặp để thảo luận trả lời câu hỏi.
	- Thực hiện nhiệm vụ thảo luận đôi để trả lời câu hỏi.

	- Bước 3: Báo cáo kết quả: 
+ Chọn 1 cặp đôi lên trình bày kết quả.

	- Nhóm được chọn trình bày kết quả.
- Nhóm khác nhận xét.

	- Bước 4: Đánh giá kết quả
+ Mời nhóm khác nhận xét.
+ GV nhận xét và chốt lại sau khi các nhóm đã có ý kiến nhận xét bổ sung.
+ Khi phơi thóc, hạt thóc nhận năng lượng từ Mặt Trời.
+ Rót nước vào cốc nước đá thì nước tryền năng  lượng sang cốc nước đá.
- Tổng kết
+ Tổng hợp đi đến kết luận về sự truyền năng lượng giữa các vật.
+ Yêu cầu HS chốt lại kết luận.
 Năng lượng có thể truyền từ vật này sang vật khác.
	- Kết luận về sự truyền năng lượng giữa các vật.
- Ghi kết luận vào vở.



Hoạt động 2.2: Tìm hiểu sự chuyển hóa năng lượng giữa các dạng
a. Mục tiêu: Thông qua quan sát hình 42.3, HS nêu được có sự chuyển hóa năng lượng từ dạng này sang dạng khác.
b. Nội dung: GV tổ chức cho HS hoạt động cặp đôi, nhóm để làm rõ mục tiêu trên.
c. Sản phẩm: Phiếu học tập số 2
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
1. Quan sát hình 42.3 HS hoạt động nhóm cặp đôi hoàn thành phiếu học tập số 2?
2. Quan sát hoạt động của đèn giao thông trong hình SGK để phân tích sự chuyển hóa năng lượng. 
	- Nhận nhiệm vụ.

	- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
1. HS hoạt động nhóm cặp đôi thảo luận.
2. HS hoạt động nhóm lớn thảo luận.
 GV quan sát, hỗ trợ khi cần thiết.
	- Thực hiện nhiệm vụ thảo luận để hoàn thành phiếu học tập số 2.

	-Bước 3:  Báo cáo kết quả: 
+ Chọn đại diện một nhóm lên trình bày kết quả.

	- Đại diện nhóm được chọn trình bày kết quả.
- Nhóm khác nhận xét.

	Bước 4: Đánh giá kết quả
+ Mời nhóm khác nhận xét.
+ GV nhận xét và chốt lại sau khi các nhóm đã có ý kiến nhận xét bổ sung.
- Tổng kết
+ GV đánh giá phần làm việc của các nhóm thông qua 2 nhiệm vụ trên.
+ GV chốt lại kết luận
 Năng lượng có thể chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác.
TB: Hiện tượng năng lượng có thể chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác được ứng dụng rất nhiều trong cuộc sống như chế tạo các động cơ nhiệt, động cơ điện, đèn thắp sáng…
	1. Hình 42.3a: Cơ năng chuyển hóa thành nhiệt năng.
Hình 42.3b: Hóa năng chuyển hóa thành cơ năng.
Hình 42.3c: Điện năng chuyển hóa thành quang năng.
Hình 42.3d: Điện năng chuyển hóa thành nhiệt năng.
2. Quang năng (Từ Mặt Trời) chuyển hóa thành điện năng( ở tấm pin), điện năng chuyển hóa thành quang năng (đèn phát sáng)
- Ghi kết luận vào vở



Hoạt động 2.3: Tìm hiểu định luật bảo toàn năng lượng
a. Mục tiêu: HS nêu được mối liên hệ giữa năng lượng cung cấp ban đầu với tổng năng lượng sau khi được truyền hoặc chuyển hóa.
b. Nội dung: GV tổ chức cho HS hoạt động nhóm để thảo luận làm rõ mục tiêu trên.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của các nhóm.
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
1. Quan sát GV làm thí nghiệm hình 42.4, mô tả sự thay đổi năng lượng của viên bi.
2. Quan sát hoạt động của quạt điện cho biết điện năng cung cấp cho quạt chuyển hóa thành dạng năng lượng nào? Tổng các dạng năng lượng đó có bằng phần điện năng ban đầu cung cấp cho quạt không?
	- Nhận nhiệm vụ.

	- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
+ HS hoạt động nhóm lớn thảo luận, GV quan sát, hỗ trợ khi cần thiết.
+ Gợi ý thực hiện nhiệm vụ 1;
* Độ cao của vật càng lớn thế năng của vật càng lớn, vật chuyển động càng nhanh động năng của vật càng lớn.
* So sánh thế năng, động năng của viên bi khi chuyển động từ A tới B, từ B tới C?
* So sánh thế năng, động năng của viên bi khi ở A và khi ở C?
	- Thực hiện nhiệm vụ thảo luận để trả lời các câu hỏi của GV.

	-Bước 3:  Báo cáo kết quả: 
+ Chọn đại diện một nhóm lên trình bày kết quả.

	- Đại diện nhóm được chọn trình bày kết quả.
- Nhóm khác nhận xét.

	Bước 4: Đánh giá kết quả
+ Mời nhóm khác nhận xét.
1. Khi viên bi chuyển động từ A đến B thế năng của bi giảm, động năng của bi tăng. Khi chuyển động từ B đến C, thế năng của bi tăng, động năng của bi giảm. Thế năng tại A lớn hơn thế năng tại C. Trong quá trình chuyển động, ngoài động năng và thế năng còn có sự xuất hiện của nhiệt năng.
2. Trong quá trình quạt hoạt động, điện năng đã chuyển hóa thành cơ năng làm quạt quay và nhiệt năng làm nóng quạt. Tổng hai dạng năng lượng này bằng năng lượng điện cung cấp cho quạt.
- Tổng kết
+ GV đánh giá phần làm việc của các nhóm thông qua mỗi nhiệm vụ.
+ GV chốt lại kết luận sau khi kết thúc nhiệm vụ 1.
 Định luật bảo toàn năng lượng: “Năng lượng không tự nhiên sinh ra cũng không tự nhiên mất đi, nó chỉ chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác hoặc truyền từ vật này sang vật khác”.
	- Ghi kết luận vào vở



Hoạt động 2.4: Tìm hiểu năng lượng hao phí
a. Mục tiêu: HS chỉ ra được phần năng lượng có ích và phần năng lượng hao phí trong các sự chuyển hóa ở một số trường hợp cụ thể.
b. Nội dung: GV tổ chức cho HS hoạt động nhóm cặp đôi để thảo luận làm rõ mục tiêu trên.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của các nhóm.
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	- Giao nhiệm vụ: 
1. Quan sát hình  ảnh 42.5 đến 42.7 hoàn thành phiếu học tập số 3.
2. Quan sát hình ảnh 42.8 hoàn thành phiếu học tập 3.
	- Nhận nhiệm vụ.

	- Hướng dẫn học sinh thực hiện nhiệm vụ:
+ HS hoạt động nhóm thảo luận, GV quan sát, hỗ trợ khi cần thiết.
	- Thực hiện nhiệm vụ thảo luận để trả lời các câu hỏi của GV.

	- Báo cáo kết quả: 
+ Chọn đại diện một nhóm lên trình bày kết quả.
+ Mời nhóm khác nhận xét.
1. Hình 42.5: Một phần nhiệt năng có ích (làm nóng nước trong ấm), một phần nhiệt năng hao phí ( làm nóng vỏ ấm và tỏa ra môi trường).
Hình 42.6: Phần cơ năng có ích (làm xe chuyển động), phần nhiệt năng hao phí (làm nóng ô tô và tỏa ra môi trường)
Hình 42.7: Phần cơ năng có ích (làm quạt quay), phần nhiệt năng hao phí (làm nóng quạt).
2. Hình 42.8: Phần quang năng có ích (làm đèn sáng), phần nhiệt năng hao phí (làm nóng đèn và tỏa ra môi trường).
	- Đại diện nhóm được chọn trình bày kết quả.
- Nhóm khác nhận xét.

	- Tổng kết
+ GV đánh giá phần làm việc của các nhóm thông qua mỗi nhiệm vụ.
+ GV chốt lại kết luận sau khi kết thúc nhiệm vụ 1.
 Khi năng lượng truyền từ vật này sang vật khác hoặc chuyển hóa dạng này sang dạng khác luôn xuất hiện năng lượng hao phí.
	- Ghi kết luận vào vở


Hoạt động 2.5: Tìm hiểu về các hoạt động sử dụng năng lượng và các biện pháp tiết kiệm năng lượng.
a. Mục tiêu: HS nêu được những hoạt động sử dụng năng lượng hiệu quả, hoạt động sử dụng năng lượng không hiệu quả.
b. Nội dung: GV tổ chức cho HS hoạt động nhóm để thảo luận làm rõ mục tiêu trên.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của các nhóm.
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
1. Dựa trên kinh nghiệm và hiểu biết, hoàn thành phiếu học tập số 4.
2. Nêu một số lợi ích của việc thực hiện tiết kiệm năng lượng.
	- Nhận nhiệm vụ.

	- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
+ HS hoạt động nhóm thảo luận, GV quan sát, hỗ trợ khi cần thiết.
	- Thực hiện nhiệm vụ thảo luận để trả lời các câu hỏi của GV.

	- Bước 3: Báo cáo kết quả: 
+ Chọn đại diện một nhóm lên trình bày kết quả.

	- Đại diện nhóm được chọn trình bày kết quả.
- Nhóm khác nhận xét.

	Bước 4: Đánh giá kết quả
+ Mời nhóm khác nhận xét.
Các hoạt động 2,3,5,6,7,8 sử dụng năng lượng không hiệu quả.
+ GV đánh giá phần làm việc của các nhóm thông qua mỗi nhiệm vụ.
	- Ghi kết luận vào vở


Hoạt động 2.6: Tìm hiểu sự cần thiết phải tiết kiệm năng lượng và các biện pháp tiết kiệm năng lượng.
a. Mục tiêu: HS thấy được cần thiết phải tiết kiệm năng lượng từ đó đề xuất các biện pháp tiết kiệm năng lượng.
b. Nội dung: GV tổ chức cho HS hoạt động nhóm để thảo luận làm rõ mục tiêu trên.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của các nhóm.
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
1. Hãy nêu các biện pháp tiết kiệm năng lượng trong cuộc sống hàng ngày.
2. Hãy nêu một số biện pháp tiết kiệm năng lượng khi sử dụng điện ở nhà.
	- Nhận nhiệm vụ.

	- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
+ HS hoạt động nhóm thảo luận, GV quan sát, hỗ trợ khi cần thiết.
+ Gợi ý: 
NV1: Đề xuất HS nêu các biện pháp tiết kiệm năng lượng như tiết kiệm: nhiên liệu cho các phương tiện giao thông.
NV2: Đề xuất HS nêu các biện pháp tiết kiệm điện năng trong gia đình với các thiết bị điện hay sử dụng như: nồi cơm điện, tủ lạnh, điều hòa, ti vi, đèn, quạt… 
	- Thực hiện nhiệm vụ thảo luận để trả lời các câu hỏi của GV.

	- Bước 3: Báo cáo kết quả: 
+ Chọn đại diện một nhóm lên trình bày kết quả.
Với mỗi nhiệm vụ các nhóm có thể thảo luận đề xuất các phương án tiết kiệm năng lượng khác nhau trong các hoạt động của cuộc sống.
	- Đại diện nhóm được chọn trình bày kết quả.
- Nhóm khác nhận xét.

	- Bước 4: Đánh giá kết quả
+ Mời nhóm khác nhận xét.
+ GV đánh giá phần làm việc của các nhóm thông qua mỗi nhiệm vụ.
+ GV chốt lại kết luận.
 Tiết kiệm năng lượng là một yêu cầu cấp thiết đối với mọi lĩnh vực, mọi cá nhân nhằm đảm bảo an ninh năng lượng 
	- Ghi kết luận vào vở


Hoạt động 3: Luyện tập
a. Mục tiêu: HS sử dụng các kiến thức đã học để trả lời câu hỏi của GV.
b. Nội dung: GV tổ chức HS thảo luận nhóm để thực hiện nhiệm vụ.
c. Sản phẩm: Phần trình bày của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ : 
Hãy kể ra một thiết bị tiêu tốn nhiều năng lượng, chỉ ra sự chuyển hóa năng lượng ở thiết bị đó, phần năng lượng có ích và hao phí, cách tiết kiệm năng lượng cho thiết bị đó.
	- Nhận nhiệm vụ.

	- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
+ HS hoạt động nhóm thảo luận, GV quan sát, hỗ trợ khi cần thiết.
	- Thực hiện nhiệm vụ thảo luận để trả lời các câu hỏi của GV.

	- Bước 3: Báo cáo kết quả: 
+ Chọn đại diện một nhóm lên trình bày kết quả.

	- Đại diện nhóm được chọn trình bày kết quả.
- Nhóm khác nhận xét.

	- Bướ 4: Đánh giá kết quả:
+ Mời nhóm khác nhận xét.
+ GV đánh giá phần làm việc của các nhóm thông qua mỗi nhiệm vụ. 
	- Ghi kết luận vào vở


Hoạt động 4: Vận dụng
a. Mục tiêu: HS vận dụng các kiến thức thực tế để trả lời câu hỏi trong thực tế.
b. Nội dung: GV tổ chức HS thảo luận nhóm để thực hiện nhiệm vụ.
c. Sản phẩm: Phần trình bày của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
+ Trả lời câu hỏi dưới đây vào phiếu học tập, tiết sau nộp cho GV.
+ Câu hỏi: 
1. Em hãy nêu hậu quả của việc không tiết kiệm năng lượng trong cuộc sống.
2. Ở gia đình em đã thực hiện tiết kiệm năng lượng bằng những việc làm cụ thể nào? 
	- Nhận nhiệm vụ.

	- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
+ Thực hiện tại nhà, GV đưa ra hướng dẫn cần thiết.
	- Thực hiện nhiệm vụ ở nhà.

	- Bước 3: Báo cáo kết quả: 
+ Tiết học tiếp theo nộp phiếu trả lời cho GV
	- Theo dõi đánh giá của GV

	- Bước 4: Đánh giá kết quả
GV chấm phiếu học tập của học sinh
	


Dặn dò
- HS làm bài tập trong SGK và SBT bài 42.
- Chuẩn bị bài mới trước khi lên lớp
Kiểm tra đánh giá thường xuyên
- Kết thúc bài học, GV cho HS tự đánh giá theo bảng sau:
	Các tiêu chí
	Tốt
	Khá
	TB
	Chưa đạt

	Chuẩn bị bài trước khi lên lớp
	
	
	
	

	Tham gia hoạt động nhóm, cặp đôi theo yêu cầu của GV
	
	
	
	

	Nêu được sự truyền năng lượng trong một số TH đơn giản trong thực tiễn và lấy được VD minh họa.
	
	
	
	

	Nêu được định luật bảo toàn và chuyển năng lượng.
	
	
	
	

	Chỉ ra được năng lượng hao phí và đề xuất được các biện pháp tiết kiệm năng lượng.
	
	
	
	



						Ngày dạy: 28/04/2023
Tiết 135 + 136: ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ 2
( Thời gian thực hiện: 02 tiết)
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Ôn tập chủ đề 8, 9, 10.
2. Năng lực
2.1. Năng lực chung
Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, năng lực giao tiếp.
2.2. Năng lực khoa học tự nhiên
- Năng lực vận dụng kiến thức.	
- Năng lực thực hành
- Năng lực trao đổi thông tin.
- Năng lực cá nhân của HS.
3. Phẩm chất
- Hình thành phẩm chất trung thực, chăm chỉ, trách nhiệm.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
	- Máy chiếu, laptop, bút chỉ. 
- Hệ thống nội dung đã học, câu hỏi.
- Vở ghi, sgk.
III. Tiến trình dạy học 
1. Hoạt động 1. Mở đầu
a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh và từng bước làm quen bài học.
b. Nội dung: GV trình bày vấn đề, HS quan sát thực hiện yêu cầu của GV
c. Sản phẩm học tập: HS lắng nghe và tiếp thu kiến thức
d. Tổ chức thực hiện:
- GV chia lớp thành các nhóm, mỗi nhóm nhận một nhiệm vụ nghiên cứu về một loại vật liệu mà loài người đã từng sử dụng trong lịch sử, hoặc về vật liệu mới được phát triển và có nhiều ứng dụng quan trọng trong đời sống.
+ HS thảo luận nhóm, hoàn thành nhiệm vụ
- GV đặt vấn đề: Lịch sử loài người trải qua thời đại đồ đá (dùng đá làm công cụ), thời đại đồ đông (dùng đồng làm công cụ) và thời đại đồ sắt (dùng sắt, thép làm công cụ). Do vậy, tên vật liệu đã được dùng đề đại diện cho một thời kì trong nên văn minh của con người.  Em có thể chọn một loại vật liệu tiêu biểu để đặt tên cho thời đại ngày nay không?
2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới 
	Hoạt động 2.1: Trả lời các câu hỏi trắc nghiệm và tự luận của nội dung ôn tập 
a. Mục tiêu: HS quan sát các vật thể tìm hiểu xem chúng làm bằng vật liệu gì 
b. Nội dung: Đọc thông tin sgk, nghe giáo viên hướng dẫn, học sinh thảo luận, trao đổi.
c. Sản phẩm học tập: Câu trả lời của học sinh
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- Yêu cầu HS trả lời câu hỏi ôn tập.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
+ HS tiếp nhận nhiệm vụ, trao đổi, thảo luận.
+ GV quan sát, hướng dẫn HS
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
+ GV gọi HS trả lời câu hỏi
+ HS khác nhận xét, bổ xung
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
+ GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức.
	Câu trả lời đúng của HS



CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ ĐÁP ÁN
Bài 35: Lực và biểu diễn lực
Câu 1<NB> Lực là:
A. Tác dụng đẩy của vật này lên vật khác
B. Tác dụng kéo của vật này lên vật khác
C. Tác dụng đẩy hoặc kéo của vật này lên vật khác.
D. Tác dụng đẩy hoặc kéo của cùng một vật.
Câu 2 <NB> Đánh dấu X vào các công việc có lực tác dụng: 
	Công việc
	Có lực tác dụng

	Xách 1 xô nước.
	X

	Nâng một tấm gỗ.
	X

	Đẩy 1 chiếc xe.
	X

	Đọc một trang sách
	


Câu 3<NB> Một cầu thủ đá vào trái banh tức là cầu thủ đã tác dụng vào trái banh một lực:
A. Kéo		B. Đẩy		C. Hút		D. Đàn hồi
Câu 4<NB> Dùng các từ thích hợp để điền vào chỗ trống: Khi một lực sĩ bắt đầu ném một quả tạ, lực sĩ đã tác dụng vào quả tạ một ……..
A. Lực nâng		B. Lực kéo		C. Lực uốn		D. Lực đẩy
Câu 5<NB>Lực tác dụng của một nam châm lên một mẩu thép đặt gần nó là lực
A. Kéo		B. Đẩy		C. Hút		D. Đàn hồi
Câu 6<VD>An kéo gàu nước từ dưới giếng lên, lực kéo do An tác dụng lên gàu nước có:
A. Có phương ngang, chiều từ trái sang phải
B. Có phương ngang, chiều từ phải sang trái
C. Có phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống
D. Có phương thẳng đứng, chiều từ dưới lên trên
 Câu 6<VDC>Khi bơi, ta nổi được trên mặt nước là do:
A. Lực đẩy của nước mạnh hơn sức nặng (trọng lực) của cơ thể ta
B. Lực đẩy của nước yếu hơn sức nặng (trọng lực) của cơ thể ta
C. Lực đẩy của nước cân bằng với sức nặng (trọng lực) của cơ thể ta
D. Không có lực nào tác dụng vào
Câu 7 <TH>: Gió tác dụng vào buồm một lực có: 
A. Phương song song với mạn thuyền, cùng chiều với chiều chuyển động của thuyền.
B. Phương song song với mạn thuyền, ngược chiều với chiều chuyển động của thuyền.
C. Phương vuông góc với mạn thuyền, chiều từ trên xuống.
D. Phương vuông góc với mạn thuyền, chiều từ dưới lên.
Câu 8< VD> Biểu diễn các lực sau với tỉ lệ xích 1cm ứng với 2 N
a) Lực F1 có phương nằm ngang, chiều từ trái sang phải, độ lớn 4 N
b) Lực F2 có phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống dưới, độ lớn 6 N
c) Lực F3 có phương hợp với phương nằm ngang một góc 300, chiều từ trái sang phải hướng lên trên, độ lớn 2NF1

<$> a) 
b) 
F2

c) F3
300






Câu 9 < VDC> Một tàu hỏa  chạy với lực kéo F của đầu tàu là 800 N, đi từ bến trái sang bên phải. Biểu diễn lực kéo của đàu tàu với tỉ lệ xích 1cm ứng với 200 N
<$> Lực kéo có : Phương nằm ngang, chiều từ trái sang phải, độ lớn 800 N
F



Câu 10 <NB> Dùng các từ thích hợp như lực đẩy, lực kéo, lực hút, lực uốn, lực nâng để điền vào chỗ trống trong các câu sau đây: 
a. Để nâng một tấm bê tông nặng từ mặt đất lên, cần cẩu đã phải tác dụng vào tấm bê tông một …lực nâng……
b. Trong khi cày, con trâu đã tác dụng vào cái cày một…lực kéo…
c. Con chim đậu vào một cành cây mềm, làm cho cành cây bị cong đi. Con chim đã tác dụng lên cành cây một …lực uốn…
Bài 37: LỰC HẤP DẪN VÀ TRỌNG LƯỢNG
Câu 1<NB> Bên ngoài vỏ hộp kẹo có ghi 400g. Con số 400g được ghi trên hộp chỉ:
A. Thể tích của hộp kẹo                                       
B. Sức nặng của hộp kẹo                                      
C. Khối lượng của kẹo trong hộp                        
D. Số lượng kẹo trong hộp
Câu 2<NB> Đơn vị trọng lượng là gì?
A. N.m                     
B. N/m                              
C. N                             
D. N/m2
Câu 3<TH> Trong các lực dưới đây lực nào không phải là trọng lực?
A. Lực tác dụng lên vật đang rơi.		       
B. Lực tác dụng lên vật nặng được treo vào lò xo.	
C. Lực tác dụng lên máy bay đang bay.            
D. Lực lò xo tác dụng lên vật nặng treo vào nó.
Câu 4<NB> Trọng lực là 
A. lực đẩy của vật tác dụng lên Trái Đất     
B. lực hút giữa vật này tác dụng lên vật kia.
C. lực hút của Trái Đất tác dụng lên vật.     
D. lực đẩy của Trái Đất tác dụng lên vật.
Câu 5<TH> Quả cân 500g có trọng lượng là bao nhiêu?
A. 5N	                          C. 500N	B. 0,5N	                                          D. 50N.
Câu 6<TH>  Nếu treo một quả cân 100g vào một sợi dây cao su thì khi đã đứng yên quả cân chịu tác dụng 
A. của trọng lực có độ lớn 1N.			
B. của trọng lực có độ lớn 10N.
C. của trọng lực có độ lớn 1N và lực đàn hồi độ lớn 1N.
D. của trọng lực có độ lớn 10N và lực đàn hồi độ lớn 10N.
Câu 7 <TH> Đặt một quyển sách nằm yên trên mặt bàn nằm ngang. Quyển sách chịu tác dụng của hai lực cân bằng là
A. lực hút của trái đất tác dụng lên quyển sách hướng thẳng đứng từ dưới lên trên và lực của mặt bàn tác dụng lên quyển sách hướng thẳng đứng từ trên xuống dưới.
B. lực hút của trái đất tác dụng lên quyển sách hướng thẳng đứng từ trên xuống dưới và lực của mặt bàn tác dụng lên quyển sách hướng thẳng đứng từ dưới lên trên.
C. trọng lực của quyển sách và lực ma sát giữa quyển sách với mặt bàn.
D. lực đỡ của mặt bàn và lực ma sát giữ quyển sách đứng yên trên mặt bàn.
Câu 8<NB> Trọng lực có phương và chiều:
A. Phương ngang, chiều từ trái sang phải
B. Phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống dưới
C. Không theo phương và chiều nào cả
D. Phương ngang, chiều từ dưới lên trên
Câu 9<VD>Hãy so sánh trọng lượng của hòn gạch có khối lượng 2kg với trọng lượng của hòn đá có khối lượng 10kg?
<$>Ta có:   m1= 2kg  => P1= 20N			
   m2= 10kg => P2= 100N			
    20N < 100N  ( P1 <P2)
Vậy trọng lượng của hòn gạch có khối lượng 2kg nhỏ hơn trọng lượng của hòn đá có khối lượng 10kg
Câu 10<VDC>Trang phục của các nhà du hành vũ trụ có khối lượng khoảng 50 kg. Tại sao họ vẫn có thể di chuyển dễ dàng trên Mặt Trăng?
<$>Họ vẫn có thể di chuyển dễ dàng trên Mặt Trăng vì trọng lượng trên Mặt Trăng của các nhà du hành vũ trụ (lực hút của Mặt Trăng lên người đó) chỉ bằng khoảng 1/6 trọng lượng của người đó trên Trái Đất.

Bài 38: LỰC TIẾP XÚC VÀ LỰC KHÔNG TIẾP XÚC
I. TRẮC NGHIỆM
Câu 1<NB>: Lực tiếp xúc là gì?
A. Là lực có phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống dưới
B. Là lực xuất hiện khi vật gây ra lực có sự tiếp xúc với vật
C. Là lực xuất hiện khi vật gây ra lực không có sự tiếp xúc với vật
D. Là lực hút các vật khác
Câu 2<NB>: Lực không tiếp xúc là gì?
A. Là lực có phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống dưới
B. Là lực xuất hiện khi vật gây ra lực có sự tiếp xúc với vật
C. Là lực xuất hiện khi vật gây ra lực không có sự tiếp xúc với vật
D. Tất cả các đáp A,B,C đều sai
Câu 3<TH>: Lực nào sau đây là lực tiếp xúc?
A. Lực của Trái Đất tác dụng lên bóng đèn treo trên trần nhà.
B. Lực của nam châm hút thanh sắt đặt cách nó một đoạn.
C. Lực của quả cân tác dụng lên lò xo khi treo quả cân vào lò xo.
D. Lực hút giữa Trái Đất và Mặt Trăng.
Câu 4<TH>: Lực nào sau đây là lực không tiếp xúc?
A. Lực chân đá vào quả bóng.
B. Lực tay tác dụng để mở cánh cửa.
C. Lực Trái Đất tác dụng lên cái cốc đặt trên bàn.
D. Lực gió tác dụng lên cánh buồm.
Câu 5<VD>: Trường hợp nào sau đây liên quan đến lực tiếp xúc?
A. Một hành tinh trong chuyển động xung quanh một ngôi sao.
B. Một vận động viên nhảy dù rơi trên không trung.
C. Thủ môn bắt được bóng trước khung thành.
D. Quả táo rơi từ trên cây xuống.
Câu 6<VD>: Trường hợp nào sau đây liên quan đến lực không tiếp xúc?
A. Vận động viên nâng tạ.
B. Người dọn hàng đẩy thùng hàng trên sân. 
C. Giọt mưa đang rơi.
D. Bạn Na đóng đinh vào tường.
Câu 7<VD>: Trường hợp nào sau đây liên quan đến lực tiếp xúc?
A. Dùng tay nâng quyển sách lên khỏi bàn
B. Qủa ổi rơi từ trên cây xuống
C. Đưa thanh nam châm lại gần viên bi sắt.
D. Lực Trái Đất tác dụng lên quyển sách đặt trên bàn
Câu 8<VD>: Trường hợp nào sau đây liên quan đến lực không tiếp xúc?
A. Dùng tay nâng quyển sách lên khỏi bàn
B. Người thợ đóng đinh vào tường
C. Lực của gió làm gãy cành cây
D. Đưa thanh nam châm lại gần viên bi sắt.
Câu 9<VD>: Lực nào sau đây là lực không tiếp xúc?
A. Lực của bạn Hà tác dụng lên cửa để mở
B. Lực của chân cầu thủ tác dụng lên quả bóng
C. Lực tay của các vận động viên đánh vào quả bóng chuyền
D. Lực hút giữa các hành tinh trên Trái Đất
Câu 10: Bạn An cho rằng, những vật chỉ tác dụng lên nhau khi nó tiếp xúc với nhau. An nói như thế có đúng không?
<$>Bạn An nói như vậy là không đúng. Các vật không tiếp xúc nhau vẫn có thể tác dụng lên nhau ví dụ như: nam châm hút thanh sắt, lực hút của Trái Đất lên mọi vật...

Bài 40: Lực ma sát
Câu 1: <NB>Lực nào sau đây không phải là lực ma sát?
A. Lực xuất hiện khi bánh xe trượt trên mặt đường.
B. Lực xuất hiện khi lốp xe đạp lăn trên mặt đường.
C. Lực của dây cung tác dụng lên mũi tên khi bắn.
D. Lực xuất hiện khi các chi tiết máy cọ xát với nhau.
Câu 2<NB>: Lực ma sát trượt xuất hiện trong trường hợp nào sau đây?
A. Ma sát giữa các viên bi với ổ trục xe đạp, xe máy.
B. Ma sát giữa cốc nước đặt trên mặt bàn với mặt bàn.
C. Ma sát giữa lốp xe với mặt đường khi xe đang chuyển động.
D. Ma sát giữa má phanh với vành xe.
Câu 3<TH>: Trường hợp nào dưới đây xuất hiện lực ma sát nghỉ
A. Kéo trượt cái bàn trên sàn nhà
B.Quả dừa rơi từ trên cao xuống.
C.Chuyển động của cành cây khi gió thổi.
D.Chiếc ô tô nằm yên trên mặt đường dốc.
Câu 4<TH>: Lực ma sát nghỉ xuất hiện trong trường hợp nào dưới đây? 
A. Bánh xe ôtô trượt trên mặt đường khi ôtô phanh gấp
B. Hòm đồ bị kéo lê trên mặt sàn
C. Các bao tải hàng đặt trên băng tải nghiêng, đang cùng chuyển động với băng tải trong dây chuyền sản xuất 
D.  Quyển sách nằm yên trên mặt bàn nằm ngang
Câu 5<TH>: Trong trường hợp nào xuất hiện lự ma sát nghỉ:
A.Khi người đi trên sàn nhà trơn bị trượt ngã
B. Khi ta đẩy bàn trên sàn nhà mà bàn vẫn đứng yên.
C. Khi đẩy tủ có bánh xe lăn trên mặt sàn
D. Khi quả dừa rơi từ trên cây xuống
Câu 6<VD>: Hãy chỉ ra câu phát biểu sai: 
A.Nhờ ma sát nghỉ, ta mới đi lại được.
B.Khi viết bảng, giữa phấn với mặt bảng xuất hiện lực ma sá trượt
C.Đinh dính chặt vào tường là nhờ lực ma sát trượt
D.Cả A, B đều đúng
Câu 7<VD> Trong các trường hợp sau, trường hợp nào cần giảm lực ma sát? 
A.Nền nhà mới lau   
B. Ổ bi của máy khi khô dầu
C. Má phanh xe đạp bị mòn    
D.Cả 3 trường hợp trên.
Câu 8<VD>iTrong các trường hợp sau đây trường hợp  nào không cần tăng ma sát.
A. Phanh xe để xe dừng lại
B. Khi đi trên nền đất trơn.
C. Khi kéo vật trên mặt đất
D.  Để ô tô vượt qua chỗ lầy
Câu 9<VD>Em hãy quan sát các lốp xe. Người ta làm thế nào để tăng lực ma sát giữa bánh xe và mặt đường? Lốp xe mòn có nguy hiểm không?
<$>Lốp xe có răng khía để tăng lực ma sát của xe với mặt đường.
Nếu lốp xe bị mòn sẽ rất nguy hiểm vì:
- Vỏ lốp bị mỏng nên có thể bị nổ bất cứ lúc nào
- Xe đẽ trượt trên đường nhất là lúc trời mưa.
Câu 10<VDC>Trên các đoạn đường đèo dốc, thường có các đường cứu nạn. Nếu xe bị đứt phanh lao xuống dốc, tài xế điều khiển cho xe đi vào đường cứu nạn. Mặt đường này rất xù xì. Tại sao vậy?
<$>Mặt đường cứu nạn phải xù xì nhằm làm tăng lực ma sát giữa bánh xe và mặt đường làm cho xe mau ngừng lại.
Bài 41: NĂNG LƯỢNG
Câu 1<NB> Năng lượng của một vật có được do chuyển động gọi là 
A. hoá năng
B. động năng
C. thế năng
D. nhiệt năng
Câu 2<NB> Những vật nào sau đây khi biến dạng sẽ có năng lượng là thế năng đàn hồi?
A. Viên đất sét.
B. Quả bóng cao su.
C. Viên gạch.
D. Quả cam.
Câu 3<NB> Ta trực tiếp nhận biết được một vật có thế năng hấp dẫn khi vật đó có đặc điểm nào?
A. Vật đó có quá trình biến đổi hóa học.
B. Vật đó nằm ở trên cao.
C. Vật đó chuyển động.
D. Vật bị biến dạng.
Câu 4<NB> Năng lượng do quá trình biến đổi hóa học tạo ra gọi là:
A. hoá năng
B. động năng
C. thế năng
D. nhiệt năng
Câu 5<TH> Dạng năng lượng nào sau đây không phải là năng lượng tái tạo?
A. Năng lượng thuỷ triều.		B. Năng lượng Mặt Trời.
C. Năng lượng từ khí đốt.		D. Năng lượng từ gió.
Câu 6<TH> Dạng năng lượng nào sau đây là năng lượng tái tạo?
A. Năng lượng thuỷ triều		B. Năng lượng từ dầu mỏ
C. Năng lượng từ khí đốt		D. Năng lượng từ than đá
Câu 7<VD> Ghép tên năng lượng (ở cột A) phù hợp với phần mô tả (ở cột B).
	A
	B
	Đáp án

	1. Động năng
	a) Năng lượng phát ra từ màn hình điện thoại
	1-c

	2. Quang năng
	b) Năng lượng của quả táo nằm yên trên cành cây
	2-a

	3. Thế năng hấp dẫn
	c) Năng lượng của chiếc ô tô đang chạy trên đường
	3-b

	4. Thế năng đàn hồi
	d) Năng lượng của thực phẩm ăn vào cơ thể
	4-e

	5. Hóa năng
	e) Năng lượng của lò xo đứng yên bị nén trên mặt đất
	5-d

	6. Nhiệt năng
	f) Năng lượng tỏa ra từ bàn là đang ủi quần áo
	6-f


Câu 8<VDC> Một viên bi trong hai trường hợp ở vị trí A và B như hình vẽ chuyển động xuống phía dưới va vào vật C.
a) So sánh năng lượng ban đầu của viên bi khi ở vị trí A và vị trí B. Giải thích?
b) So sánh lực tác dụng lên vật C của viên bi khi ở hai vị trí A và B?
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<$>
a)Năng lượng ban đầu của viên bi khi ở vị trí A lớn hơn năng lượng ban đầu của viên bi khi ở vị trí B. Vì viên bi ở vị trí A nằm cao hơn so với vị trí B.
b) Viên bi khi ở vị trí A có lực tác dụng lên vật C lớn hơn khi viên bi nằm ở vị trí B.
Câu 9 <VDC>Để chiếc ô tô đồ chơi có thể chạy được, người ta phải vặn dây cót phía sau ô tô. Ô tô chạy được là nhờ năng lượng nào của dây cót? Làm thế nào để ô tô có thể chạy được xa hơn? Giải thích cách làm?
<$>Ô tô chạy được là nhờ thế năng đàn hồi của dây cót. Để ô tô có thể chạy được xa hơn, cần phải vặn cót nhiều hơn. Vì như vậy sẽ làm thế năng đàn hồi của dây cót tăng lên. Ô tô sẽ chạy được xa hơn.
Câu 10<VDC> Theo dự đoán của các nhà khoa học, đến năm 2025, hai nguồn năng lượng của Việt Nam là than và dầu khí sẽ bị cạn kiệt. Theo con, điều gì sẽ xảy ra khi đó? 
Con hãy nêu ít nhất 3 biện pháp để tiết kiệm năng lượng điện năng trong trường học.
<$>Khi nguồn tài nguyên than và dầu khí bị cạn kiệt thì cuộc sống của chúng ta sẽ rất khó khăn bởi không còn nhiên liệu để phục vụ nhu cầu di chuyển và sinh hoạt. Khi đó, bắt buộc Việt Nam phải chuyển sang sử dụng nguồn năng lượng tái tạo mới.
Các biện pháp tiết kiệm năng lượng điện năng trong trường học là: 
+ Tắt các thiết bị điện trước khi ra về.
+ Không bật các thiết bị điện khi không cần thiết.
+ Lựa chọn các thiết bị tiết kiệm điện.
+ Tuyên truyền tiết kiệm điện thông qua các cuộc thi, dự án.
Bài 42: BẢO TOÀN NĂNG LƯỢNG VÀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG
Câu 1<VD> Khi ô tô động cơ nhiệt chạy thì có sự chuyển hóa:
A. Cơ năng thành nhiệt năng.	B. Điện năng thành động năng.
C. Nhiệt năng thành điện năng.	D. Hóa năng thành động năng.
Câu 2<VD> Khi bếp điện hoạt động thì có sự chuyển hóa:
A. Cơ năng thành nhiệt năng.	B. Điện năng thành nhiệt năng.
C. Nhiệt năng thành điện năng.	D. Điện năng thành cơ năng.
Câu3<VD> Xe máy điện hoạt động được là do có sự chuyển hóa:
A. Cơ năng thành nhiệt năng.	B. Điện năng thành nhiệt năng.
C. Nhiệt năng thành điện năng.	D. Hóa năng thành cơ năng.
Câu 4<TH> Trong các quá trình biến đổi từ động năng sang thế năng và ngược lại, cơ năng:
A. luôn được bảo toàn.	B. luôn tăng thêm.
C. luôn bị hao hụt.	D. tăng giảm liên tục.
Câu 5<VD> Trong quá trình hoạt động của quạt điện, điện năng được chuyển hóa thành phần năng lượng có ích là cơ năng, một phần chuyển hóa thành năng lượng hao phí đó là:
A. nhiệt năng.	B. động năng.
C. hóa năng.	D. cơ năng.
Câu 6<VD>Trong các dụng cụ và thiết bị điện sau đây, thiết bị nào chủ yếu biến đổi điện năng thành nhiệt năng?
A. Quạt máy.	B. Máy bơm nước.
C. Máy khoan.	D. Bàn là điện.
Câu 7<NB> Điều nào sau đây là đúng?
A. Năng lượng có thể truyền từ vật này sang vật khác.
B. Năng lượng có thể chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác.
C. Khi năng lượng truyền từ vật này sang vật khác hoặc chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác luôn xuất hiện năng lượng hao phí.
D. Cả A, B và C đều đúng.
Câu 8 <NB> Hoạt động nào sau đây là sử dụng năng lượng không hiệu quả?
A. Tắt các thiết bị điện khi không sử dụng.
B. Sử dụng nước sinh hoạt với một lượng vừa đủ nhu cầu.
C. Dùng máy giặt khi có đủ lượng quần áo để giặt.
D. Bật điều hòa ở mức dưới 200C.
Câu 9<TH> Phát biểu nào sau đây là đúng? Khi máy bơm nước hoạt động:
A. phần lớn điện năng tiêu thụ chuyển hóa thành nhiệt năng của máy bơm.
B. toàn bộ điện năng chuyển hóa thành động năng của máy bơm.
C. phần lớn năng lượng có ích thu được cuối cùng bao giờ cũng lớn hơn phần năng lượng ban đầu cung cấp cho máy bơm.
D. phần năng lượng hao hụt biến đổi thành nhiệt năng tỏa ra môi trường xung quanh.
Câu 11<VD> Khi đồng hồ treo tường hoạt động, dạng năng lượng nào đã chuyển hóa thành dạng năng lượng cho đồng hồ chạy?
A. nhiệt năng.	B. động năng.
C. hóa năng.	D. cơ năng.
 Hoạt động 3: Luyện tập 
a) Mục tiêu: Hệ thống được một số kiến thức đã học.
b) Nội dung: 
- HS thực hiện cá nhân phần “em học được trong giờ học”
c) Sản phẩm: 
- HS trình bày nội dung học được của cá nhân trong quá trình làm bài.
d) Tổ chức thực hiện: 
- Giao nhiệm vụ học tập: GV yêu cầu HS thực hiện cá nhân phần “em đã học được trong giờ học” 
- Thực hiện nhiệm vụ: HS thực hiện theo yêu cầu của giáo viên.
- Báo cáo: GV gọi ngẫu nhiên 3 HS lần lượt trình bày ý kiến cá nhân.
- Kết luận: GV nhấn mạnh lại nội dung bài học.
4. Hoạt động 4: Vận dụng 
a) Mục tiêu: Phát triển năng lực tự học và năng lực tìm tòi kiến thức
b) Nội dung: Tìm trên internet những dạng bài tương tự để ôn tập kiểm tra.
c) Sản phẩm: Nội dung đề cương ôn tập trên internet, những bài tập tương tự.
[bookmark: page3_7]d) Tổ chức thực hiện: 
Giao cho học sinh thực hiện ngoài giờ học trên lớp dựa vào thiết bị thông minh như điện thoại, máy tính.
IV.  Hướng dẫn về nhà 
- Xem lại nội dung bài học.
- Chuẩn bị tiết sau thi cuối học kỳ 2


									Ngày kiểm tra: 05/05/2023
TIẾT 137 + 138: KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CUỐI HỌC KỲ II
( Thời gian thực hiện: 02 tiết)
I. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức.
	 Ôn lại các kiến thức trong chủ đề 8: Đa dạng thế giới sống; chủ đề 9: Lực: Chủ đề 10: Năng lượng và cuộc sống.
2. Về năng lực
- Năng lực phát hiện vấn đề
-Năng lực vận dụng kiến thức vào làm bài tập
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
1.Giáo viên:  - Đề kiểm tra, đáp án, biểu điểm
2. Học sinh    - Ôn tập kiến thức chủ đề 8; 9; 10.
II. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1.Ổn định tổ chức lớp 
2. Tổ chức kiểm tra
III. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA  
1. Ma trận đề thi học kì 2 Khoa học tự nhiên lớp 6 
	Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Cộng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	ĐA DẠNG THẾ GIỚI SỐNG
	2
	
	1
	
	
	
	
	
	3câu
0,75đ

	LỰC
	6
	
	2
	1
	2
	1
	
	
	12câu
4,5đ

	NĂNG LƯỢNG
	4
	1/2
	1
	1
	2
	1/2
	
	1
	10câu
4,75

	Tổng số câu
Tổng số điểm
	12
3đ
	½
0,5đ
	4
1đ
	2
2đ
	4
1đ
	1+1/2
1,5đ
	
	1
1đ
	25
10đ

	Tổng số điểm
Tỉ lệ %
	3,5đ
35%
	3đ
30%
	2,5đ
25%
	1đ
10%
	10đ
100%


2. Bảng đặc tả đề kiểm tra cuối kì 2 môn KHTN 6
	CHỦ ĐỀ
	MỨC ĐỘ
	MÔ TẢ
	SỐ CÂU HỎI

	
	
	
	NB
	TH
	VD
	VDC

	
	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	ĐA DẠNG THẾ GIỚI SỐNG
	Nhận biết
	- Xác định được động vật có xương sống
- Nêu được vai trò của thực vật
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	Thông hiểu
	- Đưa được các biện pháp bảo vệ đa dạng sinh học
	
	
	1
	
	
	
	
	

	LỰC
	Nhận biết:
	- Nêu được khái niệm, đơn vị của lực;
- Xác định được các loại lực và tác dụng của lực.
- Khái niệm trọng lượng, công thức tính trọng lượng
	6
	
	
	
	
	
	
	

	
	Thông hiểu:
	- Biểu diễn được lực
- So sánh được tác dụng cản trỏ của nước với không khí
- Xác định được loại lực 
	
	
	2
	1
	
	
	
	

	
	Vận dụng
	- Vận dụng được các kiến thức để giải thích hiện tượng thực tế và bài tập.
	
	
	
	
	2
	1
	
	

	NĂNG LƯỢNG
	Nhận biết:
	- Nhận biết được một số dạng năng lượng thường gặp.
- Nêu năng lượng sự chuyển hoá năng lượng và lấy ví dụ về sự chuyển hoá và truyền năng lượng
- Nêu được định luật bảo toàn năng lượng.
	4
	1/2
	
	
	
	
	
	

	
	Thông hiểu:
	- Xác định được năng lượng hao phí trong các trường hợp cụ thể
- giải thích được sự truyền và chuyển năng lượng
	
	
	1
	1
	
	
	
	

	
	Vận dụng:
	- Áp dụng các kiến thức về năng lượng giải thích các hiện tượng tự nhiên, giải các bài tập về năng lượng
- Vận dụng trong thực tiễn: tiết kiệm năng lượng
	
	
	
	
	2
	1/2
	
	

	
	Vận dụng cao
	- Vận dụng kiến thức về năng lượng, sự chuyển hoá năng lượng vào bài tập nâng cao
	
	
	
	
	
	
	
	1

	Tổng số câu
Tổng số điểm
	12+1/2
3,5đ
	6
3đ
	5+1/2
2,5
	1
1đ

	Tỉ lệ
	35%
	30%
	25%
	10%


ĐỀ BÀI
 Phần I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm): Hãy khoanh vào câu trả lời chính xác nhất! 
Câu 1: Đơn vị của trọng lực là:
A. Niu tơn (N)		B. Mét (m)		C. Kilogam (Kg)		D. Giây (s)
Câu 2: Khi dùng bàn là để làm phẳng quần áo, thì năng lượng điện chủ yếu chuyển hoá thành:
A. Năng lượng hoá học			B. Năng lượng nhiệt
C. Năng lượng ánh sáng			D. Năng lượng âm thanh
Câu 3: Trong các vật sau đây, vật nào có thế năng đàn hồi?
A. Dây cao su đang dãn			B. Khúc gỗ đang trôi theo dòng nước
C. Ngọn lửa đang cháy			D. Quả táo trên mặt bàn
Câu 4: Một vật đang chuyển động, vật đó chắc chắn có:
A. Năng lượng ánh sáng			B. Năng lượng điện
C. Năng lượng nhiệt				D. Động năng
Câu 5: Vì sao nói thực vật có vai trò bảo vệ đất và nguồn nước?
A. Thực vật có hệ rễ phát triển mạnh.
B. Tán cây cản bớt sức nước chảy do mưa lớn gây ra.
C. Thực vật có hệ rễ phát triển mạnh giữ đất, cản dòng chảy do mưa lớn gây ra, một phần nước mưa thấm dần xuống các lớp đất tạo thành nước ngầm.
D. Tán lá cản bớt ánh sáng và tốc độ gió.
Câu 6: Trường hợp nào sau đây là năng lượng hao phí khi sử dụng năng lượng điện?
A. Năng lượng nhiệt làm chín cơm của nồi cơm điện	  
B. Năng lượng nhiệt khi tivi hoạt động
C. Năng lượng làm quay cánh quạt sấy trong máy sấy tóc	  
[image: C:\Users\Hong Phuc\Pictures\Capture.PNG]D. Năng lượng ánh sáng khi đèn sáng
Câu 7: Khi nói về các dạng năng lượng, phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Động năng thuộc nhóm năng lượng lưu trữ.
B. Thế năng đàn hồi thuộc nhóm năng lượng lưu trữ.
C. Năng lượng hóa học thuộc nhóm năng lượng gắn với chuyển động.
D. Năng lượng hạt nhân thuộc nhóm năng lượng gắn với chuyển động.
Câu 8: Từ 1 điểm A vật được ném lên trên theo phương thẳng đứng lên vị trí cao nhất là B rồi rơi xuống mặt đất là C. D là 1 điểm bất kì trên đoạn AB (hình bên). Chọn phát biểu đúng
A. Động năng tại A lớn nhất                          
B. Thế năng hấp dẫn tại B lớn nhất
C. Động năng tại D lớn nhất                          
D. Thế năng hấp dẫn tại C lớn nhất
Câu 9: Một vật trên mặt đất có khối lượng 8 kg bị Trái đất hút 1 lực có trọng lượng là:
A. 80 N			B. 10 N		C. 40 N		D. 8 N
Câu 10: Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào không đúng?
A. Mọi vật có khối lượng đều hút lẫn nhau.
B. Độ lớn của lực hấp dẫn phụ thuộc vào khối lượng của các vật.
C. Trọng lượng của một vật được tính theo công thức P = 10.m
D. Đơn vị của trọng lượng là Kg.
Câu 11:  Lực nào sau đây là lực không tiếp xúc?
A. Lực của bạn Giang tác dụng lên cửa để mở cửa.            
B. Lực của chân cầu thủ tác dụng lên quả bóng.
C. Lực của Trái Đất tác dụng lên quyển sách đặt trên mặt bàn.
D. Lực của Công cầm bình nước.
Câu 12: Trường hợp nào sau đây xuất hiện ma sát trượt
A. Ma sát giữa đế giày trượt với sân băng          B. Ma sát giữa các viên bi với ổ trục xe đạp, xe máy
C. Ma sát khi quả bóng lăn trên sàn                    D. Ma sát giữa cốc nước với mặt bàn xoay
Câu 13: Trường hợp nào sau đây liên quan đến lực tiếp xúc?
A. Một hành tinh chuyển động xung quanh một ngôi sao.
B. Một vận động viên nhảy dù rơi trên không trung.
C. Vận động viên nâng cử tạ.
D. Quả táo rơi từ trên cây xuống.
Câu 14: Ghép một số thứ tự ở cột A với một chữ ở cột b để được một câu đúng hoàn chỉnh.
	Cột A
	Cột B

	1. Một lò xo đang biến dạng
	a. Có động năng

	2. Tiếng còi xe máy
	b. Có năng lượng âm thanh

	3. Dầu mỏ, khí đốt, than đá
	c. Có thế năng đàn hổi

	4. Ngọn nến đang cháy
	d. Có năng lượng hoá học

	5. Xe đạp đang chuyển động
	e. Cung cấp năng lượng ánh sáng và năng lượng nhiệt.


Câu 15: Vì sao đi lại trên bờ lại dễ dàng còn đi lại dưới nước lại khó khăn?
A. Vì nước chuyển động còn không khí không chuyển động   
B. Vì khi xuống nước chúng ta nặng hơn
C. Vì nước có lực cản còn không khí thì không          
D. Vì lực cản của nước lớn hơn lực cản của không khí
Câu 16: Một học sinh đá quả bóng nhựa vào tường sau đó quả bóng bị méo đi. Lực tác dụng lên quả bóng sẽ gây ra những kết quả nào sau đây?
A. không làm quả bóng chuyển động.
B. vừa làm biến dạng và biến đổi chuyển động quả bóng.
C. chỉ làm biến dạng không làm biến đổi chuyển động quả bóng.
D. không làm biến dạng quả bóng.
Câu 17: Lực là:
A. Tác dụng đẩy của vật này lên vật khác     B. Tác dụng đẩy hoặc kéo của vật này lên vật khác
C. Tác dụng kéo của vật này lên vật khác     D. Tác dụng làm biến dạng của vật này lên vật khác
Câu 18: Nhóm động vật nào sau đây thuộc động vật không xương sống?
A. Lưỡng cư		B. Thân mềm		          C. Bò sát		D. Chim
Câu 19: Khi ánh sáng mặt trời chiếu vào tấm pin mặt trời, tấm pin sẽ tạo ra điện. Đó là một ví dụ về chuyển hoá:
A. Năng lượng ánh sáng thành năng lượng nhiệt	B. Năng lượng hạt nhân thành năng lượng hoá học
C. Năng lượng điện thành động năng                         D. Năng lượng ánh sáng thành năng lượng điện 
Câu 20: Các hoạt động không làm suy giảm đa dạng sinh học là:
A. Xả các chất thải, khí thải công nghiệp chưa quả xử lý ra ngoài làm ô nhiễm môi trương
B. Phá rừng, khai thác gỗ bừa bãi trái phép
C. Săn bắt, buôn bán động vật, thực vật hoang dã, quý hiếm
D. Trồng cây xanh, xây dựng khu bảo tồn.
[image: C:\Users\Hong Phuc\Pictures\Capture.PNG]Phần 2: TỰ LUẬN (5 điểm)
Câu 1. (1đ):a) Biểu diễn các lực sau với tỉ xích 1 cm ứng với 15N. 
Lực F có phương ngang, chiều từ trái sang phải, độ lớn 45N. 
b) Nêu hướng và độ lớn các lực trong hình vẽ sau, 
cho tỉ lệ xích 1 cm ứng với 10 N.
Câu 2. (1đ): Sự chuyển hoá năng lượng là gì? Nêu sự chuyển hóa năng lượng khi sử dụng bóng đèn điện? Em hãy đề xuất các biện pháp để tiết kiệm năng lượng điện trong lớp học?
Câu 3 (1đ): Phát biểu định luật bảo toàn năng lượng. Phân tích một ví dụ minh họa?
Câu 4 (1đ): Hãy giải thích các hiện tượng sau và cho biết trong các hiện tượng này, ma sát có lợi hay có hại:
a) Má phanh xe sau một thời gian sử dụng bị mòn.
b) Khi đi trên sàn nhà đá hoa mới lau dễ bị ngã. 
Câu 5 (1đ): Kéo con lắc tới vị trí A rồi buông  nhẹ (hình vẽ). Bỏ qua ma sát của không khí. Hãy cho biết:
a) So sánh thế năng tại con lắc tại vị trí A và O? Giải thích?
b) Tại vị trí M con lắc có các dạng năng lượng nào?
Phần I. TRẮC NGHIỆM: (5 điểm)
Mỗi đáp án đúng 0.2 điểm; câu 14(1đ) mỗi ý đúng được 0,2đ
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	A
	B
	A
	D
	C
	B
	B
	B
	A
	D

	Câu
	11
	12
	13
	
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	C
	A
	C
	
	D
	B
	B
	B
	D
	D


Câu 14 (1 điểm): Mỗi đáp án đúng 0.2 điểm
1- C
2- B
3- D
4- E
5- A
Phần 2: TỰ LUẬN (5 điểm)
	Câu 1 (1đ)
	a.                                     

                         15N
b. Lực B có phương thẳng đứng, chiều từ dưới lên trên, độ lớn 20N
	0.5 điểm

0.5 điểm

	Câu 2
(1đ)
	- Năng lượng có thể chuyển từ dạng này sang dạng khác hoặc truyền từ vật này sang vật khác.
- Bóng đèn điện khi sáng: năng lượng điện chuyển thành năng lượng ánh sáng. (1 phần chuyển thành năng lượng nhiệt hao phí)
- Các biện pháp tiết kiệm năng lượng trong lớp học:
Tắt đèn và quạt khi không cần thiết
Sử dụng loại bóng đèn và quạt điện tiết kiệm năng lượng
Tắt hết các thiết bị điện khi ra khỏi lớp và ra về
Vệ sinh sạch sẽ quạt điện và bóng điện
Mở cửa sổ để tận dụng gió và ánh sáng mặt trời...
	0.5 điểm



0.5 điểm

	Câu 3 (1đ)
	- ĐLBTNL: năng lượng không tự sinh ra, không mất đi mà chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác hoặc truyền từ vật này sang vật khác.
- Phân tích được ví dụ
	0.5 điểm
0.5 điểm

	Câu 4 (1đ)
	a. Má phanh xe sau một thời gian sử dụng bị mòn do có lực ma sát trượt giữa má phanh và vành xe => lực ma sát có hại
b. Khi đi trên sàn nhà đá hoa mới lau dễ bị ngã do lực ma sát giữa chnn và sàn nhà bị giảm => lực ma sát có lợi
	0.5 điểm

0.5 điểm

	Câu 5 (1đ)
	a. Thế năng hấp dẫn tại vị trí A lớn hơn vị trí O vì tại A con lắc ở vị trí cao hơn vị trí O.
b. Tại vị trí M con lắc có động năng và thế năng hấp dẫn
	0.5 điểm
0.5 điểm





TIẾT 126. ÔN TẬP CHỦ ĐỀ 10: NĂNG LƯỢNG VÀ CUỘC SỐNG
(Thời gian thực hiện: 1 tiết)
I- Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Hệ thống được kiến thức về năng lượng và ứng dụng.
- Vận dụng kiến thức đã học để giải thích một số hiện tượng liên quan tới năng lượng và vận dụng vào thực tiễn cuộc sống.
2. Năng lực:
- Năng lực chung: 
+ Tự chủ và tự học: Tích cực thực hiện các nhiệm vụ của bản thân trong chủ đề ôn tập;
+ Giao tiếp và hợp tác: Chủ động, gương mẫu, phối hợp các thành viên trong nhóm hoàn thành các nội dung ôn tập chủ đề;
+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Giải quyết vấn đề và sáng tạo thông qua việc giải bài
- Năng lực khoa học tự nhiên: 
+ Hệ thống hoá được kiến thức về năng lượng và cuộc sống.
3. Phẩm chất: 
- Có ý thức tìm hiểu về chủ đề học tập, say mê và có niềm tin vào khoa học;
- Quan tâm đến bài tổng kết của cả nhóm, có ý chí vượt qua khó khăn khi thực hiện các nhiệm vụ học tập vận dụng, mở rộng;
- Trung thực, với kết quả đạt được.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
1. Giáo viên: Bài giảng ppt hoặc tranh ảnh.
2. Hs: Hệ thống hóa kiến thức của chủ đề bằng sơ đồ tư duy theo nhóm.
III- Tiến trình dạy học.
A. Mở đầu
Hoạt động 1: Hoạt động Mở đầu
a.  Mục tiêu: Tạo hứng thú cho học sinh bắt đầu tiết học mới.
b. Nội dung: Gv mở đoạn video cho hs Mở đầu khoảng 2’-3’.
c. Sản phẩm: 
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	- Gv mở đoạn video cho hs Mở đầu khoảng 2’-3’.
? hs ăn sáng chưa mà có bạn Mở đầu chưa nhanh chứng tỏ ít năng lượng, có bạn Mở đầu rất nhanh và rất khỏe chứng năng lượng đang rất mạnh.
=> Đã tìm hiểu về năng lượng ở các tiết trước, tiết này hệ thống lại kiến thức của chủ đề.
	Hs: Hoạt động theo sự hướng dẫn của gv.









B. Hình thành kiến thức
Hoạt động 2: Hệ thống hoá kiến thức
a.  Mục tiêu: Hs hệ thống hóa kiến thức của chủ đề.
b. Nội dung: Gv tổ chức cho các nhóm báo cáo trao đổi phần sơ đồ tư duy mà các nhóm đã được chuẩn bị ở nhà.
c. Sản phẩm: Sơ đồ tư duy của các nhóm.
[image: ]
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	- Gv: Yêu cầu các nhóm treo phiếu hoạt động nhóm (sơ đồ tư duy) của nhóm mình lên, cho hs cả lớp 6’ để đọc và thảo luận nhóm. 
( đã được quy định từ các tiết trước). Rút ra nhận xét và bổ sung cho các nhóm còn lại.
- Gv: Nhận xét phiếu của các nhóm và chốt lại kiến thức trên màn hình.

	
Hs: Thảo luận nhóm nêu nhận xét và bổ sung (nếu có) với sơ đồ tư duy của các nhóm khác


Hoạt động 6: Luyện tập
a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức, giải thích được các hiện tượng liên quan đến năng lượng trong cuộc sống.
b. Nội dung: HS trả lời các câu hỏi sau: 
c. Sản phẩm: Các câu trả lời của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Gv: Tổ chức hs trả lời câu hỏi trắc nghiệm 
( trò chơi ) 
Câu1: Ta nhận biết được vật năng lượng bằng cách nào trong các cách sau đây?
A. Khả năng làm vật biến đổi chuyển động.
B. Khả năng làm nóng vật.
C. Khả năng làm biến dạng vật.
D. Tất cả các đáp án trên.
=> D
Câu 2. Vật liệu nào sau đây không phải là nhiên liệu.
A. Củi.
B. Dầu hỏa.
C. Kim loại vàng.
D. Cồn.
=>C
Câu 3: Năng lượng nào sau đây không là năng lượng tái tạo?
A. Năng lượng gió.
B. Năng lượng nước.
C. Năng lượng hơi nước.
D. Năng lượng thủy triều.
=>C.
Câu 4. Ném quả bóng lên cao, tại vị trí nào quả bóng có cả động năng và thế năng.
A. Khi bắt đầu thả.
B. Tại điểm tiếp xúc với đất.
C. Đang đi lên và đang đi xuống.
D. Không có điểm nào.
=> C
Câu 4: Trong quá trình chuyển hóa năng lượng thì
A. luôn bảo toàn.
B. luôn tăng thêm.
C. luôn hoa hụt.
D. tăng, giảm liên tục.
=> A
Câu 5. Năng lượng nào là năng lượng gây ô nhiễm.
A. Năng lượng Mặt Trời.
B. Năng lượng từ nước.
C. Năng lượng từ gió.
D. Năng lượng từ khí đốt.
=> D
	Hs hoạt động cá nhân trả lời câu hỏi của gv.



Hoạt động 7: Vận dụng
a. Mục tiêu:
- Phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo của học sinh thông qua làm giải một số bài tập.
b. Nội dung: Làm bài tập được giao.
c. Sản phẩm: Các câu trả lời của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	- Gv: Tổ chức cho hs thảo luận cặp đôi câu hỏi câu 1 và 2 trang 212.
- Gv: hướng dẫn hs thảo luận nhóm câu hỏi.
[image: ]
? Theo em đốt cháy nhiện liệu hóa thạch trong thời gian dài sẽ gây ra hậu quả gì đối với đời sống của con người?
? Xu hướng phát triền năng lượng trong tương lai là gì? Em hãy đề xuất một phương án sử dụng năng lượng để bền vững và  phát triển?
- Gv: Tổ chức cho hs thảo luận.
- Gv: Yc hs nêu lại nội dung chính của chương.
- Gv: Hướng dẫn hs đánh giá lẫn nhau ( dùng miếng dán sticker mặt cười để hs đánh giá lẫn nhau ) 
[image: ]
- Gv nhận xét về sự hoạt động của cá nhân, nhóm. Rút kinh nghiệm.

	- Hs trả lời câu 1 và 2 /212 sgk.

- Hs hoạt động theo sự hướng dẫn của giáo viên.


C. Dặn dò
- Học sinh làm bài tập SGK, SBT
- Hs đọc trước bài 53- CHuyển động nhìn thấy của Mặt Trời và đọc các tài liệu liên quan trên internet.
D. Kiểm tra đánh giá thường xuyên
- Kết thúc bài học, GV cho học sinh tự đánh giá theo bảng sau:
Họ và tên học sinh
	Các tiêu chí
	Tốt
	Khá
	TB
	Chưa đạt

	Chuẩn bị bài trước khi đến lớp
	
	
	
	

	Tham gia hoạt động nhóm theo yêu cầu của GV
	
	
	
	

	Nêu được khái niệm lương thực
	
	
	
	




TIẾT 127 + 128

CHỦ ĐỀ 11: TRÁI ĐẤT VÀ BẦU TRỜI
BÀI 43: CHUYỂN ĐỘNG NHÌN THẤY CỦA MẶT TRỜI
(Thời gian thực hiện: 2 tiết)
Dự kiến thời lượng cho các hoạt động
	Tiết 1
Ngày dạy:09/05/2023
	Hoạt động 1: Mở đầu 
Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới
Hoạt động 2.1: Chuyển động nhìn thấy của Mặt Trời
Hoạt động 2.2: Mặt Trời mọc và lặn


	Tiết 2
Ngày dạy:12/05/2023
	Hoạt động 3: Luyện tập
Hoạt động 4: Vận dụng


I. Mục tiêu:

I. Mục tiêu 
1. Kiến thức 
- Nêu được sự chuyển động nhìn thấy hàng ngày của Mặt Trời.
- Giải thích được một cách định tính và sơ lược hiện tượng từ Trái Đất thấy được Mặt Trời mọc và lặn hàng ngày.
2. Năng lực
- Năng lực chung:
+ Tự chủ và tự học : Tự học có hướng dẫn của GV để tìm hiểu về chuyển động nhìn thấy của Mặt Trời. 
+ Giao tiếp, hợp tác: Tổ chức hoạt động nhóm hiệu quả; Sử dụng ngôn ngữ khoa học để diễn đạt về khái niệm chuyển động nhìn thấy của Mặt Trời.
 + Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Giải quyết các vấn đề xảy ra trong quá trình thảo luận các nội dung về chuyển động nhìn thấy của Mặt Trời.
- Năng lực khoa học tự nhiên:
+ Nhận thức khoa học tự nhiên: Nêu được chuyển động nhìn thấy hằng ngày của Mặt Trời;
+ Tìm hiểu tự nhiên: Giải thích được chuyển động nhìn thấy của Mặt Trời và hiện tượng từ Trái Đất thấy được Mặt Trời mọc và lặn hằng ngày;
+ Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Thực hiện được các yêu cầu khi thực hành với mô hình Trái Đất và MặtTrời.
3. Phẩm chất
- Kiên trì, cẩn thận trong quá trình quan sát, thu thập và xử lí thông tin; Có ý chí vượt qua khó khăn khi thực hiện các nhiệm vụ học tập vận dụng, mở rộng;
- Trách nhiệm trong hoạt động nhóm.
- Nhiệt tình và gương mẫu hoàn thành phần việc được giao, góp ý điều chỉnh thúc đẩy hoạt động chung; khiêm tốn học hỏi các thành viên trong nhóm.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
- Giáo án, sgk. 
- Tranh phóng to H 53.1; 53.2; 53.3(sgk). 
- Máy chiếu, laptop (nếu có).
- Dụng cụ:  + 1 quả địa cầu.
                    + 1 ngọn đèn điện chiếu sáng.   
- Phiếu học tập:
	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
Nhóm: ……..

	
1. Em hãy mô tả sự"chuyển động"của MặtTrời hằng ngày trên bầu trời.
2. Quan sát hình 53.2, em hãy cho biết Trái Đất tự quay quanh trục của nó theo chiều nào và mỗi thời điểm, ánh sáng mặt trời chiếu tới Trái Đất sẽ làm bao nhiêu phần diện tích mặt đất được chiếu sáng?
3. Người ở tại vị trí B (hình 53.2a) khi ánh sáng mặt trời vừa chiếu tới sẽ quan sát thấy hiện tượng gì? Sau đó, người tại vị trí B sẽ tiếp tục thấy Mặt Trời "chuỵển động" như thế nào? Vì sao?
Trả lời:
	
	
	




	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2
Nhóm: …………..

	Điền từ thích hợp vào chỗ “…” để thành câu hoàn chỉnh:
Hằng ngày Mặt Trời mọc ở đằng…………………..và lặn ở đằng ………………
Nguyên nhân của hiện tượng này là do Trái Đất chuyển động tự quay quanh trục của nó theo chiều từ ………………………sang……………………………..




	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3
Nhóm: …………..

	
4. Em hãy xác định các vị trí trên quả địa cầu sẽ quan sát thấy Mặt Trời mọc, Mặt Trời lặn; Các vị trí trên quả địa cầu mà lúc đó là giữa trưa và các vị trí trên quả địa cầu mà lúc đó là nửa đêm.
5.Em hãy quay quả địa cầu để tại Việt Nam sẽ quan sát thấy Mặt Trời mọc, Mặt Trời lặn.
Trả lời:
	
	
	



III. Tiến trình dạy học
A. Mở đầu				
Hoạt động 1: Đặt vấn đề
a. Mục tiêu: Tạo hứng thú cho học sinh trước khi bước vào bài mới.
b. Nội dung: Giáo viên chiếu tranh hình 53.1 giới thiệu bài mới.
c. Sản phẩm: Lời giới thiệu của giáo viên, câu hỏi của GV và câu trả lời của học sinh
d. Tổ chức thực hiện: GV chiếu tranh hình 53.1(sgk).
[image: ]
Chuyển động nhìn thấy của Mặt Trời
	
Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	- Giao nhiệm vụ: Quan sát bầu trời ,chúng ta thấy buổi sáng Mặt Trời mọc ở hướng Đông, sau đó chuyển động trên bầu trời để đến buổi chiều lặn ở hướng Tây.
Hãy giải thích hiện tượng này?
	- Quan sát tranh vẽ, nhận nhiệm vụ.

	- Hướng dẫn HS thực hiện nhiệm vụ:
+ GV cung cấp thêm cho HS thông tin sau: Chúng ta cần biết rằng, khi tự quay quanh mình, ta nhìn thấy các vật xung quanh quay theo chiều ngược lại. Chuyển động quay của các vật quay quanh ta khi đó chỉ là chuyển động “nhìn thấy”, không phải là chuyển động thực. Chuyển động quay của ta mới là chuyển động thực.
+Trước Công Nguyên người ta giải thích hiện tượng này là do Trái Đất đứng yên, và là trung tâm của vũ trụ, Mặt Trời và các hành tinh quay quanh Trái Đất. 
+Như vậy theo em, dựa vào thông tin cung cấp ở trên, có thể giải thích hiện tượng từ Trái Đất có thể nhìn thấy Mặt Trời chuyển động từ Đông sang Tây theo cách khác được không? Hãy dựa vào thông tin trên để giải thích hiện tượng này.
	








- HS tiếp nhận thông tin.



- Dựa vào thông tin mà GV cung cấp, đưa ra nhận định của bản thân mình.




	- Chốt lại và đặt vấn đề vào bài:
Các em đã đưa ra nhận định của mình về hiện tượng buổi sáng Mặt Trời mọc ở hướng Đông, sau đó chuyển động vòng ngang qua bầu trời để đến buổi chiều lặn ở hướng Tây. Bài học hôm nay chúng ta sẽ làm rõ vấn đề trên.
	
- HS chuẩn bị tâm thế vào bài mới.


B. Hình thành kiến thức mới
TIẾT 1
Hoạt động 2.1: Chuyển động nhìn thấy của Mặt Trời
a. Mục tiêu: Tìm hiểu chuyển động nhìn thấy của Mặt Trời.
b. Nội dung: Quan sát tranh vẽ H53.2 sgk, GV tổ chức cho HS hoạt động nhóm cặp đôi để thảo luận các nội dung trong sgk và ghi nội dung trả lời vào phiếu học tập của từng cặp đôi
c. Sản phẩm: Phiếu học tập số 1,2
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	- Giao nhiệm vụ: GV giới thiệu lần lượt các tranh hình 53.1 và 53.2. Thông qua quan sát tranh hình và thảo luận các nội dung trong SGK,
	Học sinh quan sát tranh 
       Ánh sáng Mặt Trời
   Ánh sáng Mặt Trời

	- Hướng dẫn HS thực hiện nhiệm vụ:
+GV đưa ra phiếu học tập số 1 có ghi sẵn nội dung câu hỏi trong sgk và yêu cầu HS thảo luận nhóm cặp đôi.
+Mỗi bàn có 2 bạn sẽ ghép thành 1 cặp đôi, thảo luận và hoàn thành phiếu học tập số 2. Sau khi thảo luận xong, nhóm nào xung phong trình bày có chất lượng tốt sẽ được tặng điểm
	HS thảo luận cặp đôi và trả lời bằng cách điền phiếu

	- Báo cáo kết quả: 
+ Chọn 1 cặp đôi lên bảng trình bày kết quả



















+ Mời nhóm khác nhận xét
+ GV nhận xét sau khi các nhóm đã có ý kiến nhận xét bổ sung.
- GV phát phiếu học tập số 2 và yêu cầu HS hoàn thành. Sau đó gọi 1 HS trả lời và HS khác nhận xét.
	
- Nhóm được chọn trình bày kết quả
  1. Hằng ngày, chúng ta thấy MặtTrời mọc ở hướng đông. Nó chuyển động trên bầu trời về hướng tây rồi lặn.
 2. Trái Đất tự quay quanh trục của nó theo chiều từ tây sang đông và mỗi thời điểm, ánh sáng mặt trời chiếu tới Trái Đất sẽ làm khoảng 50% diện tích mặt đất được chiếu sáng.
 3. Người ở tại vị trí B trong hình 43.2a khi ánh sáng mặt trời vừa chiếu tới sẽ quan sát thấy hiện tượng Mặt Trời mọc. Sau đó, người ở tại vị trí B sẽ tiếp tục thấy Mặt Trời "chuyển động" dần về hướng tây vì Trái Đất tự quay quanh trục của nó theo chiều từ tây sang đông.
- Nhóm khác nhận xét.


- Cá nhân HS hoàn thành phiếu số 2.
- HS trả lời, HS khác nhận xét.

	- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập : GV đánh giá kết quả thảo luận của các nhóm, tuyên dương những nhóm thảo luận tích cực.
+ GV tổng kết kiến thức :
Hằng ngày, chúng ta thấy Mặt Trời mọc ở hướng đông và “chuyên động” trên bầu trời dần về hướng tây rồi lặn. Nguyên nhân của hiện tượng này là do Trái Đất chuyển động tự quay quanh trục của nó theo chiều từ tây sang đông.
- Luyện tập : Người ở tại vị trí C trong H53.2b khi ánh sáng Mặt Trời vừa khuất sẽ quan sát thấy hiện tượng gì ? Vì sao ?
	



HS nghe và ghi vở.





HS: Người ở tại vị trí C (hình 53.2b) khi ánh sáng mặt trời vừa khuất sẽ quan sát thấy hiện tượng Mặt Trời lặn vì tiếp đó ở vị trí này sẽ không được Mặt Trời chiếu sáng cho tới ngày hôm sau.



Hoạt động 2.2: Mặt Trời mọc và lặn
a. Mục tiêu: Giải thích được hiện tượng từ Trái Đất thấy được Mặt Trời mọc và lặn hàng ngày.
b. Nội dung: Thực hành quan sát mô hình Trái Đất và Mặt Trời.

Hình 53.3 – Mô hình Mặt Trời chiếu sáng Trái Đất
c. Sản phẩm: Phiếu học tập số 3.
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	- Giao nhiệm vụ
Yêu cầu HS quan sát thí nghiệm thực hành như hình 53.3 sgk
GV chuẩn bị dụng cụ:như hình 53.3 sgk
+1 quả địa cầu (tượng trưng cho Trái Đất);
+1 bóng đèn tròn (tượng trưng cho Mặt Trời).
Tiến hành:
·  Đặt quả địa cầu trên bàn;
·  Đặt bóng đèn điện trước quả địa cầu;
·  Bật bóng đèn chiếu sáng quả địa cầu đồng thời tắt hết các bóng đèn khác trong phòng. Xoay quả địa cẩu chuyển động từ tâỵ sang đông. Yêu cầu HS thảo luận và thực hiện các nội dung trong SGK.
	
HS quan sát 



	- Hướng dẫn HS thực hiện nhiệm vụ:
GV phát phiếu học tập số 3, sau đó tổ chức hoạt động nhóm cho HS thảo luận, thực hiện các nội dung trong SGK:
4. Em hãy xác định các vị trí trên quả địa cầu sẽ quan sát thấy Mặt Trời mọc, Mặt Trời lặn; Các vị trí trên quả địa cầu mà lúc đó là giữa trưa và các vị trí trên quả địa cầu mà lúc đó là nửa đêm.
5. Em hãy quay quả địa cầu để tại Việt Nam sẽ quan sát thấy Mặt Trời mọc, Mặt Trời lặn.

	
-Học sinh thảo luận nhóm đại diện trả lời

-Học sinh thực hành theo yêu cầu và tự xác định các vị trí.
      

-Học sinh tìm vị trí của Việt Nam trên quả địa cầu, sau đó tự thực hành

	- Báo cáo kết quả : 
6.Từ nội dung thảo luận câu 4,5, em có liên hệ gì tới hiện tượng ngày và đêm trên Trái Đất,Mặt Trời mọc và lặn khi quan sát từ Trái Đất.












-Hiện tượng Mặt Trời mọc và lặn trên Trái Đất dẫn đến có sự luân phiên ngày và đêm.

	
- Liên hệ hiện tượng ngày và đêm trên Trái Đất, Mặt Trời mọc và Mặt Trời lặn khi quan sát từ Trái Đất:
 + Hiện tượng ngày và đêm: Hình khối cầu của Trái đất luôn được Mặt trời chiếu sáng một nửa, vì thế đã sinh ra ngày và đêm.
 + Hiện tượng Mặt trời mọc, mặt trời lặn: Khi Trái Đất quay, góc nghiêng giữa mặt trời và mặt đất cũng dần lớn lên, đồng thời nó tự quay quanh trục theo hướng từ Tây sang Đông, vì vậy ta có cảm giác mặt trời mọc từ thấp lên cao, mọc ở đằng đông, lặn ở đằng tây 
-Hiện tượng ngày và đêm sinh ra do Trái Đất tự quay quanh trục: Hình khối cầu của Trái đất luôn được Mặt trời chiếu sáng một nửa, vì thế đã sinh ra ngày và đêm, do Trái đất tự quay quanh trục, nên mọi nơi bề mặt của Trái Đất đều lần lượt được mặt trời chiếu sáng.

	- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập: 
+ GV tổng kết kiến thức:
Hiện tượng Mặt trời mọc, Mặt trời lặn: Khi Trái Đất quay, góc nghiêng giữa Mặt trời và mặt đất cũng dần lớn lên, đồng thời nó tự quay quanh trục theo hướng từ Tây sang Đông, vì vậy ta có cảm giác Mặt trời mọc từ thấp lên cao, mọc ở đằng đông, lặn ở đằng tây.
*Liên hệ thực tế: 
Giải thích hiện tượng ngày, đêm trên Trái Đất và nguyên nhân dẫn đến sự luân phiên ngày và đêm.

	Học sinh ghi nội dung vào vở.









- Hiện tượng ngày, đêm luân phiên diễn ra trên Trái Đất là doTrái Đất được chiếu sáng bởi Mặt Trời và chuyển động tự quaỵ quanh trục của Trái Đất.
- Mỗi thời điểm, ánh sáng mặt trời chiếu sáng khoảng 50% diện tích bề mặt của Trái Đất. Phần được chiếu sáng sẽ là ban ngày, phẩn không được chiếu sáng sẽ là ban đêm. Vì Trái Đất tự quay quanh trục của nó nên vị trí phần sáng và tối trên bề mặtTrái Đất sẽ thay đổi dần.


TIẾT 2
Hoạt động 3: Luyện tập
a. Mục tiêu: Ôn tập lại các kiến thức vừa được học
b. Nội dung: hệ thống câu hỏi ôn tập tự luận 
c. Sản phẩm: Các câu trả lời của HS.
d. Tổ chức thực hiện: Vấn đáp học sinh hoặc hoạt động nhóm.
NỘI DUNG CÂU HỎI LUYỆN TẬP:
1. Khi Mặt Trời lặn nghĩa là ở bất kì đâu trên Trái đất đều không thể nhìn thấy Mặt trời. Kết luận này đúng hay sai? Tại sao?
2. Theo em, hằng ngày người sinh sống ở Hà Nội hay ở Điện Biên sẽ quan sát thấy Mặt trời mọc trước? Tại sao?
3. Khoảng thời gian mỗi ngày đêm trên Trái đất là bao lâu? Em hãy cho biết khoảng thời gian đó thể hiện điều gì? 
Trả lời:
1. Sai. Bởi vì Hiện tượng Mặt trời lặn: là sự biến mất hàng ngày của Mặt Trời phía dưới đường chân trời do kết quả của sự tự quay của Trái Đất. Khi Trái Đất quay, góc nghiêng giữa mặt trời và mặt đất cũng dần lớn lên, đồng thời nó tự quay quanh trục theo hướng từ Tây sang Đông, vì vậy Mặt trời lặn ở phía tây bầu trời có nghĩa là ra khỏi vùng sáng ở phía đông, trong khi đó một nửa Trái đất còn lại sẽ xảy ra hiện tượng  Mặt trời mọc ở phía đông có nghĩa là bầu trời tại một vị trí bắt đầu đi vào vùng sáng ở phía tây của vùng sáng.
2. Hà nội sẽ quan sát thấy mặt trời mọc sớm hơn Điện Biên. Vì Điện Biên nằm cách Thủ đô Hà Nội 504 km về phía Tây
3. Khoảng thời gian mỗi ngày đêm trên Trái Đất là 24h. Khoảng thời gian đó thể hiện Trái Đất quay một vòng mất khoảng 24h 

Hoạt động 4: Vận dụng
a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để trả lời câu hỏi. 
b. Nội dung: Trả lời câu hỏi trắc nghiệm và tự luận.
c. Sản phẩm: Các câu trả lời của HS.
d. Tổ chức thực hiện: Hoạt động nhóm hoặc cá nhân.
Câu 1. Hình ảnh dưới đây cho biết thời điểm nào trong ngày?

   
A. Sáng sớm.		B. Giữa trưa.		C. Xế chiều.			D.Tối.

Câu 2. Hình ảnh dưới đây cho biết thời điểm nào trong ngày?

   
A. Sáng sớm.		B. Giữa trưa.		C. Xế chiều.			D.Tối.

Câu 3. Trái Đất có hiện tượng ngày và đêm luân phiên là do
   A. Mặt Trời mọc ở đằng đông, lặn ở đằng tây.
   B. Trái Đất tự quay quanh trục của nó theo hướng từ tâỵ sang đông, 
   C. Trái Đất tự quay quanh trục của nó theo hướng từ đông sang tây.
   D. Mặt Trời chuyển động từ đông sang tây.
Câu 4: Trái Đất không tự phát sáng mà được chiếu sáng bởi Mặt Trời.
   a) Vì sao MặtTrời chỉ chiếu sáng được một nửa Trái Đất?
   b) Phần nào của Trái Đất sẽ là ban ngày? Phần nào của Trái Đất sẽ là ban đêm? 
Câu 5: Giả sử em bị lạc trong rừng. Nếu em quan sát được MặtTrời và có đồng hồ để xác định thời gian. Em hãỵ để xuất phương án xác định phương hướng.
Gợi ý trả lời:
Câu 4: 
a) Mặt Trời chỉ chiếu sáng được một nửa Trái Đất vì: Trái Đất có dạng hình cầu nên Mặt Trời luôn chỉ chiếu sáng được một nửa Trái Đất.
b)Phần được Mặt Trời chiếu sáng sẽ là ban ngày, phần không được Mặt Trời chiếu sáng sẽ là ban đêm.
Câu 5: Dựa vào đồng hồ ta sê xác định được lúc đó là buổi sáng hay buổi chiều. Sau đó dựa vào bóng của mình hoặc cây cối trong rừng trên mặt đất ta sẽ xác định được phương hướng. Hướng của bóng cây sẽ là hướng tây nếu lúc đó là buổi sáng và sê là hướng đông nếu lúc đó là buổi chiểu.
C. Dặn dò
- Học sinh làm bài tập SGK, SBT
- Chuẩn bị bài mới trước khi lên lớp.
D. Kiểm tra đánh giá thường xuyên
- Kết thúc bài học, Gv cho học sinh tự đánh giá theo bảng sau:

Họ và tên học sinh
	Các tiêu chí
	Tốt
	Khá
	TB
	Chưa đạt

	Chuẩn bị bài trước khi đến lớp
	
	
	
	

	Tham gia hoạt động nhóm theo yêu cầu của GV
	
	
	
	

	Nêu được ánh sáng của Mặt Trăng do đâu.
	
	
	
	

	Nêu được Các hình dạng nhìn thấy của Mặt Trăng
	
	
	
	




TIẾT 129 + 130 + 131
BÀI 54: CHUYỂN ĐỘNG NHÌN THẤY CỦA MẶT TRĂNG
(Thời gian thực hiện: 3 tiết)
Dự kiến thời lượng cho các hoạt động
	Tiết 1
Ngày dạy:14/04/2023
	Hoạt động 1: Mở đầu 
Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới
Hoạt động 2.1: Tìm hiểu ánh sáng của Mặt Trăng
Hoạt động 2.2: Các hình dạng nhìn thấy của Mặt Trăng
 Hoạt động 2.3: Các pha của Mặt Trăng


	Tiết 2
Ngày dạy:15/04/2023
	Hoạt động 2.4: Tìm hiểu quy luật biến đổi của Mặt Trăng 
Hoạt động 2.5: Giải thích các hình dạng nhìn thấy của Mặt Trăng 
Hoạt động 3: Luyện tập 


	Tiết 3
Ngày dạy:15/04/2023
	Hoạt động 4: Trải nghiệm quan sát các hình dạng nhìn thấy của Mặt Trăng 
Hoạt động 5: Vận dụng 


I. Mục tiêu:

I. Mục tiêu
1. Kiến thức
- Nêu được Mặt Trăng phản xạ ánh sáng Mặt Trời.
- Thiết kế mô hình thực tế (hoặc vẽ hình) để giải thích được một số hình dạng nhìn thấy của Mặt Trăng trong Tuần Trăng.
2. Năng lực 
- Năng lực chung:
+ Năng lực tự chủ và tự học: Tự học có hướng dẫn của GV; tìm kiếm thông tin trên Internet, đọc sách giáo khoa, quan sát tranh ảnh, video để tìm hiểu về sự chuyển động của Mặt Trăng.
+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: thảo luận nhóm để tìm ra các hình dạng nhìn thấy của Mặt Trăng; sử dụng ngôn ngữ khoa học để diễn đạt về khái niệm hình dạng nhìn thấỵ của Mặt Trăng.
+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Giải quyết các vấn đề xảy ra trong quá trình thảo luận; tạo được mô hình Mặt Trăng trong chiếc hộp để quan sát và giải thích các hình dạng nhìn thấy của Mặt Trăng
- Năng lực khoa học tự nhiên:
+ Nhận thức khoa học tự nhiên: Nhận biết được các hình dạng nhìn thấy của Mặt Trăng. 
+ Tìm hiểu tự nhiên: Hiểu được Mặt Trăng phản xạ ánh sáng mặttrời và khái niệm hình dạng nhìn thấy của Mặt Trăng;
+ Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Giải thích được các hình dạng nhìn thấy của Mặt Trăng và thiết kế được mô hình thực tế để giải thích được một số hình dạng nhìn thấy của MặtTrăng trong Tuần Trăng.
3. Phẩm chất 
- Kiên trì, cẩn thận trong quá trình quan sát, thu thập và xử lí thông tin; Có ý chí vượt qua khó khăn khi thực hiện các nhiệm vụ học tập vận dụng, mở rộng.
- Trách nhiệm trong hoạt động nhóm; nhiệt tình và gương mẫu hoàn thành phẩn việc được giao, góp ý điều chỉnh thúc đẩy hoạt động chung; khiêm tốn học hỏi các thành viên trong nhóm.
- Tạo hứng thú và khám phá học tập khoa học tự nhiên.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
- Hình ảnh: Các hình dạng quan sát được của Mặt Trăng 
- Video:
        + Sự chuyển động của Mặt Trăng và Trái Đất quanh Mặt Trời
+ Các pha của Mặt Trăng
+ Hướng dẫn làm mô hình Mặt Trăng trong chiếc hộp
[bookmark: _Hlk63543981]- Chuẩn bị cho mỗi nhóm học sinh: Hộp cỡ nhỏ hoặc vừa, 1 đèn pin / nhóm, Bóng xốp, giấy cứng, băng keo trong, keo dán, giấy đen hoặc nỉ, chốt , kéo, dao dọc giấy.
- Phiếu học tập, tờ A1 hoặc A0:
	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
NHÓM:……..

	Câu hỏi
	Đáp án

	1. Quan sát hình 54.1 và 54.2 cho biết Mặt Trăng có phải tự phát ra ánh sáng hay không? Vì sao?

	............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................


	2. Ánh sáng Mặt Trăng mà ta nhìn thấy có được từ đâu? 
	............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................




	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2
NHÓM:……..

	Điền vào chỗ trống hoàn thành kết luận sau:

	· Hình dạng nhìn thấy của Mặt Trăng là phần ................ của Mặt Trăng được nhìn thấy khi quan sát từ ……………...
· Mỗi thời điểm, phần bề mặt Mặt Trăng hướng về Trái Đất được Mặt Trời chiếu sáng có …………… khác nhau nên ta thấy hình dạng của Mặt Trăng là ………......




III. Tiến trình dạy học
A. Mở đầu 
Hoạt động 1: Mở đầu 
chơi trò chơi “Mặt Trăng trong mắt em”
a. Mục tiêu: Nêu được tên và các hình dạng nhìn thấy của Mặt Trăng vào ban đêm. 
[bookmark: page2]b. Nội dung: HS mô tả bằng hình ảnh và kể tên các hình dạng của Mặt Trăng mà HS đã quan sát được. 
c. Sản phẩm: 
· Câu trả lời của HS: Hình vẽ Mặt Trăng trên tờ A0
· Dự kiến câu trả lời các hình dạng của Mặt Trăng vào ban đêm: Trăng tròn, Trăng khuyết, Trăng bán nguyệt, Trăng lưỡi liềm, Không trăng.
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của học sinh

	- Thông báo luật chơi: Mỗi nhóm vẽ các hình dạng nhìn thấy của Mặt Trăng trên tờ   giấyA1 trong thời gian bài hát “Trăng sáng”. Kết thúc bài hát sẽ kết thúc thời gian trò chơi. 
Nhóm nào vẽ được nhiều hình dạng của Mặt Trăng nhất và nêu đúng tên sẽ thắng cuộc.
	- Ghi nhớ luật chơi

	- Giao nhiệm vụ: 
+ Mỗi nhóm vẽ các hình dạng nhìn thấy của Mặt Trăng trên tờ A1 trong thời gian bài hát.
+ Đại diện nhóm treo tranh tại vị trí nhóm và trình bày . Yêu cầu nhóm sau không cần trình bày hình ảnh đã có ở nhóm trước mà bổ sung hình ảnh được cho là còn thiếu.
	- Nhận nhiệm vụ

	- Hướng dẫn học sinh thực hiện nhiệm vụ:
Phát bài hát tính thời gian thực hiện và hỗ trợ HS khi cần thiết.
	- Thảo luận nhóm, thực hiện nhiệm vụ hoàn thành vào phiếu A1.
- Đại diện nhóm lên trình bày.

	- Chốt lại và đặt vấn đề vào bài: Tại sao vào các đêm, Mặt Trăng có nhiều hình dạng khác nhau? Cô và các em sẽ cùng tìm hiểu trong bài học hôm nay.
	- Chuẩn bị sách vở học bài


B. Hình hành kiến thức mới
TIẾT 1
Hoạt động 2.1: Tìm hiểu ánh sáng của Mặt Trăng 
a. Mục tiêu: 
- Hiểu được mặt trăng không có khả năng tự phát sáng. 
- Ánh sáng của Mặt Trăng mà ta nhìn thấy là do sự phản xạ ánh sáng từ Mặt Trời chiếu tới.
b. Nội dung: HS làm việc theo cặp đôi thảo luận các câu hỏi 1, 2 trong SGK trong thời gian 4 phút.
c. Sản phẩm: Đáp án của nhóm HS trên phiếu học tập số 1.
d. Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của học sinh

	- Giao nhiệm vụ: Quan sát hình ảnh 54.1 và hình 54.2 SGK hoạt động cặp đôi hoàn thành phiếu học tập số 1
	- Nhận nhiệm vụ

	- Hướng dẫn học sinh thực hiện nhiệm vụ:
+ Mỗi bàn có 2 bạn sẽ ghép thành 1 cặp đôi, thảo luận và hoàn thành phiếu học tập số 1. Sau khi thảo luận xong, nhóm nào xung phong trình bày có chất lượng tốt sẽ được tặng điểm.
	

- Thực hiện nhiệm vụ thảo luận đôi hoàn thành phiếu học tập số 1.

	- Báo cáo kết quả: 
+ Chọn 2 cặp đôi lên bảng trình bày kết quả của 2 câu hỏi.
+ Mời nhóm khác nhận xét
+ GV nhận xét sau khi các nhóm đã có ý kiến nhận xét bổ sung
	
- Hai nhóm được chọn trình bày kết quả

- Nhóm khác nhận xét


	- Tổng kết
+ Tổng hợp để đi đến kết luận về ánh sáng của Mặt Trăng. 
KL: Mặt trăng không tự phát ra ánh sáng. Ánh sáng mà ta nhìn thấy được là do Mặt Trăng phản xạ ánh sáng từ Mặt Trời.
	
- Kết luận về ánh sáng Mặt Trăng
- Ghi kết luận vào vở 



GV chuyển tiếp: Nhờ có sự phản xạ ánh sáng Mặt Trời mà ta quan sát được các hình dạng của Mặt Trăng. 

Hoạt động 2.2: Các hình dạng nhìn thấy của Mặt Trăng
a. Mục tiêu: 
· Nêu tên và phân biệt được một số hình dạng nhìn thấy của Mặt Trăng trong 1 tuần trăng.
· Nắm được quy luật biến đổi hình dạng nhìn thấy của Mặt Trăng.
b. Nội dung: 
- HS sắp xếp đúng thứ tự tên gọi và hình ảnh thể hiện sự biến đổi hình dạng nhìn thấy của Mặt Trăng trong 1 tuần Trăng 
- Thảo luận mô tả quy luật thay đổi hình dạng Mặt Trăng
c. Sản phẩm: 
+  Hoàn thành tờ A0, dán hình ảnh nhìn thấy của mặt trăng tương ứng với các trường hợp nhìn thấy của Mặt Trăng trong 1 tuần Trăng (Từ ngày đầu tháng đến ngày cuối tháng Âm lịch)
	




	
	
	
	
	
	
	

	Không trăng
	Trăng lưỡi liềm
đầu tháng

	Trăng bán nguyệt
đầu tháng
	Trăng khuyết
đầu tháng

	Trăng tròn

	Trăng khuyết
cuối tháng
	Trăng bán nguyệt
cuối tháng
	Trăng lưỡi liễm
cuối tháng


d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của học sinh

	- Giao nhiệm vụ: Em hãy dùng các tấm thẻ có in hình dạng nhìn thấy của Mặt Trăng để dán lên tờ A0 trong thời gian 5 phút. 
	- Nhận nhiệm vụ và nhận các tấm thẻ từ GV.

	- Hướng dẫn học sinh thực hiện nhiệm vụ:
+ Mỗi nhóm lớn (8-10 bạn) thảo luận và hoàn thành tờ A0. Dán các tấm thẻ có in hình dạng nhìn thấy của Mặt Trăng, sắp xếp đúng thứ tự tương ứng theo cột tên gọi. Sau khi thảo luận xong, các nhóm trình bày bài làm trên bảng.
	

- Thực hiện nhiệm vụ thảo luận nhóm hoàn  thành tờ A0.

	- Báo cáo kết quả: 
+ Các nhóm lên bảng trình bày kết quả.
+ GV nhận xét sau khi các nhóm đã có ý kiến nhận xét bổ sung
	
- Các nhóm được chọn trình bày kết quả
- Nhóm khác nhận xét


	- Tổng kết: 
GV hướng dẫn HS đưa ra kết luận : 
- Các hình dạng thường nhìn thấy của Mặt Trăng gổm Trăng lưỡi liềm, Trăng bán nguyệt, Trăng khuyết, Trăng tròn.

	
 HS nêu ra kết luận 

- Ghi kết luận vào vở 



Hoạt động 2.3: Các pha của Mặt Trăng
· Hình dạng Mặt Trăng ta nhìn thấy trên bầu trời  mỗi ngày. Người ta nói đó là các pha của Mặt Trăng
[image: ]













a. Mục tiêu: Nắm được quy luật biến đổi hình dạng nhìn thấy của Mặt Trăng.
b. Nội dung: Thảo luận mô tả quy luật thay đổi hình dạng Mặt Trăng
c. Sản phẩm: 
+ Điền vào chỗ trống hoàn thành PHT số 2:
· Hình dạng nhìn thấy của Mặt Trăng là phần ................ của Mặt Trăng được nhìn thấy khi quan sát từ ……………...
· Mỗi thời điểm, phần bề mặt Mặt Trăng hướng về Trái Đất được Mặt Trời chiếu sáng có …………… khác nhau nên ta thấy hình dạng của Mặt Trăng là ……….
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của học sinh

	- Giao nhiệm vụ: Cá nhân HS trả lời câu hỏi 4 SGK. Sau đó thảo luận nhóm lớn hoàn thành PHT số 2.
	- Nhận nhiệm vụ và nhận phiếu học tập số 2 từ GV.

	- Hướng dẫn học sinh thực hiện nhiệm vụ:
+ Cá nhân HS quan sát hình 54.5 và trả lời câu hỏi 4.
+ Thảo luận nhóm lớn (8-10 học sinh) hoàn thành PHT số 2
	
- Cá nhân thực hiện nhiệm vụ trong thời gian 2 phút.
 - Thảo luận nhóm hoàn thành PHT số 2 trogn thời gian 3 phút.

	- Báo cáo kết quả: 
+ Các nhóm lên bảng trình bày kết quả.
+ GV nhận xét sau khi các nhóm đã có ý kiến nhận xét bổ sung
	
- Cá nhân HS trả lời câu 4
- Các nhóm được chọn trình bày kết quả PHT số 2.
- Nhóm khác nhận xét


	- Tổng kết: 
GV hướng dẫn HS hoàn thành kết luận: 
- Hình dạng nhìn thấy của Mặt Trăng là phần bề mặt của Mặt Trăng được nhìn thấy khi quan sát từ Trái Đất.
- Mỗi thời điểm, phần bề mặt Mặt Trăng hướng về Trái Đất được Mặt Trời chiếu sáng có diện tích khác nhau nên ta thấy hình dạng của Mặt Trăng là khác nhau.
	
Nhóm HS điền vào chỗ trống trên phiếu học tập số 2 để hoàn thành kết luận.
- Hình dạng nhìn thấy của Mặt Trăng là phần ...................... của Mặt Trăng được nhìn thấy khi quan sát từ …………….
- Mỗi thời điểm, phần bề mặt Mặt Trăng hướng về Trái Đất được Mặt Trời chiếu sáng có …………… khác nhau nên ta thấy hình dạng của Mặt Trăng là ……….

- Ghi kết luận vào vở 




TIẾT 2
Hoạt động 2.4: Tìm hiểu quy luật biến đổi của Mặt Trăng 
a. Mục tiêu: Tìm hiểu quy luật biến đổi của Mặt Trăng trong tuần trăng.
b. Nội dung: Tìm hiểu quy luật biến đổi của Mặt Trăng trong tuần trăng bằng cách gắn các hình ảnh tương ứng vào các vị trí trên hình sau:

[image: ]
c. Sản phẩm: 

d. Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của học sinh

	- Giao nhiệm vụ: Chia lớp thành 2 đội, tham gia gắn hình ảnh của mặt trăng vào vị trí tương ứng theo hình thức tiếp sức.
	- Nhận nhiệm vụ và nhận các thẻ hình ảnh.

	- Hướng dẫn học sinh thực hiện nhiệm vụ:
+ Mỗi đội sẽ gắn 8 hình ảnh tương ứng lên tờ A0 đã dán sẵn trên bảng theo hình thức tiếp sức.
+ Đội nào gắn đúng và nhanh hơn sẽ là đội thắng cuộc.
	
- Thảo luận nhóm phân chia nhiệm vụ vù thực hiện.

	- Báo cáo kết quả: 
+ GV nhận xét sau khi hs đã nhận xét.
	
- HS nhận xét

	- Tổng kết: 
Thống nhất sơ đồ quy luật biến dổi của Mặt Trăng
	
HS vẽ lại sơ đồ vào vở.



Hoạt động 2.5: Giải thích các hình dạng nhìn thấy của Mặt Trăng 
a. Mục tiêu: Giải thích được một số hình dạng nhìn thấy của Mặt Trăng trong tuần trăng.
b. Nội dung: Quan sát video về các pha của Mặt Trăng. Giải thích vì sao ta lại quan sát được các hình dạng khác nhau của Mặt Trăng
[image: ]c. Sản phẩm: 
	










Kết luận: Hình dạng nhìn thấy của Mặt Trăng thay đổi một cách tuần hoàn khi Mặt Trăng quay quanh Trái Đất, tuỳ thuộc vào vị trí tương đối của ba thiên thể Trái Đất, Mặt Trăng và Mặt Trời.
Khi Mặt Trăng quay quanh Trái Đất, phía Mặt Trăng hướng về Mặt Trời lúc nào cũng sáng. Chúng ta thấy các hình dạng khác nhau của Mặt Trăng là do ta nhìn Mặt Trăng ở các góc nhìn khác nhau.
d. Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của học sinh

	- Giao nhiệm vụ: HS quan sát video về các pha của Mặt Trăng , quan sát hình 54.6 SGK và trả lời câu hỏi 5.
	- Nhận nhiệm vụ 

	- Hướng dẫn học sinh thực hiện nhiệm vụ:
HS quan sát video và hoạt động cá nhân.
	

 HS quan sát video và hình ảnh 54.6 thực hiện câu hỏi 5.

	- Báo cáo kết quả: 
Sau khi HS đã trả lời và nhận xét. GV nhận xét và khẳng định lại  kiến thức.
	
- Một số cá nhân HS nêu câu tả lời
- HS khác nhận xét bổ sung


	- Tổng kết: 
Kết luận : Khi Mặt Trăng quay quanh Trái Đất, phía Mặt Trăng hướng về Mặt Trời lúc nào cũng sáng. Chúng ta thấy các hình dạng khác nhau của Mặt Trăng là do ta nhìn Mặt Trăng ở các góc nhìn khác nhau.


	
HS điền vào chỗ trống:
Kết luận : Khi Mặt Trăng quay quanh Trái Đất, phía Mặt Trăng hướng về Mặt Trời...................... Chúng ta thấy các hình dạng ..................... của Mặt Trăng là do ta nhìn Mặt Trăng ở các ............... khác nhau.

HS ghi kết luận vào vở.



Hoạt động 3: Luyện tập 
a. Mục tiêu: Hệ thống được một số kiến thức đã học về hình dạng nhìn thấy của Mặt Trăng thông qua câu hỏi luyện tập
b. Nội dung: Làm một số bài tập cơ bản 
1. Vào đêm không Trăng, chúng ta không nhìn thấy Mặt Trăng vì
A. Mặt Trời không chiếu sáng Mặt Trăng.
B. Mặt Trăng không phản xạ ánh sáng mặt trời.
C. ánh sáng phản xạ từ Mặt trăng không chiếu tới Trái Đất.
D. Mặt Trăng bị che khuất bởi Mặt Trời.
2. Chúng ta nhìn thấy Trăng tròn khi
A. một nửa phần được chiếu sáng của Mặt Trăng hướng về Trái Đất.
B. toàn bộ phần được chiếu sáng của Mặt Trăng hướng về Trái Đất.
C. toàn bộ Mặt Trăng được Mặt Trời chiếu sáng.
D. Mặt Trăng ở khoảng giữa Trái Đất và Mặt Trời.
3. Chỉ ra sự giống nhau và khác nhau giữa Trăng bán nguyệt đầu tháng và trăng bán nguyệt cuối tháng.
4. Em hãy vẽ hình để giải thích hình dạng nhìn thấy Trăng bán nguyệt cuối tháng.
e) Sản phẩm: 
1. C
2. B
3. Trả lời 
· Giống nhau: Hình dạng đều là Trăng bán nguyệt
· Khác nhau: Trên hành trình đến trăng tròn, chúng ta sẽ thấy tỷ lệ lớn dần lên từ trăng bán nguyệt đầu tháng ở nửa được chiếu sáng của mặt trăng, và hiện tượng này được gọi là trăng tròn dần. Khi chuyển từ trăng tròn đến trăng bán nguyệt cuối tháng, chúng ta sẽ nhìn thấy tỷ lệ nhỏ dần đi ở phần được chiếu sáng của mặt trăng; hiện tượng này được gọi là trăng khuyết dần.
4. HS vẽ hình và giải thích 
d. Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của học sinh

	- Giao nhiệm vụ: 
HS hoạt động cá nhân các câu 1, 2, 4.
HS hoạt động cặp đôi theo bàn thực hiện câu 3.
	- Nhận nhiệm vụ

	- Hướng dẫn học sinh thực hiện nhiệm vụ: GV quan sát, hỗ trợ khi cần thiết
	- Trả lời các câu hỏi trắc nghiệm và thảo luận cặp đôi trong 3 phút thực hiện câu 3.

	- Báo cáo kết quả: 
+ GV gọi một số HS nêu đáp án
+ Nhận xét và thống nhất câu trả lời của HS.
	
- Cặp đôi được chọn trình bày câu trả lời.
- HS khác nhận xét 


	- Tổng kết: 
+ Đánh giá hoạt động của các cặp đôi và cá nhân HS. Khen ngợi học sinh
	
- Học sinh lắng nghe


Hướng dẫn HS chuẩn bị dụng cụ cho tiết học sau: (5 phút)
- GV chia nhóm và nêu nhiệm vụ
- GV nêu các dụng cụ cần chuẩn bị
- Các nhóm HS thảo luận và phân chia nhiệm vụ cho các thành viên.

TIẾT 3
Hoạt động 4: Trải nghiệm quan sát các hình dạng nhìn thấy của Mặt Trăng (30 phút)
a. Mục tiêu: Thiết kế được mô hình thực tế để giải thích được một số hình dạng nhìn thấy của Mặt Trăng trong tuần trăng
b. Nội dung:  
- Làm việc nhóm tạo được mô hình Mặt Trăng trong chiếc hộp 
- Dùng mô hình để quan sát và giải thích các hình dạng nhìn thấy của Mặt Trăng 
+ Nêu vai trò của các thiết bị có trong mô hình ?
+ Hãy quan sát , đánh dấu vị trí và cho biết hình ảnh nhìn thấy được của Mặt Trăng mô hình tương ứng với hình dạng nhìn thấy nào của Mặt Trăng? 
+ Giải thích tại sao khi thay đổi vị trí quan sát (nhìn qua các lỗ khác nhau) thì hình ảnh nhìn thấy của Mặt Trăng mô hình lại khác nhau? 
c. Sản phẩm: 
- Mô hình Mặt Trăng trong chiếc hộp kèm lời giới thiệu và thuyết minh
d. Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của học sinh

	- Giao nhiệm vụ: 
+ GV yêu cầu HS nghiên cứu SGK phần hướng dẫn thiết kế , làm việc nhóm tạo được mô hình Mặt Trăng trong chiếc hộp.
+ GV tổ chức HS giới thiệu và thuyết minh về mô hình.
	- Nhận nhiệm vụ

	- Hướng dẫn học sinh thực hiện nhiệm vụ: 
+ GV đưa ra hướng dẫn cần thiết
	- Thực hiện nhiệm vụ 

	- Báo cáo kết quả: 
+ GV gọi đại diện nhóm thuyết trình về mô hình , HS các nhóm còn lại quan sát, đánh giá mô hình từng nhóm về tính khoa học, tính thẩm mĩ, tính sáng tạo.
+ GV đánh giá sự chuẩn bị mô hình.
	
- Đai diện các nhóm thuyết trình về mô hình.
- Theo dõi đánh giá của giáo viên




Hoạt động 5: Vận dụng (12 phút)
a. Mục tiêu: học sinh vận dụng kiến thức đã học trả lời các câu hỏi thực tế.
b. Nội dung: 
+ Vận dụng phát triển mô hình trên để có thể quan sát các hình dạng nhìn thấy khác của Mặt Trăng.
+ Vẽ một sơ đồ cho thấy vị trí của Mặt Trời, Mặt Trăng và Trái Đất khi ta quan sát thấy Trăng bán nguyệt?
c. Sản phẩm: Mô hình đã phát triển từ mô hình trước.
Từ mô hình 54.7, ta khoét thêm các lỗ nhỏ trên đường kẻ ngang với 4 lỗ khoét trước. Quan sát quả bóng trong hộp theo các lỗ này ta sẽ thấy được hình ảnh tương ứng với các hình dạng nhìn thấy khác nhau của MặtTrăng.
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của học sinh

	- Giao nhiệm vụ: 
+ GV yêu cầu nhóm HS nghiên cứu phát triển mô hình Mặt Trăng trong chiếc hộp để có thể quan sát các hình dạng nhìn thấy khác của Mặt Trăng.
+ GV tổ chức HS trình bày về ý tưởng của mình.
	- Nhận nhiệm vụ

	- Hướng dẫn học sinh thực hiện nhiệm vụ: 
+ GV đưa ra hướng dẫn cần thiết
	- Thực hiện nhiệm vụ 

	- Báo cáo kết quả: 
+ GV gọi đại diện nhóm thuyết trình về ý tưởng cải tiến mô hình.
+ GV cho HS các nhóm trao đổi mô hình và quan sát, nêu nhận xét về tính hiệu quả, ưu điểm, nhược điểm 
	
- Đai diện các nhóm thuyết trình về ý tưởng phát triển mô hình.
- Theo dõi đánh giá của giáo viên



C. Dặn dò
- Học sinh làm bài tập SGK, SBT
- Chuẩn bị bài mới trước khi lên lớp
D. Kiểm tra đánh giá thường xuyên
- Kết thúc bài học, GV cho học sinh tự đánh giá theo bảng sau:
Họ và tên học sinh
	Các tiêu chí
	Tốt
	Khá
	TB
	Chưa đạt

	Chuẩn bị bài trước khi đến lớp
	
	
	
	

	Tham gia hoạt động nhóm theo yêu cầu của GV
	
	
	
	

	Nêu được khái niệm khoa học tự nhiên
	
	
	
	

	Nêu được vai trò của khoa học tự nhiên
	
	
	
	




TIẾT 132 + 133 + 139 + 140
BÀI 45. HỆ MẶT TRỜI VÀ NGÂN HÀ
(Thời gian thực hiện: 4 tiết)
Dự kiến thời lượng cho các hoạt động
	Tiết 1
Ngày dạy:13/05/2023
	Hoạt động 1: Mở đầu 
Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới
Hoạt động 2.1: Tìm hiểu cấu trúc HMT.


	Tiết 2
Ngày dạy:16/05/2023
	Hoạt động 2.2: Tìm hiểu Quỹ đạo và đặc điểm các hành tinh trong HMT


	Tiết 3
Ngày dạy:19/05/2023
	Hoạt động 2.3: Tìm hiểu về ánh sáng của các thiên thể
Hoạt động 2.4: Tìm hiểu về Ngân Hà và vị trí của Mặt trời trong Ngân hà.


	Tiết 4
Ngày dạy:20/05/2023
	Hoạt động 3: Luyện tập
Hoạt động 4: Vận dụng



I. Mục tiêu 
1. Kiến thức
- Mô tả được sơ lược cấu trúc của Hệ mặt trời (HMT), nêu được các hành tinh cách Mặt Trời các khoảng cách khác nhau và có chu kỳ quay khác nhau. Thiết kế được mô hình mô phỏng hệ Mặt Trời.
- Nêu được Mặt Trời và sao là các thiên thể phát sáng; Mặt Trăng, các hành tinh và sao chổi phản xạ ánh sáng Mặt Trời.
- Sử dụng tranh ảnh hình vẽ hoặc học liệu điện tử) chi ra được HMT là một phần nhỏ của Ngân Hà.
 2. Năng lực
- Năng lực khoa học tự nhiên: Tìm hiểu tự nhiên
- NL tự học và tự chủ: Tìm kiếm thông tin, đọc sách giáo khoa, quan sát tranh ảnh, thực tế để tìm hiểu về hệ MT và ngân hà.
- NL giao tiếp và hợp tác: Thảo luận nhóm thảo luận để tìm hiểu về khoảng cách, chu kỳ các hành tinh Trình bày kết quả.
- NL GQVĐ và sáng tạo thiết kế mô hình hệ MT
- Năng lực sử dụng ngôn ngữ sử dụng ngôn ngữ khoa học diễn tả về hệ mặt trời và ngân hà
- Năng lực tính toán: Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học để lập luận có căn cứ và giải được các bài tập đơn giản. 
3. Phẩm chất
- Chăm học, chịu khó tìm tòi tài liệu và thực hiện các nhiệm vụ cá nhân. 
- Có trách nhiệm trong hoạt động nhóm.
- Trung thực, cẩn thận trong tính toán, ghi chép. 
II. Thiết bị dạy học và học liệu 
- Cho mỗi nhóm HS: 01 giấy A2 đã vẽ sẵn các quỹ đạo của các hành tinh trong HMT, 1 bộ hình các hành tinh trong HMT.
- Video về đài HMT, Ngân Hà:
https://www.youtube.com/watch?v=Cbei3VZjZ48&t=51s – Bài hát về các hành tinh
https://youtu.be/LXgdx7V7KHQ - Khám phá các hành tinh trong hệ mặt trời.
 https://youtu.be/YMN-5XmgLyU - video dải ngân hà
- Máy tính, máy chiếu, phần mềm quan sát HMT. 
- Mỗi học sinh thẻ trắc nghiệm A, B, C, D.
- Phiếu học tập:
	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
NHÓM: ……..

	TÌM HIỂU CẤU TRÚC HỆ MẶT TRỜI
1.1: ĐẶC ĐIỂM HỆ MẶT TRỜI 
Hướng dẫn 
1. Đọc thông tin mục 1 trang 195 và hoàn thành phiếu 1.
2. Sử dụng một bộ cắt dán mô hình hệ mặt trời (trên giấy A2 đã vẽ sẵn các quỹ đạo của các hành tinh trong HMT + bộ hình các hành tinh trong HMT) hãy dán các hành tinh vào quỹ đạo của chúng.
Trả lời: 
Hệ mặt trời gồm:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Các hành tinh trong hệ MT gồm:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Các hành tinh có chuyển động không?.......................................................................
 Nếu có, hãy nhận xét hình dạng quỹ đạo chuyển động của chúng?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
So sánh chiều chuyển động của chúng?.....................................................................
………………………………………………………………………………………




	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2
NHÓM: ……..

	TÌM HIỂU CẤU TRÚC HỆ MẶT TRỜI
1.2.1: Quỹ đạo và đặc điểm các hành tinh trong HMT.
* Đọc thông tin mục 1 trang 196 và “tư liệu tham khảo hoạt động 2”, thảo luận nhóm và hoàn thành nội dung bên dưới:
- Nhận xét về khoảng cách của các hành tinh so với mặt trời …………………………
………………………………………………………………………………………..
- Hành tinh gần mặt trời nhất …………………………………………………………
- Hành tinh xa mặt trời nhất…………………………………………………………..
 - Hành tinh gần trái đất nhất………………………………………………………….
nó cách trái đất ............................. (km).
- Nhận xét sự liên hệ giữa chu kì chuyển động quanh Mặt trời của các hành tinh và khoảng cách từ các hành tinh tởi Mặt Trời?...................................................................
………………………………………………………………………………………..
- Chu kì quay quanh Mặt trời của Hỏa tinh được gọi là một năm hỏa tinh. Một năm hỏa tinh = .............................. (ngày trên trái đất)
1.2.2. Đặc trưng các hành tinh trong HMT.
1. Quan sát clip về các hành tinh trong HMT, hoạt động cá nhân ghi một đặc điểm khác biệt nhất ứng với mỗi hành tinh vào các cạnh của khăn trải bàn.
	Hành tinh
	Điểm đặc trưng

	Thủy tinh
	

	Kim tinh
	

	Trái Đất
	

	Hỏa tinh
	

	Thổ tinh
	

	Thiên vương tinh
	

	Hải vương tinh
	



2. Thảo luận nhóm, nhóm trưởng ghi nội dung thống nhất vào giữa khăn trải bàn.




	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3
NHÓM: ……..

	Ánh sáng của các thiên thề
* Đọc thông tin mục 2 trang 196 và 197, thảo luận và trả lời nội dung sau:
 1. Đánh dấu X vào cột tương ứng
	Các thiên thể
	Thiên thể tự phát sáng
	Thiên thể không tự phát sáng

	Mặt trời
	
	

	Các ngôi sao
	
	

	Các hành tinh
	
	

	Sao chổi
	
	



1. Giải thích tại sao các thiên thể như ............. ……………………………… có thể tự phát sáng? ..........................................................................................................
………………………………………………………………………………………..
2. Với các thiên thể không tự phát sáng như .......... …………………., vào đêm ta có thể thấy ánh sáng từ chúng, ánh sáng đó có được là do đâu?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



III. Tiến trình dạy học 
A. Mở đầu
Hoạt động 1: Mở đầu
a. Mục tiêu: Giúp học sinh xác định được vấn đề cần học tập là hiểu biết của bản thân bề Trái Đất và bầu trời
b. Nội dung: Cuộc thi “Hiểu biết", thời gian 3 phút, kỹ thuật động não.
                     Nhóm học sinh thực hiện nhiệm vụ.
c. Sản phẩm: Phần trả lời của nhóm học sinh trên phiếu nhóm.
d. Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của học sinh

	- Nghe 1 bài hát về các hành tinh của hệ mặt trời: https://www.youtube.com/watch?v=Cbei3VZjZ48&t=51s
 - Chia nhóm 7-8 HS nhóm, trong nhóm cử 01 bạn làm nhóm trưởng.
- Mỗi nhóm thảo luận, đưa ra những sự hiểu biết của cá nhân về HMT và ngân hà. (yêu cầu viết các câu ngắn lên giấy A2, không quá 10 từ, không trùng lặp, thời gian 3'. Các từ viết ra phải có nghĩa tất cả các thành viên có thể đồng thời viết)
-  Giới thiệu vào bài mới. Tìm hiểu về hệ MT và ngân hà. 
	- Xem clip.

- Chia nhóm

- Thảo luận hoàn thành yêu cầu.


B. Hình thành kiến thức mới
TIẾT 1
Hoạt động 2.1: Tìm hiểu cấu trúc HMT.
a. Mục tiêu: Mô tả được sơ lược cấu trúc của HMT. 
b. Nội dung: - Đọc sách giáo khoa và tư liệu tham khảo
                       - Cắt dán mô hình 
                       - Làm phiếu học tập số 1
c. Sản phẩm: 
* Đáp án phiếu học tập số 1:
 + HMT gồm:
Mặt Trời là trung tâm của hệ: 
Nhóm 1 có 8 hành tinh và các vệ tinh 
Nhóm 2 gồm các tiểu hành tinh, sao chổi, các khối bụi thiên thạch
+ Các thành viên của HMT theo thứ tự từ Mặt Trời ra ngoài lần lượt là: Sao Thủy, sao Kim, Trái Đất, sao Hỏa, sao Mộc, sao Thổ, sao Thiên vương, sao Hải Vương.
+Quỹ đạo của các hành tinh là quỹ đạo hình elip. 
+ Các hành tinh chuyển động trên những quỹ đạo gần như năm trong một mặt phẳng. 
+ Các hành tinh chuyển động gần như cùng chiều xung quanh Mặt Trời. 
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của học sinh

	- Giao cho mỗi nhóm bộ cắt dán mô hình hệ mặt trời. (trên giấy A2 đã vẽ sẵn các quỹ đạo của các hành tinh trong HMT + bộ hình các hành tinh trong HMT)
- Yêu cầu thực hiện trong vòng 5 phút 




- GV chiếu mô hình HMT cho HS quan sát. 
	- HS đọc thông tin mục 1 trang 195 và hoàn thành phiếu 11 Kết hợp với SGK và phần đã chuẩn bị, dán các hành tinh vào quỹ đạo của chúng. 
- Nhóm HS hoàn thành nhiệm vụ được giao - Đại diện các nhóm treo kết quả của nhóm mình lên bảng. 
- Nhóm cử đại diện trình bày kết quả của nhóm mình
-HS xem, đối chiếu và điều chỉnh kết quả của nhóm


 
TIẾT 2
Hoạt động 2.2: Tìm hiểu Quỹ đạo và đặc điểm các hành tinh trong HMT
a. Mục tiêu:
+ Nêu được các hành tinh cách Mặt Trời các khoảng cách khác nhau và có chu kỳ quay khác nhau.
+Nêu được 1 đặc điểm đặc trưng với mỗi hành tinh trong hệ MT. 
b. Nội dung: 
- Đọc sách giáo khoa và tư liệu tham khảo 
- Quan sát clip
 - Thảo luận làm phiếu học tập số 2.
c) Sản phẩm:
- Kết quả thảo luận:
1.2.1: Quỹ đạo và đặc điểm các hành tinh trong HMT. 
+ Các hành tinh cách Mặt Trời các khoảng cách khác nhau 
Hành tinh gần Mặt Trời nhất là Thủy tinh, xa nhất là Hải Vương tinh 
Hành tinh gần Trái Đất nhất là Kim tinh, cách 0,28 (AU)= 41,888 triệu km 
+ Các hành tinh chuyển động nhanh chậm khác nhau. 
- Các hành tinh cách Mặt Trời khoảng cách khác nhau thì có chu kỳ quay khác nhau. 
- Sao Thủy có chu kỳ quay ngắn nhất. Sao thiên Vương có chu kỳ quay dài nhất. 
1.2.2. Đặc trưng các hành tinh trong HT.
	Hành tinh
	Điểm đặc trưng

	Thủy tinh
	nhỏ nhất,
gần MT nhất, biến đổi nhiệt độ lớn Kim tinh

	Kim tinh
	hành tinh sáng nhất quan sát thấy trên bầu trời, nóng nhất.

	Trái Đất
	hành tinh xanh

	Hỏa tinh
	màu đỏ = nhiều sắt
núi Olympus cao nhất (22km)

	Mộc tinh
	kích thước và khối lượng lớn nhất

	Thổ tinh
	màu nâu, nhẹ

	Thiên vương tinh
	lạnh nhất, màu xanh

	Hải vương tinh
	|xa nhất, nhiều bão



d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	- Y/c HS hoàn thành phiếu 1.2.1


- GV chỉ định 1 vài HS phát biểu. Thông qua câu trả lời của HS, GV chuẩn xác hóa cho HS.
- GV trình chiều clip về các hành tinh trong HMT
-  https://youtu.be/LXgdx7V7KHQ




- GV thống nhất, chuẩn xác hóa cho HS 
	- Hoạt động nhóm nhỏ tìm hiểu SGK và tư liệu tham khảo => hoàn thành phiếu 1.2.1
- Hs phát biểu.


- HS làm việc cá nhân, viết kết quả vào góc của tờ giấy của nhóm (kỹ thuật khăn trải bàn)
- Làm việc nhóm: Nhóm trưởng tổ chức cho các thành viên thảo luận, thống nhất ý kiến của cả nhóm ghi vào giữa tờ giấy của nhóm.
- Mỗi nhóm cử một đại diện trình bày kết quả:



TIẾT 3
Hoạt động 2.3: Tìm hiểu về ánh sáng của các thiên thể
 a. Mục tiêu:
- Nêu được Mặt Trời và sao là các thiên thể phát sáng; Mặt Trăng, các hành tinh và sao chổi phản xạ ánh sáng Mặt Trời.
- Giải thích được vì sao chúng phát sáng được. 
b. Nội dung: 
- Đọc sách giáo khoa và tư liệu tham khảo 
- Làm phiếu học tập số 3
c. Sản phẩm: 
* Đáp án phiếu:
- Mặt Trời và các sao là thiên thể phát sáng (nhiệt độ bề mặt cao).
- Mặt Trăng, các hành tinh và sao chổi phản xạ ánh sáng Mặt Trời (phản xạ ánh sáng).
d. Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của học sinh

	- Y/c HS hoàn thành phiếu 1.3

- GV chỉ định 1 vài HS phát biểu. Thông qua câu trả lời của HS, GV chuẩn xác hóa cho HS.
	- Hoạt động nhóm nhỏ tìm hiểu SGK hoàn thành phiếu 1.3 
- Hs phát biểu.





Hoạt động 2.4: Tìm hiểu về Ngân Hà và vị trí của Mặt trời trong Ngân hà.
a. Mục tiêu: Nêu được HMT là một phần nhỏ của Ngân Hà. 
b. Nội dung: Xem clip - Đọc sách giáo khoa - Thảo luận. 
c. Sản phẩm:
 - Nội dung thảo luận 
- Dải Ngân Hà là một tập hợp gồm vô số các sao. 
- HMT là một phần nhỏ của Ngân Hà. 
- Trái Đất của chúng ta cách tâm đài Ngân Hà khoảng 20.000 - 28.000 năm ánh sáng.
- HMT phải mất khoảng 226 triệu năm để hoàn thành một chu kỳ quay xung quanh tâm của dải Ngân Hà (năm thiên hà”).
- Vận tốc quỹ đạo của HMT là 217 km/s, tương đương với 1.400 năm theo một năm ánh sáng, hay 1 đvtv (đơn vị thiên văn) trong 8 ngày.
d. Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của học sinh

	· Chiếu clip về dải Ngân hà:
https://youtu.be/YMN-5XmgLyU
-  Y/cầu HS ghi những lại những đặc điểm mà em quan sát được (tối thiểu 2 đặc điểm).
- GV chỉ định 1 vài HS phát biểu. Yêu cầu: Không nhắc lại những gì nhóm trước đã trình bày:
- GV thống nhất, chuẩn xác hóa cho HS
(có thể cho làm việc nhóm bằng kỹ thuật khăn trải bàn tùy theo điều kiện thời gian) 
	- Quan sát dải Ngân Hà qua video.

- Hs thực hiện yêu cầu. Hoàn thiện kết quả quan sát được vào giấy.

- Một số HS đại diện trình bày kết quả.



TIẾT 4
Hoạt động 3: Luyện tập
a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức, giải thích được các hiện tượng liên quan trong thực tế. 
b. Nội dung: HS trả lời các câu hỏi sau: 
	1. Ngân Hà là 
A. Thiên Hà trong đó có chứa hệ Mặt Trời.        
B. một tập hợp nhiều Thiên Hà trong vũ trụ. 
C. tên gọi khác của hệ Mặt Trời. 
D. Dài sáng trong vũ trụ. 
2. Hành tinh trong hệ Mặt Trời xa Trái Đất nhất là.........., nó cách Trái Đất (AU)? 
A. Thủy tinh cách 39AU                      B. Hải Vương tinh, cách 29,06 AU 
C. Hải Vương tỉnh, cách 30,06 AU      D. Thiên Vương tinh, cách 19,19 AU 
3. Nhận xét nào không đúng? 
A Thủy tinh là hành tinh gần mặt trời nhất     B. Thủy tinh là hành tinh gần trái nhất 
C. Kim tinh là hành tinh gần trái nhất         D. Trái đất là hành tinh thứ 3 tính từ mặt trời.
4. Trong hệ Mặt Trời, hành tinh có nhiệt độ trung bình bề mặt cao nhất? Thấp nhất? 
A Kim tinh, Thiên vương tinh                   B. Kim tinh Hài vương tinh 
C. Thủy tinh, Hải vương tinh                    D. Hỏa tinh, Thiên vương tinh 
5. Thiên thể tự phát sáng? 
A. Sao Bắc Cực                                    B. Sao Bắc Cực, Sao chổi 
C. Sao Hỏa, Sao Mộc                           D. Sao Hỏa, Sao Mộc, Sao chổi 
6. Thiên thể thuộc hệ mặt trời? 
A. Sao Bắc Cực                                              B. Sao Bắc Cực, Sao chổi 
C. Sao Hỏa, Sao Mộc                                     D. Sao Hoa, Sao Mộc, Sao chổi 
7. Hành tinh nào lớn nhất trong hệ Mặt Trời? 
A. Thủy tinh               B. Trái đất               C. Mộc tinh                D. Thổ tinh 
8. Hành tinh nhỏ nhất trong hệ Mặt Trời? 
A. Mặt trăng                        B. Các vệ tinh nhân tạo 
C. Kim tinh                         D. Thủy tinh 
9. Nhận xét nào không đúng?
A. Thành ngữ “sao Hôm, sao Mai” trong văn học chỉ sự chia cách, nói lên sự xa xôi cách trở, khó có thể gặp mặt.
B. Sao Hôm được nhìn ở hướng tây vào chiều tối, sao Mai được nhìn thấy ở phía Đông lặn rất muộn sau các sao khác.
C. “Sao Hôm”, “sao Mai”, sao Kim hay Vệ nữ đều là các cách gọi dân gian cho Kim tinh
D. “ Sao Hôm” và “ Sao Mai” là hai ngôi sao khác nhau và không bao giờ xuất hiện trên bầu trời cùng một thời gian.
10. Có hành tinh nào trong hệ Mặt Trời không được đặt tên theo tên các vị thần La Mã? 
A. Trái đất                                                            B. Trái đất và Thiên vương tinh 
C. Thiên vương tinh và Hải vương tỉnh              D. Không có. 



c. Sản phẩm: 
- Đáp án, lời giải của các câu hỏi, bài tập:
	Câu
	Đáp án

	1
	A

	2
	B

	3
	B

	4
	A
Giải thích thêm: 
-Hành tinh có nhiệt độ trung bình bề mặt cao nhất là Kim tinh, hơn 462 độ C 
- Hành tinh có nhiệt độ trung bình bề mặt thấp nhất là sao Thiên Vương - 224 độ C

	5
	A

	6
	D

	7
	C

	8
	D
Giải thích thêm: 
Mặt Trăng là vệ tinh trong hệ Mặt Trời không phải là hành tinh. Bởi vì hành tinh quay quanh Mặt Trời, vệ tinh quay quanh các hành tinh, mà Mặt Trăng quay quanh Trái Đất nên nó là vệ tinh

	9
	D
Giải thích thêm. Từ trái đất nhìn lên bầu trời, độ sáng của Sao Hôm, Sao Mai chỉ đứng sau Mặt trăng.
Ngoài sao Kim thì hiện tượng một hành tinh xuất hiện luân phiên vài tháng lúc rạng sáng, biến mất một thời gian rồi lại xuất hiện còn xảy ra với cả sao Thủy, hành tinh gần Mặt trời nhất. Tuy nhiên do sao Thủy cách xa Trái đất hơn, nhỏ hơn sao Kim và bị ánh sáng Mặt Trời che khuất nên khó quan sát hơn và ít được chú ý hơn.


	10
	B
· Earth: Trái đất, không phải tên thần, nghĩa là đất nền 
· Uranus Thiên vương tinh thần bầu trời Hy lạp


 
d. Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của học sinh

	- Y/c HS làm bài bài tập SGK/TR 199 trong 3 phút.
-  GV tổ chức trò chơi “Chinh phục hoa điểm 10” với các câu hỏi trắc nghiệm
- Cử thư kí, học sinh trả lời sai sẽ thu lại thẻ trắc nghiệm. Học sinh còn thẻ đến câu cuối là chinh phục được điểm 10.
- GV: tổ chức hỏi đáp, thảo luận với các câu hỏi tự luận

	- HS làm bài tập SGK/TR 199 trong 3 phút.
- Tham gia trò chơi để trả lời câu hỏi.




Hoạt động 4: Vận dụng
a. Mục tiêu:
- Phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo của học sinh thông qua nhiệm vụ: thiết kế mô hình HMT.
b. Nội dung:
 - Nêu nhiệm vụ.
 - HS phát hiện các vấn đề cần giải quyết: Các hành tinh có kích thước, màu sắc khác nhau Các hành tinh có khoảng cách đến mặt trời khác nhau, có quỹ đạo hình elip
- Đề xuất được biện pháp giải quyết vấn đề: ví dụ dùng các quả bóng kích thước màu sắc khác nhau, dùng xốp....
c. Sản phẩm: 
+ Bản thiết kế. 
+Mô hình hoặc ảnh minh chứng.
 d. Tổ chức thực hiện:
Giao cho học sinh thực hiện ở nhà và nộp báo cáo để trao đổi, chia sẻ và đánh giá vào buổi sau.
C. Dặn dò
- Học sinh làm bài tập SGK, SBT
- Chuẩn bị bài mới trước khi lên lớp
D. Kiểm tra đánh giá thường xuyên
- Kết thúc bài học, GV cho học sinh tự đánh giá theo bảng sau:
Họ và tên học sinh
	Các tiêu chí
	Tốt
	Khá
	TB
	Chưa đạt

	Chuẩn bị bài trước khi đến lớp
	
	
	
	

	Tham gia hoạt động nhóm theo yêu cầu của GV
	
	
	
	

	Nêu được khái niệm lương thực
	
	
	
	

	Nêu được một số tính chất và ứng dụng của lương thực
	
	
	
	

	Nêu được một số loại thực phẩm
	
	
	
	



ÔN TẬP CHỦ ĐỀ 11: TRÁI ĐẤT VÀ BẦU TRỜI
(Thời gian thực hiện: 1 tiết)
I. Mục tiêu 
1. Kiến thức
- Học sinh hệ thống hóa được kiến thức:
+ Chuyển động nhìn thấy của Mặt Trời.
+ Chuyển động nhìn thấy của Mặt Trăng.
+ Hệ Mặt Trời và Ngân Hà..
2. Năng lực 
- Năng lực chung:
+ Tích cực thực hiện các nhiệm vụ của bản thân trong chủ đề ôn tập.
+ Chủ động, gương mẫu, phối hợp các thành viên trong nhóm hoàn thành các nội dung ôn tập chủ đề.
+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo thông qua việc giải bài tập.
- Năng lực khoa học tự nhiên:
+ Hệ thống hóa được kiến thức cơ bản về các vấn đề Trái Đất và bầu trời.
3. Phẩm chất
- Có ý thức tìm hiểu về chủ đề học tập, say mê và có niềm tin vào khoa học.
- Quan tâm tới bài tổng kết của cả nhóm, có ý chí vượt qua khó khăn khi thực hiện các nhiệm vụ học tập vận dụng, mở rộng.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
- Máy chiếu, laptop.
- Giấy A3, bút dạ nhiều màu, phiếu học tập, bảng phụ.
- Các câu hỏi và đáp án liên quan trong trò chơi “Quan sát nhanh – kết luận nhanh”:
	Câu 1: Trái đất có hiện tượng ngày và đêm luân phiên là do: 
   A. Mặt Trời mọc ở đằng đông, lặn ở đằng tây.
   B. Trái đất tự quay quanh trục của nó theo hướng từ tây sang đông.
   C. Trái đất tự quay quanh trục của nó theo hướng từ đông sang tây.
   D. Mặt trời chuyển động từ đông sang tây.
Đáp án: B
Câu 2: Ta nhìn thấy các hình dạng khác nhau của Mặt Trăng vì:
   A. Mặt Trăng thay đổi hình dạng liên tục.
   B. Mặt Trăng thay đổi độ sáng liên tục.
   C. Ở mặt đất ta thấy các phần khác nhau của Mặt Trăng được chiếu sáng bởi Mặt Trời.
   D. Trái Đất tự quay quanh trục của nó liên tục.
Đáp án: C
Câu 3: Mặt Trời là một:
   A. Vệ tinh.		B. Ngôi sao.			C. Hành tinh.	D. Sao băng.
Đáp án: B
Câu 4: Khi nói về hệ Mặt Trời phát biểu nào sau đây sai?
   A. Các hành tinh chuyển động quanh Mặt Trời theo cùng một chiều.
   B. Sao chổi là thành viên của hệ Mặt Trời.
   C. Hành tinh xa Mặt Trời nhất là Thiên Vương tinh.
   D. Hành tinh gần Mặt Trời nhất là Thủy tinh.
Đáp án: C
Câu 5: Một thiên thạch bay vào bầu khí quyển của Trái Đất, bị ma sát mạnh đến nóng sáng và bốc cháy, để lại một vệt sáng dài. Vệt sáng này gọi là:
   A. Sao đôi. 		B. Sao băng.		C. Sao chổi.		D. Sao siêu mới.
Đáp án: B
Câu 6: Trong hệ Mặt Trời, ngoài Mặt Trời có mấy hành tinh?
A. 7. 			B. 8.			C.9. 			D. 10.
Đáp án: B


- Phiếu học tập.
	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
Nhóm:….

	Câu hỏi: Trái Đất không tự phát sáng mà được chiếu sáng bởi Mặt Trời.
a, Vì sao Mặt Trời chỉ được chiếu sáng được một nửa Trái Đất?
b, Phần nào của Trái Đất sẽ là ban ngày? Phần nào của Trái Đất sẽ là ban đêm?



	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2
Nhóm:….

	Câu hỏi: Chọn các từ Mặt Trăng, Sao Thủy, Ngân Hà, Trái Đất, Mặt Trời để điền vào cột B trong bảng sau:
	A: Đặc điểm
	B: Tên thiên thể

	Mặt trăng là vệ tinh của
	

	Tên thiên hà của chúng ta là
	

	Thiên thể trong danh sách là ngôi sao
	

	Hai thiên thể trong danh sách là hành tinh
	

	Các thiên thể trong danh sách được Mặt Trời chiếu sáng
	

	Những thiên thể trong danh sách là thành phần của hệ Mặt Trời
	







III. Tổ chức các hoạt động dạy học
A. Mở đầu 
Hoạt động 1: Chơi trò chơi “Quan sát nhanh – kết luận nhanh”
a. Mục tiêu: Tạo ra cho học sinh hứng thú để học sinh hệ thống lại các kiến thức về lực, nhằm giúp học sinh hiểu những kiến thức của bản thân về các vấn đề có nội dung liên quan đến Trái Đất và bầu trời. 
b. Nội dung: GV tổ chức cho học sinh chơi trò chơi bằng cách trình chiếu các câu hỏi. HS giơ tay nhanh nhất sẽ giành được quyền trả lời. 
c. Sản phẩm: Lời giới thiệu vào bài mới của giáo viên, học sinh hứng thú học tập, nhớ lại một số kiến thức về chủ đề ôn tập.
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	- Thông báo luật chơi: GV trình chiếu nội dung các câu hỏi. Trả lời đúng câu hỏi sẽ nhận được một phần quà. Trả lời sai thì HS còn lại có quyền trả lời câu hỏi đã được chọn (HS giơ tay nhanh nhất sẽ giành được quyền trả lời). 
	- Ghi nhớ luật chơi

	- Tổ chức học sinh chơi trò chơi: GV sử dụng  máy tính, điều khiển trò chơi.
	- Tham gia trò chơi

	- Thông báo kết quả của các đội và đặt vấn đề vào bài: Các em đã vừa cùng nhớ lại những kiến thức về Trái Đất và bầu trời. Để hệ thống lại những kiến thức đã được học trong chủ đề này, chúng ta cùng bước vào bài học hôm nay: “Ôn tập chủ đề 11”.
	- Chuẩn bị sách vở học bài


B. Hình hành kiến thức mới
Hoạt động 2: Hệ thống hóa kiến thức
a. Mục tiêu: Hệ thống hoá được kiến thức về Trái Đất và bầu trời.
b. Nội dung: GV hướng dẫn HS sử dụng sơ đồ tư duy để hệ thống hoá kiến thức theo nhóm. 
c. Sản phẩm: Sơ đồ tư duy của học sinh.
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	- Giao nhiệm vụ: 
+ HS hoạt động nhóm, sử dụng bút dạ nhiều màu và giấy A3 vẽ sơ đồ tư duy để hệ thống hoá kiến thức đã được học trong chủ đề Trái Đất và bầu trời.
	- Nhận nhiệm vụ

	- Hướng dẫn học sinh thực hiện nhiệm vụ:
+ Mỗi nhóm sẽ thảo luận và hoàn thành sơ đồ tư duy của nhóm mình trong thời gian 5 phút. Sau khi hoàn thành xong, các nhóm sẽ trình bày sơ đồ tư duy của nhóm mình, nhóm khác nhận xét.
	
- Thực hiện nhiệm vụ thảo luận nhóm hoàn thành sơ đồ tư duy.

	- Báo cáo kết quả: 
+ Lần lượt các nhóm lên bảng trình bày kết quả.
+ Mời nhóm khác nhận xét.
+ GV nhận xét sau khi các nhóm đã có ý kiến nhận xét bổ sung.
	
- Nhóm được chọn trình bày kết quả
- Nhóm khác nhận xét


	- Tổng kết
+ Tổng hợp để đi đến một sơ đồ tư duy hoàn chỉnh. 
[image: C:\Users\NHAN-PC\Downloads\Screenshot (262).png]
	
- Vẽ được một sơ đồ tư duy hoàn chỉnh.
- HS vẽ vào vở. 


Hoạt động 3: Hướng dẫn giải bài tập
a. Mục tiêu: HS giải được một số bài tập trong chủ đề.
b. Nội dung: GV sử dụng phương pháp dạy học bài tập để định hướng cho HS giải một số bài tập cho cả chủ đề.
c. Sản phẩm: Đáp án một số bài tập trong chủ đề.
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	- Giao nhiệm vụ:
+ Nhóm 1,2: Làm bài tập 1, 2, 3 sgk/194.
+ Nhóm 3,4: Làm bài tập 1, 2, 3sgk/199
	- Nhận nhiệm vụ

	- Hướng dẫn học sinh thực hiện nhiệm vụ: 
+ Các nhóm sẽ thảo luận và giải các bài tập của nhóm mình vào bảng nhóm. Thời gian thực hiện 10 phút. Sau khi hoàn thành xong, các nhóm sẽ gắn bảng của nhóm mình lên bảng.
+ GV quan sát, hỗ trợ khi cần thiết
	- Phân công nhiệm vụ các thành viên trong nhóm, tiến hành thực hiện nhiệm vụ.

	- Báo cáo kết quả: 
+ Mời lần lượt các nhóm gắn kết quả lên bảng.

+ Mời nhóm khác nhận xét
+ GV nhận xét sau khi các nhóm đã có ý kiến nhận xét bổ sung.
Nhóm 1, 2:
Câu 1: Đáp án C
Câu 2: Đáp án B
Câu 3: Chu kì của tuần trăng là 29,5 ngày. Khoảng thời gian đó chính là khoảng thời gian để Mặt Trăng quay trở lại vị trí của nó giữa Mặt Trời và Trái Đất.
Nhóm 3, 4:
Câu 1: Đáp án A
Câu 2: Hải Vương Tinh , cách Trái Đất 29,06 Au
Câu 3: Không. Mặt Trăng là một vệ tinh tự nhiên của Trái Đất.
	
- Nhóm được chọn trình bày kết quả
- Nhóm khác nhận xét


	- Đánh giá
+ GV thông báo thang điểm của mỗi bài.
+ Yêu cầu học sinh chấm điểm cho các nhóm
+ GV kiểm tra xem các nhóm chấm đúng hay không và lấy điểm.
	
- Các nhóm chấm điểm cho nhóm bạn, báo cáo điểm nhóm bạn


Hoạt động 4: Luyện tập
a. Mục tiêu: HS sử dụng kiến thức đã được ôn tập hoàn thành phiếu học tập số 1.
b. Nội dung: HS hoàn thành phiếu học tập số 1.
c. Sản phẩm: Phiếu học tập số 1 đã được hoàn thành.
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	- Giao nhiệm vụ: 
+ HS hoạt động cặp đôi hoàn thành phiếu học tập số 1.
	- Nhận nhiệm vụ

	- Hướng dẫn học sinh thực hiện nhiệm vụ:
+ Mỗi bàn sẽ có 2 bạn sẽ ghép thành một cặp đôi thảo luận và hoàn thiện phiếu học tập số 1. Sau khi thảo luận xong nhóm nào xung phong trình bày có chất lượng tốt sẽ được tặng điểm.
+ GV quan sát, hỗ trợ khi cần thiết.
	- Thực hiện nhiệm vụ hoàn thành phiếu học tập số 1

	- Báo cáo kết quả: 
+ GV gọi 1 cặp đôi lên bảng trình bày phiếu học tập của mình.
+ Gọi nhóm khác nhận xét
+ GV nhận xét sau khi HS đã có ý kiến nhận xét bổ sung.
	
- Nhóm được chọn lên bảng trình bày phiếu học tập số 1 của nhóm mình.
- Nhóm khác nhận xét.


	- Đánh giá: 
+ GV yêu cầu 2 nhóm học sinh cùng bàn đổi phiếu học tập số 1 và chấm điểm cho nhau.
+ GV thu phiếu học tập số 1, kiểm tra xem HS chấm đúng hay không và lấy điểm.
	
- Học sinh thực hiện yêu cầu của GV.


Hoạt động 5: Vận dụng
a. Mục tiêu: Học sinh vận dụng kiến thức đã ôn tập trả lời các câu hỏi thực tế.
b. Nội dung: HS hoàn thành phiếu học tập số 2.
c. Sản phẩm: Phiếu học tập số 2
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của học sinh

	- Giao nhiệm vụ: 
+ Hoàn thành phiếu học tập số 2, tiết sau nộp lại cho GV.
	- Nhận nhiệm vụ

	- Hướng dẫn học sinh thực hiện nhiệm vụ: 
+ Thực hiện tại nhà, GV đưa ra hướng dẫn cần thiết
	- Thực hiện nhiệm vụ ở nhà

	- Báo cáo kết quả: 
+ Tiết học tiếp nộp phiếu học tập số 2 cho GV.
	- Theo dõi đánh giá của giáo viên


C. Dặn dò
- Học sinh ôn tập các kiến thức trong chủ đề Trái Đất và Bầu Trời, hoàn thành phiếu học tập số 2.
- Chuẩn bị kiến thức cho giờ sau kiểm tra đánh giá cuối kì II.
D. Kiểm tra đánh giá thường xuyên
- Kết thúc bài học, Gv cho học sinh tự đánh giá theo bảng sau:
Họ và tên học sinh
	Các tiêu chí
	Tốt
	Khá
	TB
	Chưa đạt

	Chuẩn bị bài trước khi đến lớp
	
	
	
	

	Tham gia hoạt động nhóm theo yêu cầu của GV
	
	
	
	

	Hệ thống được kiến thức của chủ đề ôn tập
	
	
	
	



Ngày kiểm tra: 25/03/2023
Tiết 99 + 100:                                KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ GIỮA KỲ II
( Thời lượng thực hiện: 01 tiết)
I. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức.
	 Ôn lại các kiến thức trong chủ đề 8: Đa dạng thế giới sống
2. Về năng lực
- Năng lực phát hiện vấn đề
-Năng lực vận dụng kiến thức vào làm bài tập
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
1.Giáo viên:  - Đề kiểm tra, đáp án, biểu điểm
2. Học sinh    - Ôn tập kiến thức chương IV,V.
II. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1.Ổn định tổ chức lớp 
2. Tổ chức kiểm tra
III. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA  
	Hình thức/ Nội dung
	Mức độ câu hỏi
	Tổng số câu hỏi

	Số câu hỏi
Số điểm
Tỉ lệ %
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	A/ Trắc nghiệm
40 câu
8đ
80%
	  Virut
	2 câu

0,4điểm
4%
	1 câu

0,2điểm
2,%
	
	1 câu

0,2điểm
2,%
	4 câu

0,8 điểm
10%

	
	Vi khuẩn
	
	2 câu

0,4điểm
4%
	1 câu

0,2điểm
   2%
	
	3
0,6 điểm
6%

	
	  Nguyên sinh     vật

	3 câu

0,6 điểm
6%
	2 câu

0,4 điểm
4%
	1 câu

0,2điểm
2 %
	
	6 câu

1,2 điểm
12%

	
	  Nấm

	3 câu
0,6 điểm
6 %
	2 câu
0,4điểm
4%
	2 câu
0,4điểm
4%
	
	7 câu
1,4 điểm
14%

	
	Thực vật

	6 câu
1,2 điểm
12%
	2 câu
0,4điểm
4%
	1 câu
0,2điểm
2%
	1 câu
0,2điểm
2 %
	10 câu
2 điểm
20%

	
	Động vật

	6 câu
1,2 điểm
10%
	3 câu
0,6 điểm
6%
	1 câu
0,2điểm
2, %
	
	10 câu
2,điểm
20%

	B.Tự luận
1 câu
2đ
20%
	Thực hành xây dựng khóa lưỡng phân
	
	0,5 câu
1,5đ
10%
	0,5 câu
0,5đ
5%
	
	1 câu
2,điểm
20%

	
	20 câu 
 4 điểm
4 0%
	12,5 câu 
 3.9 điểm
39 %
	6,5 câu 
   1,7 điểm
17%
	2 câu 
0,4 điểm
4%
	40 câu – 8đ
80%



IV. ĐẶC TẢ  ĐỀ KIỂM TRA.
	Hình thức
	Đơn vị kiến thức/kĩ năng
	Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	Thông hiểu
	Thông hiểu
	Thông hiểu
	Thông hiểu

	A. Trắc nghiệm
	

Virut 
	Nhận biết:
· Virut là gì
· Cấu tạo của virut 
Thông hiểu:
· Các vật chủ trung gian truyền bệnh: sốt xuất huyết; ….
Vận dụng cao:
· Cách phòng chống các bệnh do virut gây nên
(Cách phòng chống virut Corona)
	   2
	1
	
	1

	
	Vi khuẩn
	Thông hiểu:
· Một số tác hại của  Vi khuẩn
- Vai trò của vi khuẩn
Vận dụng:
Nguyên tắc sử dụng thuốc kháng sinh cho người nhiễm vi khuẩn
	
	2
	1
	

	
	Nguyên sinh vật
	Nhận biết:
- Nhận biết các loại nguyên sinh vật: Trùng roi, trùng biến hình,…
· Nhận biết NSV qua hình ảnh
- Hình thức di chuyển, đặc điểm của một số loại NSV 
Thông hiểu:
· Một số tác hại của NSV
Vận dụng:
- Vai trò của nguyên sinh vật 
	3
	2
	1
	

	
	Nấm
	Nhận biết:
- Nhận biết hình thái của một số loại nấm
· Gọi tên một số loại nấm
Thông hiểu:
· Vai trò của nấm
· Tác hại của nấm
Vận dụng:
- Nhận diện và gọi tên một số loại nấm đảm
- Nhận biết một số loại nấm độc
	3
	2
	2
	

	
	Thực vật
	Nhận biết:
- Môi trường sống của Rêu
- Nhận biết một số loài thực vật qua hình ảnh 
- Đặc điểm của Rêu
- Đặc điểm của nhóm thực vật hạt trần, thực vật hạt kín 
Thông hiểu:
- Vai trò của thực vật đối với môi trường
Vận dụng:
- Một số thực vật có chứa độc tố, chất gây nghiện
 Vận dụng cao:
- Nhận biết một số loại cây có chứa độc tố
	6
	2
	1
	1

	
	Động vật
	Nhận biết:
- Nhận biết một số đại diện nhóm động vật có xương sống và động vật không có xương sống 
- Nhận biết đại diện của các nhóm động vật có xương sống và động vật không có xương sống
Thông hiểu:
· Tác hại của động vật
- Vai trò của động vật
Vận dụng:
-Mối quan hệ cộng sinh giữa các sinh vật
	6
	3
	1
	

	B. Tự luận 
	Thực hành xây dựng khóa lưỡng phân.
	Thông hiểu:
 - Hiểu các bước xây dựng khóa lưỡng phân
Vận dụng:
- Xây dựng khóa lưỡng phân

	
	1/2
	1/2
	

	Tổng :  41 câu
	  20
	12,5
	6,5
	2


V. ĐỀ KIỂM TRA
A. Trắc nghiệm ( 8đ)
Khoanh tròn vào đáp án đúng nhất cho các câu hỏi, mỗi câu trả lời đúng 0,25 điểm.
[image: Schematic diagram of the HIV-1 virion. | Download Scientific Diagram]Câu 1. Hãy cho biết hình ảnh sau nói về loại virut nào?
A. Virut HIV
B. Virut Corona
C. Virut dại
D. Virut sởi
Câu 2. Vật chất di truyền của một virut là?
A. ARN và AND			B. ARN hoặc ADN
C. ARN và gai glycoprotein		D. AND hoặc gai glycoprotein
Câu 3. Vật chủ trung gian nào gây bệnh sốt xuất huyết
A. Chuột		B. Gián		C. Gà		D. Muỗi
Câu 4. Cách phòng chống lây nhiễm Corona tốt nhất hiện nay là
A. Ăn chín uống sôi			B. Đi ngủ mắc màn
C. Thường xuyên rửa tay		D. Tiêm vắc xin phòng bệnh
[image: Trả lời câu hỏi mục 3 trang 107 SGK KHTN 6 Kết nối tri thức với cuộc sống |  KHTN lớp 6 - Kết nối tri thức]Câu 5. Nguyên sinh vật dưới đây có tên là gì 
A. Trùng roi xanh
B. Tảo lục
C. Trùng biến hình
D. Trùng đế giày
Câu 6. Cho các sinh vật sau:
 	
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]

	1. Trùng roi
	2. Trùng giày
	3. Tảo lục

	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]

	4. Trùng biến hình
	5. Tảo Silic
	6. Thực khuẩn thể



Những sinh vật thuộc nhóm nguyên sinh vật là:
A. (1); (2); (3); (4); (5). 		B. (1); (2); (3); (4); (6).	
C. (1); (2); (4).		D. (1); (2); (4); (6).
[image: Trùng roi có hình dạng thế nào? - Học Điện Tử]Câu 7. Nguyên sinh vật sau có tên là gì? 
A. Trùng roi 
B. Tảo lục
C. Trùng biến hình
D. Trùng đế giày
Câu 8. Trùng biến hình di chuyển bằng hình thức nào
A. Lông bơi		B. Roi bơi		C. Chân giả		D. Vây
Câu 9.  Vi trùng gây bệnh kiết lị có tên là gì?
A. Plasmodium 		B. E.coli		C. Entamoeba	D. Giardia lambia
Câu 10. Nguyên sinh vật nào sau đây được dùng làm món ăn?
A. Tảo		B. Trùng roi		C. Trùng giày		D. Trùng sốt rét
[image: Ăn nấm kim châm có tốt không? | Vinmec]Câu 11. Đây là hình ảnh của loại làm nào?
A. Nấm đùi gà
B. Nấm kim châm
C. Nấm tuyết
D. Nấm hương
Câu 12. Vai trò của nấm men
A. Làm thức ăn	B. Phân giải chất hữu cơ
C. Sản xuất bia rượu, làm men bột nở,…		D. Làm thuốc
[image: https://tech12h.com/sites/default/files/styles/inbody400/public/screenshot_26_58.png?itok=irCqO5f4]Câu 13. Quan sát hình dưới đây, hãy nêu vai trò của nấm trong tự nhiên
A. Làm thức ăn cho nhiều loài sinh vật
B. Tham gia vào quá trình phân hủy chất thải và xác động thực vật, làm sạch môi trường
C. Tham gia vào quá trình quang hợp của cây xanh
D. Là nguồn phân bón cho cây
[image: ]Câu 14. Ở hình bên, đâu là hình ảnh của nấm hương? 

A. Hình a.
B. Hình b.
C. Hình c.
D. Hình d.
[image: ]Câu 15. Quan sát hình bên và cho biết thành phần cấu tạo nào sau đây thường có ở nấm độc mà không có ở nấm ăn được?
A. (3), (4) 
B. (5),(6).
C. (3), (6). 
D. (1), (2).
Câu 16. Thuốc kháng sinh Penicillin được sản xuất từ
A. Nấm men		B. Nấm mốc		C. Nấm mộc nhĩ		D. Nấm độc đỏ
[image: ]Câu 17. Đây là loài sinh vật nào?
A. Rêu
B. Dương xỉ
C. Cây cỏ bợ
D. Cây thông
Câu 18. Rêu thường sống ở
A. Môi trường nước		B. Nơi ẩm ướt
C. Nơi khô hạn		D. Mô trường không khí
[image: Cây Chanh • Sài Gòn Hoa 2022]Câu 19. Đây là hình ảnh của loài thực vật thuộc nhóm nào?
A. Rêu
B. Dương xỉ
C. Hạt trần
D. Hạt kín
[image: Tinh dầu thông đỏ Hoàng Gia Hàn Quốc]
Câu 20. Đây là hình ảnh của loài thực vật thuộc nhóm nào?
A. Rêu
B. Dương xỉ
C. Hạt trần
D. Hạt kín
Câu 21. Cơ quan sinh dưỡng của loài rêu
A. thân, rễ, lá kim		B. thân, lá, rễ giả
C. thân, hoa, quả		D. túi bào tử nằm ở trên ngọn
Câu 22. Cơ quan sinh sản của cây thông là
A. Bào tử nằm ở ngọn	B. Bào tử nằm ở phía mặt sau lá già
C. Nón đực và nón cái	D. Hạt nằm trong quả
Câu 23. Cơ quan sinh sản của loài rêu
A. Bào tử nằm ở ngọn	B. Bào tử nằm ở phía mặt sau lá già
C. Nón đực và nón cái	D. Hạt nằm trong quả
Câu 24. Cơ quan sinh sản của cây cam
A. Bào tử nằm ở ngọn	B. Bào tử nằm ở phía mặt sau lá già
C. Nón đực và nón cái	D. Hạt nằm trong quả
Câu 25. Cây nào dưới đây được dùng để sản xuất chất gây nghiện
A. Cây Anh túc	B. Cây chè	C. Cây Ca cao	D. Cây Cô ca
Câu 26. Khả năng phân hủy xác sinh vật phản ánh hình thức dinh dưỡng nào ở vi khuẩn ?
A. Cộng sinh      	B. Hoại sinh		C. Hội sinh     	D. Kí sinh
Câu 27. Chọn câu sai. Thực vật giúp điều hòa khí hậu nhờ điều nào dưới đây?
A. Giảm thiểu thiên tai nhờ khả năng cản bớt ánh sáng, gió và vận tốc dòng chảy
B. Làm dịu mát môi trường xung quanh thông qua việc thải ra hơi nước
C. Cân bằng hàm lượng khí oxygen và khí carbon dioxide trong bầu khí quyển nhờ quá trình quang hợp
D. Thực hiện quá trình hô hấp ở cây, trao đổi khí oxygen và carbon dioxide
Câu 28. Thủy tức là đại diện cho nhóm động vật nào
A. Ruột khoang	B. Giun	C. Thân mềm		D. Chân khớp
Câu 29. Giun đất là đại diện cho nhóm động vật nào
A. Ruột khoang
B. Giun
C. Thân mềm
D. Chân khớp
Câu 30. Nguyên tắc sử dụng thuốc kháng sinh cho người nhiễm vi khuẩn:
(1) Chỉ sử dụng kháng sinh khi thật sự bi bệnh nhiễm khuẩn.
(2) Cần phải chọn đúng loại kháng sinh và có sự hiểu biết về thể trạng người bệnh.
(3) Dùng kháng sinh đúng liều, đúng cách.
(4) Dùng kháng sinh đủ thời gian.
(5) Dùng kháng sinh cho mọi trường hợp nhiễm khuẩn. 
Lựa chọn đáp án đúng nhất:
A.(1),(2),(3),(4),(5).
B.(1),(2),(5).
C.(2),(3),(4),(5).
D.(1),(2),(3),(4).
Câu 31. Người ta đã “lợi dụng” hoạt động của vi khuẩn nào để tạo ra món sữa chua?  
A. Vi khuẩn  Ecoli     	B.  Vi khuẩn lam      
C.  Vi khuẩn lactic		D.  Cả ba loại vi khuẩn trên.
Câu 32. Đà điểu thuộc lớp chim, cho biết hình thức di chuyển của loài chim này
A. Bơi		B. Bay	C. Chạy	D. Trườn
Câu 33. Cho các động vật sau: 
	[image: Úc – Xứ sở chuột túi và những cái nhất]
	[image: Phát hiện ra loài chim cánh cụt từng sống tại New Zealand cao 1 mét 65,  nặng hơn 100 kg]
	[image: Bộ Đà điểu – Wikipedia tiếng Việt]
	[image: Mèo có tới &quot;7 tính cách riêng biệt&quot; | Báo Dân trí]

	(1) Chuột túi
	(2) Chim cánh cụt
	(3) Đà điểu
	(4) Mèo 

	[image: Cá voi sát thủ sống cả thế kỷ qua đời - Tuổi Trẻ Online]
	[image: Thuyết minh về con cá chép (Dàn ý + 3 Mẫu) - Những bài văn hay lớp 8]
	[image: Nuôi chó có thể giúp chủ sống thọ hơn | Tin tức mới nhất 24h - Đọc Báo Lao  Động online - Laodong.vn]
	[image: Thế giới động vật: 10 điều kỳ thú về thú mỏ vịt | Tin tức mới nhất 24h -  Đọc Báo Lao Động online - Laodong.vn]

	(5) Cá voi
	(6) Cá chép
	(7) Chó
	(8) Thú mỏ vịt


Số động vật thuộc nhóm thú là:
A. 3.	B. 5.	C. 7.	D. 8.
Câu 34. Cho các hình ảnh sau:
	[image: Sự thật về ốc bươu vàng người nông dân cần phải biết - BepXua]
	[image: Tản bút: Xa rồi... cày trâu - Báo Gia Lai điện tử - Tin nhanh - Chính xác]
	[image: Thịt, cá, trứng, sữa, làm thế nào để chọn được nguồn protein lành mạnh?]
	[image: Nhà bị mối xông, đâu là giải pháp hiệu quả?]

	(1) 
	(2) 
	(3) 
	(4) 

	[image: ]
	[image: ]
	[image: Những sự thật về con hà khiến ai cũng choáng váng]
	[image: ]

	(5) 
	(6) 
	(7) 
	(8) 


Số hình ảnh thể hiện tác hại của động vật là:
A. 1.	B. 2.	C. 3.	D. 5.
Câu 35. Động vật nào gây truyền dịch hạch
A. Chuột	B. Thỏ	C. Muỗi	D. Mèo
Câu 36. Động vật nào không thuộc lớp Lưỡng cư
A. Nhái	B. Ếch	C. Lươn	D. Cóc
Câu 37. Mực tự vệ bằng cách nào
A. Co cơ thể vào trong vỏ cứng	B. Tung hỏa mù để trốn chạy
C. Dùng tua miện để tấn công kẻ thù	D. Tiết chất nhờn làm kẻ thù không bắt được
Câu 38. Đa số loài thú đẻ con và nuôi con bằng sữa mẹ, tuy nhiên có một số loài đẻ trứng đó là
A. Thú mỏ vịt	B. Hươu cao cổ	C. kangaroo	D. Con lợn
Câu 39. Loài chim nuôi con bằng sữa diều
A. Chim gõ kiến	B. Chim kền kền	C. Chim hồng hạc D. Chim đại bàng
Câu 40. Loài nào có hình dạng giống thực vật
A. San hô	B. Hải quỳ	C. Thủy tức	D. Sứa
B. Tự luận ( 2đ)
Câu 41.   Em hãy  nêu các bước xây dựng khóa lưỡng phân để phân biệt các loại sinh vật sau: Cây cam, con chó, con cá, con gà, cây vạn tuế, con vịt?
              Vẽ sơ đồ khóa lưỡng phân các sinh vật đã cho.
VI. ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM
A. TRẮC NGHIỆM: Mỗi câu đúng được 0,5 đ
	1- A
	2 - B
	3 - D
	4 - D
	5 - D
	6 - A
	7 -A
	8 -C
	9 -C
	10 -A

	11 - B
	12 -C
	13 -B
	14 -A
	15 -D
	16 - B
	17 - B
	18 -B
	19 -D
	20 -C

	21 - B
	22 -C
	23 -A
	24 -D
	25 -A
	26 -B
	27 -D
	28 -A
	29 -B
	30 - D

	31 - C
	32 -C
	33 - B
	34 - D
	35 - A
	36 -C
	37 -B
	38 -A
	39 -C
	40 -A


B. TỰ LUẬN : 
Câu 41.  
	Đáp án
	Điểm

	  Nêu được 4 bước xây dựng khóa lưỡng phân
- Bước 1: Xác định đặc điểm đặc trưng của mỗi sinh vật mà đề bài cho.         
- Bước 2: Dựa vào một đôi đặc điểm đối lập để phân chia sinh vật đã cho thành 2 nhóm.
- Bước 3: Phân chia được các nhóm thành 2 cho đến khi mỗi nhóm chỉ còn một sinh vật.
- Bước 4: Vẽ  đúng sơ đồ khóa lưỡng phân.
	
(0,5đ)

(0,5đ)

(0,5đ)

(0,5đ)







* Hướng dẫn về nhà: Đọc trước bài “ Lực tiếp xúc và lực không tiếp xúc”
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